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BẢN GHI NHẬN THAY ĐỔI 

*T - Thêm mới S - Sửa đổi X - Xoá 

Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

24/12/2012  Viết mới T*  2.0 

12/07/2017 3.2.4 Sửa đổi S Sửa công thức tính Chênh lệch nhiệt 

độ 

3.0 

26/06/2017 3.2 Sửa đổi S Nhập di chuyển xăng dầu sáng: 

- Bỏ Tab “Số đo phương tiện” 

- Tính toán lại thông tin tại Tab “Hạch 

toán XDS” 

- Tab “Tấm mức phương tiện” bổ sung 

Hầm 6 

3.0 

27/6/2017 2.5 Sửa đổi S Bổ sung hình thức thanh toán TM/CK 3.0 

3/7/2017 2.5 Sửa đổi S Khi viết hóa đơn cho khách công nợ 

cho phép chỉnh sửa lại thông tin khách, 

nhưng thông tin chỉ lấy trong "Danh 

sách lấy hóa đơn" tương ứng của 

khách đó. 

3.0 

3/7/2017 2.3.4 Sửa đổi S Bỏ nghiệp vụ Tiền ký quỹ vỏ bình 

GAS trong chứng từ (412) 

3.0 

3/7/2017 4.3, 4.4 Bổ sung S Điều chỉnh báo cáo hiển thị sắp xếp 

theo mã khách hàng: 

- Chi tiết công nợ phải thu tại CH 

- Báo cáo công nợ phải thu theo ngày 

due-date 

3.0 

3/7/2017 4.5 Bổ sung S Điều chỉnh báo cáo hiển thị sắp xếp 

theo mã CH: 

- Bảng kê nhập di chuyển XDS 

3.0 

05/07/2017 2.8 Bổ sung S Xuất hàng khuyến mại 3.0 

10/08/2017 2.4.1 Sửa đổi S Bổ sung thông tin “Loại thẻ” 3.01 

10/08/2017 2.4.2 Sửa đổi S Bổ sung thông tin “Loại thẻ” 3.01 

10/08/2017 2.4.3 Bổ sung S Xuất hóa sau cho khách hàng mua qua 

thẻ 

3.01 

15/09/2017 3.7.2 Bổ sung S Sửa chứng từ Kiểm kê HHK (KS6)  

- Cho chọn danh sách nhóm hàng hóa 

cần kiểm kê 

- Tự động tính và hiển thị lên các hàng 

hóa còn tồn của CH, cho phép cửa 

hàng lựa chọn các mặt hàng cần đưa 

vào để tạo chứng từ Kiểm kê 

3.02 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

15/09/2017 4.6 Bổ sung S Báo cáo cân đối Tiền hàng-Công nợ: 

Chứng từ CH8 cửa hàng nộp tiền  và 

công ty đã “báo có”,  Khi chạy lại báo 

cáo Cân đối tiền hàng -  công nợ trước 

“ngày báo có” số tiền này vẫn thể hiện 

là “tiền đang chuyển”. 

3.02 

17/04/2018 2.16.1 Bổ sung S Chứng từ WS3 ngầm lưu số TĐH 3.03 

17/04/2018 3.2 Bổ sung S Nhập di chuyển XDS: 

Tại Tab Hạch toán XDS: Các cột 

V.Chênh lệch, V.Giãn nở, 

V.Thừa/thiếu để mặc định các thông 

số trên = 0 và không cho phép sửa lại  

giá trị. 

3.03 

17/04/2018 3.7.2 Bổ sung S Sửa chứng từ kiểm kê XDS (KS5): 

Lưu thông tin gốc số tổng vòi bơm từ 

TĐH 

 

17/04/2018 4.7 Bổ sung S Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ: 

Sửa thông tin "Kèm theo… chứng từ 

gốc" thành "Bao gồm… chứng từ 

(trong đó… hóa đơn điện tử, … hóa 

đơn truyền thống) 

3.03 

17/04/2018 2.1.2 Sửa đổi S Chứng từ nhận hàng vào ca- nhận hóa 

đơn ấn chỉ cho phép nhận hóa đơn đã 

được văn phòng giao cho cửa hàng 

3.03 

28/05/2018 2.13.2 Bổ sung S Mở rộng trường tên khách lấy hóa đơn 3.03 

13/07/2018 3.6 Bổ sung S Clear công nợ của các khách hàng 

được điều chuyển công nợ sang cửa 

hàng khác 

3.04 

13/07/2018 3.2.4 Bổ sung S Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ 3.04 

13/07/2018 3.7.3 Bổ sung S Chặn không cho cửa hàng xuất hàng 

khi tồn kho hàng hóa âm 

3.04 

13/07/2018 2.5 Bổ sung S Có thể sửa lại giá bán trong khoảng 

Min – Max đối với các mặt hàng có 

khai báo khoảng giá Min -Max 

3.04 

20/07/2018 2.19 Bổ sung S Nâng cấp chức năng mở lại ca 3.04 

6/11/2018 2.15.3 Bổ sung  T Ca/CH nộp tiền kiểm kê quỹ vào TK 

ngân hàng 

3.05 

6/11/2018 8.7 Bổ sung  T Sửa Tích kê HDDT Ngày, giờ 3.05 

6/11/2018 2.13.1 Bổ sung  T Sửa lưu hóa đơn Ngày chứng từ = 

Ngày HĐ 

3.05 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

6/11/2018 2.13.1 Bổ sung  T Bổ sung Hình thức thanh toán trên 

chứng từ D10 

3.05 

12/11/2018 2.6 Bổ sung T Bổ sung phương thức xuất bán hàng 

hóa “Bán  theo lô” cho các mặt hàng 

DMN 

3.05 

12/11/2018 4.8 Bổ sung S Các báo cáo bổ sung phương thức 

“Bán theo lô” 

3.05 

26/12/2018 2.10 Bổ sung T Bổ sung Lập hóa đơn điều chỉnh 3.06 

26/12/2018 2.11 Bổ sung T Bổ sung in biên bản hủy khi hủy hóa 

đơn 

3.06 

26/12/2018 

17/03/2019 

4.9 

3.2.3 

Bổ sung 

Sửa đổi 

S 

S 

Sửa bổ sung Bảng kê hóa đơn theo ca 

Khi nhập SR1 chương trình lưu 2 số 

thập phân và cho nhập lại tại tab hạch 

toán XD 

3.06 

3.07 

17/03/2019 4.10 Bổ sung T Nhật ký chứng từ nhập xuất bổ sung 

theo mẫu mới 

3.07 

17/03/2019 4.1 Bổ sung T Bổ sung phần định dạng số của báo 

cáo tại hệ thống Egas 

3.07 

17/03/2019 3.4 Bổ sung  Báo cáo công nợ hiện khách hết hiệu 

lực nhưng còn dư nợ 

3.07 

13/06/2019 6 Xóa X Xóa nội dung vì không còn sử dụng 3.08 

13/06/2019 3.9 Xóa X Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử 

ngày 01/01/2017, không cần quản lý 

hóa đơn truyền thống. 

3.08 

13/06/2019 3.10 Xóa  X Chuyển sang sử dụng tích hợp chi phí 

từ ngày 01/04/2018. 

3.08 

14/06/2019 8.7 Xóa X Chuyển sang tài liệu UG Einvoice 3.08 

14/06/2019 6.2 Xóa X Từ ngày 01/01/2017, sử dụng hóa đơn 

điện tử nên không thể viết hóa đơn 

bằng tay. 

3.08 

14/06/2019 2.19 Sửa đổi S Xóa mục 6.3, đưa nội dung vào mục 

2.18. Mở lại ca 

3.08 

14/06/2019 2.17 Sửa đổi S Xóa mục 6.4, đưa nội dung vào mục 

2.16 Thay đổi vòi bơm trong ca 

3.08 

17/06/2019 2.16.1 Sửa đổi S Sửa chứng từ chốt ca WS3: Kiểm soát 

số chốt điện tử và số cơ 

3.08 

17/06/2019 3.2.2 Sửa đổi S Chứng từ nhập hàng (SR1): Kiểm soát 

số chốt TĐH vòi bơm  

3.08 

17/06/2019 

 

3.7.2 

 

Sửa đổi 

 

S 

 

Chứng từ kiểm kê XDS (KS5): Kiểm 

soát số chốt TĐH vòi bơm 

3.08 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

07/10/2019 

 

07/10/2019 

2.12 

 

2.5.1 

2.5.3 

 

3.7.2 

      3.8 

 

5.3.3 

 

2.16.1 

 

4.2 

 

3.11 

 

4.5 

4.12 

 

2.16.1 

Bổ sung 

 

Sửa đổi 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

Bổ sung 

 

Sửa đổi 

T 

 

S 

S 

 

S 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

T 

 

S 

Bổ sung nghiệp vụ phát hành hóa đơn 

chiết khấu 

Bổ sung thêm tab Tiền hàng chiết khấu 

vào chứng từ 411 

Bổ sung thêm tab Tiền hàng chiết khấu 

vào chứng từ IV1 

Kiểm kê hàng hóa thay đổi cách lấy 

D15  

Tách quyền CH9 – Xóa chứng từ thu 

tiền khách công nợ  TT2 

Báo cáo TĐH xắp xếp bể/vòi bơm 

theo trạng thái đang sử dụng/ ngưng sử 

dụng 

Chốt XDS thêm số lượng thử máy, số 

lượng xuất khác 

Sổ giao ca sửa lượng xuất khác bằng 

tổng lượng thử máy, lượng kiểm định , 

lượng xuất khác 

Khi thao tác các chức năng chi phí 

chương trình sẽ tạo thêm tab mới để 

truy cập tại egas trung tâm 

Bảng kê nhập di chuyển XDS bổ sung 

thông tin kho xuất 

Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ 

(quy đổi kg) 

Bổ sung thông tin lượng thử máy, 

lượng xuất khác khi chốt XDS – WS3 

3.09 

 

3.09 

3.09 

 

3.09 

3.09 

 

3.09 

 

3.09 

3.09 

 

 

3.09 

 

3.09 

   3.09 

 

   3.09 

04/12/2019 2.1.1/ 2.18 Sửa đổi S Chặn không cho mở ca giao nhau về 

mặt thời gian 

3.10 

04/12/2019 2.14.2 Sửa đổi S Chặn không sửa D2- thu tiền khách 

công nợ khi chứng từ D2 đã được gán 

công nợ 

3.10 

04/12/2019 2.16.1 Sửa đổi S Hóa đơn chốt ca (490,491) không 

được lập nếu có mặt hàng XDS có 

lượng nhỏ hơn 1lit 

3.10 

04/12/2019 2.16.2 Sửa đổi S Sửa khắc phục lỗi tràn số cột bơm khi 

chốt cột bơm cuối ca bán hàng  

3.10 

04/12/2019 3.7.2 Sửa đổi S KS5: Cập nhật tỷ trọng thực tế tại thời 

điểm kiểm kê.  V tại L15 lấy số nguyên 

Biên bản kiểm kê xăng dầu điều chỉnh 

theo mẫu mới (M01) 

3.10 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

BB kiểm kê tồn kho XD – Cuối 

tháng và BB kiểm kê XDS – Thay 

đổi giá thêm cột tồn đường ống 

20/01/2020 3.2.2 

3.2.3 

Sửa đổi S Nhập di chuyển XDS đến CHXD: 

Thêm tab số đo phương tiện 

3.11 

20/01/2020 4.9 Sửa đổi S Thêm dòng tổng cộng của cột tổng tiền 

của bảng kê bán hàng theo ca 

3.11 

20/01/2020 2.13.3 Sửa đổi S  Bỏ chọn chuyển sang HDTT khi tạo 

HDDT bị lỗi 

3.11 

20/01/2020 2.19 

2.20 

Sửa đổi S Khóa không cho thêm, sửa, xóa 

CBCNV của ca có giờ mở/ đóng ca 

không nằm trong kỳ kế toán cửa hàng 

3.11 

20/01/2020 3.4 

4.2; 4.11 

Sửa đổi S Sửa đổi một sô mẫu biểu theo quy chế 

quản lý cửa hàng mới (mẫu M04,M05, 

M08, M09) 

3.11 

20/01/2020 2.1.1 Sửa đổi S Bỏ chặn thời gian đóng ca – thời gian 

mở ca < = 60 phút.  

 Thời gian đóng ca > Thời gian mở ca 

tối thiểu 1 phút 

3.11 

01/04/2020 2.1.2 Sửa đổi S Chỉ gán CBCNV đang làm việc tại cửa 

hàng 

CBCNV không làm việc tại cửa hàng 

sẽ có màu đỏ tại màn hình Uhome 

3.12 

01/04/2020 3.7.2 Sửa đổi  S Tự động quy đổi DTT và D15 khi làm 

kiểm kê XDS – KS5 

3.12 

01/04/2020 2.16.1 Sửa đổi S Bổ sung thông tin Tự kiểm tra sai số, 

bỏ thông tin lượng xuất khác tại chứng 

từ WS3 

3.12 

01/04/2020 4.14 Sửa đổi S Sửa đổi mẫu biên bản giao nhận xăng 

dầu theo quy chế QLCH 

3.12 

01/04/2020 3.2.2/3.2.3 Sửa đổi S Thêm tab khai báo thông tin về xe, 

niêm mẫu vào chứng từ nhập XDS – 

SR1 

3.12 

01/04/2020 4.14 Sửa đổi S Sửa đổi theo mẫu trong quy chế 

QLCH (thêm các thông tin về niêm 

mẫu xitec) – Mẫu M07 

3.12 

01/04/2020 4.15 Sửa đổi S Sửa đổi mẫu bảng kê, báo cáo khi 

thêm nghiệp vụ chiết khấu 

3.12 

30/05/2020 4.17 Sửa đổi S Bổ sung thêm điều kiện lọc "Ngành 

hàng" vào các báo cáo có lọc theo 

tham số "Nhóm hàng hoá" 

3.13 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

30/05/2020 4.17 Sửa đổi S Cho phép chọn nhiều nội dung cho 

một chỉ tiêu. 

Chuyển các điều kiện lọc "kho xuất", 

"Khách hàng" sang dạng Multicheck 

3.13 

30/05/2020 4.18 Sửa đổi S Bổ sung tên người lập biểu – chữ ký 

báo cáo tại các báo cáo 

3.13 

30/05/2020 3.4 Sửa đổi S Biên bản thanh lý hợp đồng-M05 bổ 

sung thêm dòng tổng cộng theo số 

lượng, thành tiền của từng mặt hàng 

3.13 

30/05/2020 2.22 Bổ sung T Thêm chức năng nhân viên phát hành 

hóa đơn trong ca 

3.13 

30/05/2020 Chương 4 Sửa đổi S Bổ sung thông tin User phát hành tại 

tab bảng kê hóa đơn - Uhome 

3.13 

30/05/2020 4.9 Sửa đổi S Bổ sung thông tin User phát hành tại 

bảng kê hóa đơn theo ca 

3.13 

30/05/2020 2.19 Sửa đổi S Mở lại ca bán hàng thì CBCNV gán 

vào User cần có các chức năng từ 

1,2,3,5,20,21,11 

 

30/05/2020 2.16.1 Sửa đôi S  Thực hiện lưu ngầm thông tin Vtt của 

bể phục vụ dữ liệu Báo cáo so sánh 

giữa số liệu TĐH với số giao ca 

3.13 

30/05/2020 3.2 Sửa đôi S Bổ sung quyền CH202 – cập nhật SR1  3.13 

30/05/2020 5.3.1 Sửa đổi S Sửa thông báo lỗi time out (-4,-9) của 

hệ thống TĐH: ngắn gọn, rõ ràng và 

chi tiết lôi 

3.13 

30/05/2020 2.5.3 Sửa đổi S Bỏ nút copy hàng hóa, cho cập nhật 

ngày due-date tại tab Tiền hàng chiết 

khấu 

3.13 

30/05/2020 2.19/2.20 Sửa đổi S Gán/sửa/xóa CBCNV trong ca bán 

hàng có giờ mở/đóng ca nằm trong kỳ 

kế toán (thời gian kết thúc kỳ kế toán 

tính đến giờ phút cuối ngày đóng kỳ) 

3.13 

30/05/2020 2.16/3.2.2/ Sửa đổi S Bổ sung thông tin tại tab đo bể: 

TĐH,T.gian Agas trả KQ về, Mã lỗi 

vào các chứng từ: WS0, WS3, SR1, 

KS5, SO1  

3.13 

30/05/2020 Chương 6 Bổ sung T Cập nhật hướng dẫn sử dụng Agas18 3.13 

20/07/2020 4.20 Bổ sung T Khắc phục lỗi không tìm kiếm được 

với điều kiện lọc báo cáo dạng 

Multicheck 

3.13 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

15/08/2020 4.21 Bổ sung T Bảng kê thống kê giao dịch in biên lai 

bán hàng 

3.14 

15/08/2020 2.23 Sửa đổi S Quản lý khách vãng lai – Tra cứu MTS 

khi viết hóa đơn 

3.14 

30/09/2020 3.5 Sửa đổi S Cảnh báo khi tháng thực hiện clear 

khác tháng của ngày thu tiền 

3.14 

30/09/2020 4.22 Thêm mới T Bảng kê trạng thái ca 3.14 

30/09/2020 4.23 Thêm mới T  Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ 

(quy đổi theo đơn vị tính) 

3.14 

15/11/2020 4.24 Thêm mới T Bổ sung báo cáo để hỗ trợ có dữ liệu 

thống kê nhiệt độ bình quân gia quyền 

tại bể làm cơ sở xem xét và giao khoán 

nhiệt độ bình quân cho các CHXD 

theo như kết luận của KTNN theo văn 

bản số 1331/PLX-HĐQT ngày 

02/10/2019 

3.15 

15/11/2020 2.14.2 Sửa đổi S Không thu tiền công nợ bằng chứng từ 

D2 
3.15 

15/11/2020 2.24 Sửa đổi S Tại chứng từ WS3c, thêm trường nhập 

thông tin Thử máy, Tự kiểm tra sai số. 

3.15 

15/11/2020 2.14.3 Thêm mới T Thêm chức năng thu tiền khách công 

nợ- D4 

3.15 

15/11/2020 2.16.1 

2.24; 4.25 

Sửa đổi S Đổi tên cột “xuất thử máy” thành 

“xuất khác 

3.15 

15/11/2020 2.25 Sửa đổi S Bổ sung thông tin người nhận hàng 3.15 

15/11/2020 3.2.2 

3.2.3 

Sửa đổi  S Cập nhật chứng từ SR1, tham chiếu 

thông tin từ SAP 

3.15 

05/03/2021 2.13.5 Sửa đổi S Xử lý lỗi tạo 22(ngày hóa đơn> ngày 

ký số) không làm thay đổi MTC 

 

3.16 

05/03/2021 4.26 

 

Sửa đổi S Báo cáo so sánh hao hụt thực tế so với 

định mức (M24) 

3.16 

07/04/2021 4.11 Sửa đổi S Bắt buộc nhập trường diễn giải tại các 

chứng từ khai báo chi phí (BK3, BK5, 

BK9, BK10) 

3.16 

07/04/2021 2.13 Sửa đổi S Chỉnh sửa để EGAS không còn phát 

hành được HDTT 

3.16 

15/05/2021 3.4 Sửa đổi S Chỉnh sửa Biên bản thanh lý hợp đồng 

(M05): 

3.17 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

-Thêm phần tổng hợp theo mặt hàng, 

sản lượng. 

- Bổ sung các thông tin Người đại 

diện, Chức vụ, Số giấy ủy quyền, 

Ngày ủy quyền 

15/05/2021 4.27 Sửa đổi  S Báo cáo nhanh công nợ đến hạn CH: 

-Chỉ lấy thông tin các KH bị đáo hạn  

- Cho chọn số ngày đáo hạn khi chạy 

báo cáo 

3.17 

15/05/2021 3.8 Sửa đổi S Kiểm kê quỹ GL8: lấy cả những chứng 

từ phát sinh vào thời điểm kiểm kê quỹ 

3.17 

15/08/2021 2.11 Sửa đổi S Biên bản hủy hóa đơn: bổ sung mục 4 

để ghi nhận thông tin hóa đơn thay thế, 

trường này để trống(Cửa hàng tự điền 

tay) 

3.18 

15/08/2021 5.5 Sửa đổi  S Báo cáo diễn biến mức nước tại bể: 

-Báo cáo chỉ liệt kê 01 log bể gần nhất 

với thời điểm “Đến ngày…” tại điều 

kiện lọc 

-Chiều cao bể: lấy theo chiều cao max 

bể 

-Chiều cao hàng: lấy giá trị thực tế 

theo log bể 

-Tại Egas Server: Cho phép chạy báo 

cáo theo nhiều CHXD thuộc 

CompanyCode 

3.18 

15/08/2021 5.5 Bổ sung T Báo cáo thống kê tổng lượng xuất bán 

qua vòi  - Tổng hợp 

3.18 

15/08/2021 3.5 Sửa đổi S Gán thanh toán: Khi số lượng chứng 

từ xuất hàng cần gán > 200 dòng, 

chương trình chỉ hiển thị 200 chứng từ 

tương ứng với 200  dòng này. Số còn 

lại sẽ thực hiện gán vào chứng từ tiếp 

theo 

3.18 

15/09/2021 4.29 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo xuất bán hàng hóa 

3.19 

15/09/2021 4.30 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Bảng kê xuất bán hàng hóa 

3.19 

15/09/2021 4.31 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo xuất bán hàng hóa tại các kho 

3.19 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

15/09/2021 4.32 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo xuất bán hàng hóa tại các kho 

- giá 

3.19 

15/09/2021 4.33 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo lượng xuất qua kho (lượng) 

3.19 

15/09/2021 4.34 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo lượng xuất qua kho (lượng) 

Mới 

3.19 

15/09/2021 4.35 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo lượng xuất qua kho /các kho 

3.19 

15/09/2021 4.36 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Báo cáo lượng xuất qua kho/ cáo kho 

Mới  

3.19 

15/09/2021 4.37 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Sản lượng bán lẻ hàng hóa theo kho 

3.19 

15/09/2021 4.38 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Bảng kê tổng hợp theo phương thức 

3.19 

15/09/2021 4.39 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc nhóm giá tại: 

Bảng tổng hợp xuất bán 

3.19 

15/09/2021 4.40 Bổ sung T Bổ sung thêm báo cáo nhiệt độ bình 

quân từng bể 

3.19 

15/09/2021 4.41 Bổ sung T Bổ sung thêm báo cáo đối soát lượng 

Nhập hàng-Sr1 

3.19 

20/11/2021 4.42 Bổ sung T Thêm điều kiện lọc Goto tại Báo cáo 

sản lượng bán theo ngày. Gộp 2 báo 

cáo 

Thống kê sản lượng bán theo 

ngày(tổng hợp) 

Thống kê sản lượng bán theo ngày 

3.20 

20/11/2021  Sửa đổi  S Sửa đổi điều kiện lọc bể chứa:Sắp xếp 

các vòi,bể không còn sử dụng ở cuối 

phần tìm kiếm, thêm chữ “KSD” vào 

các vòi, bể có status = Không sử dụng 

Tại các báo cáo : nhiệt độ bể trung 

bình, giá bán áp tại cột bơm, bảng kê 

chi tiết số công tơ lít, báo cáo nhiệt độ 

bình quân từng bể, báo cáo số liệu bể, 

báo cáo số liệu kiểm kê, báo cáo số 

liệu nhập hàng, diễn biến mức nước tại 

bể, diễn biến mức nước tại bể, báo cáo 

tồn kho trống bể, bk xuất bán theo giờ, 

3.20 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

bk xuất bán chi tiết qua bể/vòi bơm, bk 

xuất bán tổng hợp qua bể/vòi bơm 

20/11/2021 4.43 Bổ sung T  Bổ sung báo cáo hao hụt xuất 3.20 

20/11/2021 4.44 Sửa đổi  S Sửa đổi tên cột Chiều cao bể => chiều 

cao tối đa bể tại bảng kê chi tiết bể 

3.20 

20/11/2021 4.45 Bổ sung T Báo cáo tổng hợp sức chứa tại cửa hàng      3.20 

20/11/2021 4.46 Bổ sung T Thêm điều kiện lọc: cảnh báo khi hàng 

tràn bể tại báo cáo Evenlog 

     3.20 

20/11/2021 3.2 Sửa đổi S Chỉnh sửa nội dung chứng từ nhập 

hàng SR1: 

Tại tab Vận đơn 

Trường LTT cho phép nhập số thập 

phân (Phân thập phân chỉ cho phép 

nhập hai chữ số) 

Làm tròn ra phần nguyên L15 

Tại tab Số đo phương tiện 

LTT làm tròn mất số thập phân 

Tại tab Hạch toán XDS 

Trường LTT cho phép nhập số thập 

phân (Phân thập phân chỉ cho phép 

nhập hai chữ số) 

Làm tròn ra phần nguyên L15 

3.20 

20/11/2021 4.47 Bổ sung T Bảng kê chi tiết log bán: Tại đây sẽ 

gộp 03 báo cáo.  

Bảng kê xuất bán theo giờ 

Báo cáo thống kê tổng sản lượng xuất 

bán qua vòi 

Bảng kê xuất bán qua bể) 

3.20 

20/11/2021 4.47 Sửa đổi S Chinh sửa điều kiện lọc dung tích tại 

báo cáo Bảng kê chi tiết log bán 

3.20 

20/11/2021 2.14.2 Bổ sung T Sửa chứng từ D2 cập nhật bổ sung 

nghiệp vụ thu tiền bán bảo hiểm qua 

POS Hdbank và Pgbank  

3.20 

 

14/01/2022 2.26 Bổ sung T Quy trình xử lý chứng từ 416 lỗi tài 

khoản 

3.20 

20/01/2022 3.12 Sửa đổi S Sửa các mẫu in phiếu xuất Kho – nhập 

kho ( SO1, SO3, SO4, SR1, SR2, SR3)  

Thêm vào mẫu in cột <Mã hàng> 

trước <Tên hàng> 

3.21 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

Thêm thông tin: Nơi nhận hàng (dưới 

địa chỉ) (để dạng box để CH điền bằng 

tay tại bản in) 

Tại phiếu xuất kho SO3: Thêm chữ ký 

"Người vận chuyển (để cuối)" 

20/01/2022 4.30 Sửa đổi S Sửa cột "Đơn giá" trên Bảng kê xuất 

bán hàng hóa hiển thị giá trị có 2 số 

thập phân 

3.21 

20/01/2022 4.27 Sửa đổi S Báo cáo tuổi nợ: Bổ sung cột Hình 

thức đảm bảo của khách hàng 

3.21 

20/01/2022 2.27 Sửa đổi S Chỉnh sửa cơ chế tìm kiếm mới của ô 

"Search" ở màn hình Uhome 

3.21 

20/01/2022 2.28 Sửa đổi S In biên lai bán hàng cho phép sửa 

được ô tên lái xe và số xe để nhân 

viên bán hàng có thể đánh máy được 

trước khi in 

3.21 

20/01/2022 4.9 Sửa đổi S Bổ sung 2 cột tiền hàng và tiền thuế 

vào bảng kê hóa đơn bán hàng 

3.21 

07/03/2022 3.5 

4.4 

Sửa đổi S -Gán thanh toán với xuất bán công 

nợ: Chứng từ chiết khấu CK1 hiện tại 

tab “Ctừ thu tiền khách” 

-Báo cáo phải thu theo ngày due-date: 

Chứng từ tiền chiết khấu CK1 thể 

hiện như chứng từ thanh toán  

3.21 

 

 

 

11/03/2022 4.48 Thêm mới  T Chị tiết thông tin ID 3.21 

11/03/2022 4.49 Thêm mới T Lịch sử giao dịch, tích điểm và sử 

dụng điểm của PLXID 

3.21 

11/03/2022 4.50 Thêm mới T Tổng hợp doanh thu, sản lượng mua 

hàng, tích điểm của khách hàng 

3.21 

11/03/2022 4.51 Thêm mới T Báo cáo chi tiết tích điểm ID 3.21 

11/03/2022 4.52 Thêm mới T Báo cáo tích điểm theo CHXD, công 

ty xăng dầu 

3,21 

11/03/2022 4.53 Thêm mới T Bảng kê Top cửa hàng có nhiều giao 

dịch nhất  

3.21 

11/03/2022 4.54 Thêm mới T 

 

Bảng kê Top cửa hàng có nhiều điểm 

tích lũy nhất 

 

3.21 

11/03/2022 

 

11/03/2022 

4.55 

 

4.56 

Thêm mới 

 

Thêm mới 

T 

 

T 

Bảng kê Top PLXID có nhiều giao 

dịch nhất 

Bảng kê Top PLXID có nhiều điểm 

tích lũy nhất 

3.21 

 

3.21 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

20/08/2022 2.29 Thêm mới T Thêm chức năng cập nhật số phiếu/ số 

xe từ chứng từ 412 phát sinh từ Pos 

3.21 

20/08/2022 2.30 Thêm mới T Thêm chức năng cập nhật khách hàng 

TT3 

3.21 

09/09/2022 4.10 Sửa đổi S Nhật ký chứng từ nhập xuất HH:Bổ 

sung thêm cột "Chênh lệch Giá 

bán/Giá bán lẻ" và điều kiện lọc  

"Chênh lệch", "Bằng nhau", "Cả hai" 

căn cứ vào cột "Chênh lệch Giá 

bán/Giá bán lẻ" 

3.22 

09/09/2022 4.34 Sửa đổi S Sửa đổi Báo cáo lượng xuất qua kho 

(lương), Thêm lượng xuất KTM vào 

báo cáo 

3.22 

09/09/2022 4.44 Sửa đổi S Bổ sung điều kiện lọc "Thời gian lấy 

log" ở Bảng kê chi tiết bể 

3.22 

09/09/2022 4.57 Thêm mới T Báo cáo thống kê giảm giá của từng 

khách hàng 

3.22 

09/09/2022 4.58 Sửa đổi S Báo cáo số liệu kiểm kê: chỉnh sửa 

điều kiện lọc:”Chứng từ kiểm kê”:sắp 

xếp các chứng từ KS5 từ ngày gần 

nhất đến ngày xa nhất. 

3.22 

09/09/2022 4.59 Sửa đổi S Báo cáo hao hụt nhập: bổ sung thêm 

cột : Kho xuất 

3.22 

09/09/2022 4.60 Sửa đổi S Công nợ phải thu của khách tại các cửa 

hàng: Bổ sung thêm cột "H.thức Đ.bảo" 

3.22 

09/09/2022 4.61 Sửa đổi S Báo cáo công nợ khách hàng(theo dư 

nợ cuối kỳ báo cáo): Bổ sung thêm cột 

"H.thức Đ.bảo" 

3.22 

09/09/2022 4.62 Sửa đổi S Báo cáo công nợ khách hàng(theo dư 

nợ cuối kỳ báo cáo): Bổ sung thêm cột 

"H.thức Đ.bảo" 

3.22 

09/09/2022 4.10 Sửa đổi S Sửa đổi bổ sung điều kiện lọc loại giao 

dịch (Cả hai, Tự động có POS, Thủ 

công) Trên Báo cáo Nhật ký chứng từ 

nhập xuất 

3.22 

09/09/2022 4.63 Sửa đổi S Sửa đổi bổ sung điều kiện lọc loại giao 

dịch (Cả hai, Tự động có POS, Thủ 

công) Trên Bảng kê chi tiết xuất bán 

khách dịch vụ 

3.22 

28/02/2023 2.5.1 Sửa đổi S Chỉnh sửa 411: khai báo sysparam cho 

chọn thông tin khách hàng tương tự 

401 

3.23 

http://uat-egas-plx.piacom.com.vn:6888/RPT/RPT.aspx?id=Bc_XuatQuaKhoNew
http://uat-egas-plx.piacom.com.vn:6888/RPT/RPT.aspx?id=Bc_XuatQuaKhoNew
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

28/02/2023 2.31 Sửa đổi S Chặn Min – max các chứng từ tại Egas 3.23 

24/08/2023 

 

30/01/2024 

 

30/01/2024 

 

30/01/2024 

19/03/2024 

19/03/2024 

2.5.1 

2.5.2 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.2 

3.2.3 

2.13.7 

3.10 

2.32 

Sửa đổi 

 

Thêm mới 

 

Thêm mới 

 

Thêm mới  

Sửa đổi 

Thêm mới 

S 

 

T 

 

T 

 

T 

S 

T 

Chặn không dùng chức năng 411,412 

với khách BHTQ 

Kiểm tra ràng buộc để ngày giờ làm 

SR1 

Kiểm tra khi load ngày giờ số phiếu 

xuống SR1 thì không cho chỉnh sửa 

Các nghiệp vụ chỉnh sửa lên 3 số TP 

Áp giá cột bơm (tiện ích kiểm soát khi 

phát hành HD gắn log) 

Đồng bộ thời gian máy tính CHXD 

3.23 

 

3.23 

 

3.23 

 

3.23 

3.24 

3.24 

09/05/2024 5.5.1 Thêm mới T Bảng kê nhập hàng sửa để theo dõi 

thông tin trước nhập, sau nhập đối với 

cả trường hợp không dùng tự động hóa 

3.24 

09/05/2024 

 

16/05/2024 

4.2.2 

 

2.11 

Sửa đổi 

 

Sửa đổi 

S 

 

S 

Bổ sung TK 13613 giao dịch bán hàng 

toàn quốc vào Sổ giao ca  

Bỏ lý do sửa xóa: “Sai thông tin người 

mua”tại danh sách chọn lý do khi xóa 

hóa đơn  

3.24 

 

3.24 

17/05/2024 

 

 

17/05/2024 

 

 

17/05/2024 

 

19/6/2024 

7.6 

 

 

4.5 

 

 

4.59 

 

2.6.2 

Sửa đổi  

 

 

Sửa đổi 

 

 

Sửa đổi 

 

Bổ sung 

S 

 

 

S 

 

 

S 

 

T 

Bổ sung số tiền Qrcode tĩnh bên Ps có 

của báo cáo Cân đối công nợ Vpcty – 

chxd(1) 

Bổ sung thêm cột SÓ XE trước cột 

GHI CHÚ trong báo cáo: Bảng kê 

nhập di chuyển XDS 

Bổ sung lượng KTM(112714) vào 

phát sinh bên Nợ và bên Có tại báo 

cáo: Đối chiếu công nợ Vpcty-CH(2) 

Thêm "Tài khoản 112716 - Bán hàng 

thanh toán QRCode tĩnh" tại TK thẻ 

cho Tcode 408(Xuất hóa đơn thanh 

toán thẻ theo lô) 

3.24 

 

 

3.24 

 

 

3.24 

 

3.25 

12/12/2024 4.22 Sửa đổi S  Bổ sung bảng kê trạng thái ca: 

- Thời gian tạo: Lấy SysD là version 1 

- Thời gian sửa: Lấy SysD của version 

hiện hành 

3.26 

27/12/2024 2.7 Sửa đổi S Khi xuất hóa đơn dịch vụ khách 

công nợ check Hạn mức, due-date 

công nợ của khách  

3.26 

27/12/2024 

 

3.5.2 Bổ sung 

 

 S 

 

Clear công nợ cho hóa đơn dịch vụ 

khách công nợ 

3.26 
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Ngày thay 

đổi 

Mục, bảng, 

sơ đồ được 

thay đổi 

Lý do T* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản mới 

27/12/2024 

 

 

 

 

27/12/2024 

Bổ sung 

 

 

 

 

Bổ sung 

S 

 

 

 

 

S 

Chỉnh sửa chức năng Phát hành hóa 

đơn: Chặn trường hợp ngày giờ thực 

hiện Lưu chứng từ (sysdate) so với 

ngày giờ chứng từ (thời gian Log bơm) 

vượt quá cấu hình thời gian truy vấn 

Log bơm 

Chỉnh sửa Tcode, Tab khuyến mại: 

Chỉ cho NSD chọn các loại chương 

trình KM theo đúng mặt hàng 

3.26 

 

 

 

 

 

 

3.26 

10/03/2025 2.11 Sửa đổi S - Thêm lý do hủy: 

+Sai thông tin người mua hàng 

+Sai phương thức thanh toán 

3.27 

10/03/2025 7.2 Sửa đổi S - Bỏ các cột: Số hợp đồng, Hình thức 

đảm bảo, Hạn mức công nợ check 

- Đổi tên các cột: 

 +Tồn đầu -> Số dư đầu kỳ 

 +Phát sinh -> Phát sinh trong kỳ 

  +Tồn cuối -> Số dư cuối kỳ 

 

3.27 

10/03/2025 4.2 Thêm mới T Bổ sung chức năng kết xuất dữ liệu ra 

excel được định dạng theo chuẩn 
3.27 

28/03/2025 3.8 Sửa đổi S - Sửa chứng từ GL8: - Cột "Tài khoản 

tồn quỹ": 

 + Bỏ tài khoản "131203 - Séc phải 

nộp công ty" 

 + Thêm tài khoản "112721 - Thanh 

toán Voucher" 

- Sửa "Biên bản kiểm kê tồn quỹ": 

+ Bỏ cột "Tiền séc" thay bằng cột " 

công cụ thanh toán khác (phiếu mua 

hàng, voucher…)" 

3.28 

28/03/2025 3.4 Sửa đổi S - Bổ sung "Giấy ủy quyền" vào Biên 

bản  

- Phần mua hàng: Thêm dòng "Chi tiết 

phát sinh mua hàng theo Bảng kê hàng 

hóa đính kèm" sau dòng Bằng chữ 

3.28 

09/01/2026 2.5.1 Sửa đổi S - Không cho xuất hóa đơn khách công 

nợ nếu thông tin khách hàng tại tab 

‘Hóa đơn’ không khớp với Mã khách 

được chọn tại tab ‘tiền hàng’ 

3.28 

09/01/2026 3.5.2 Sửa đổi S - Không hiển thị số tiền của chứng từ 

D10 cũ không có due-date 
3.28 

09/01/2026 4.61 Bổ sung T - Bổ sung báo cáo đối chiếu tồn quỹ 3.28 
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1 GIỚI THIỆU 

Cửa hàng xăng dầu là mắt xích cuối trong dây chuyền phân phối hàng hóa xăng dầu, là đơn vị 

phân cung cấp xăng dầu trực tiếp đến người tiêu dùng, trực thuộc một đơn vị quản lý. Được đề 

cập ở đây là cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của Petrolimex. 

Cửa hàng xăng dầu là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống phân phối, hạch toán phụ thuộc đơn vị 

quản lý cấp trên. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là xăng dầu nên các nghiệp vụ quản lý cửa hàng 

không những gồm các nghiệp vụ quản lý bán hàng hóa mà còn có các yếu tố do đặc thù mặt 

hàng kinh doanh đem lại.  

Mạng lưới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Petrolimex phủ kín tất cả các vùng miền của đất 

nước với số lượng khoảng 2000 cửa hàng đến thời điểm giữa năm 2011. Với số lượng các cửa 

hàng như vậy, việc áp dụng tin học vào công tác quản lý cửa hàng là yêu cầu cấp thiết, hệ thống 

phần mềm Quản lý cửa hàng xăng dầu của Petrolimex do Cty CP Tin học viễn thông Petrolimex 

xây dựng để đáp ứng nhu cầu này. Được xây dựng trên nền công nghệ tiên tiến như CSDL 

Oracle, WEB base, … sẵn sàng kết nối với các hệ thống tự động hóa tại cửa hàng xăng dầu như 

đo bồn bể, cột bơm, thiết bị POS mang lại khả năng bảo mật, an toàn dữ liệu cao. Giao diện 

chương trình đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng, các tiện ích hỗ trợ vận hành, quản trị hệ thống 

đầy đủ. 

Hệ thống cho phép đồng bộ dữ liệu từ mạng lưới các cửa hàng bán lẻ với hệ thống tại trung tâm, 

thực hiện các nghiệp vụ quản lý hệ thống cửa hàng theo phân cấp qua giao diện WEB. Dữ liệu 

từ các cửa hàng trên hệ thống trung tâm sẽ được tổng hợp để đưa vào hệ thống chương trình 

quản của tại đơn vị quản lý (SAP, PBM) làm cho hệ thống chương trình quản lý cửa hàng và 

chương trình quản lý tại đơn vị quản lý trở thành một hệ thông tin quản lý chung trên toàn đơn 

vị (Xí nghiệp hoặc Công ty).  

Với các dạng thể hiện thông tin đầu ra phong phú, người sử dụng có thể lựa chọn để kết xuất ra 

rất nhiều dạng báo biểutheo nhiều tiêu thức khác nhau phục vụ cho yêu cầu quản lý đa dạng. 

Hệ thống còn cho phép chuyển các dữ liệu khai thác ra các phần mềm khác như: Excel, Foxpro, 

Word, Html ... 

Việc sử dụng thành thạo chương trình này sẽ khiến người sử dụng nhanh chóng thay đổi tư duy 

về sử dụng máy tính trong công việc của mình. Người sử dụng sẽ cảm thấy máy tính trở thành 

công cụ gần gũi hơn, thân thiện hơn và có khả năng giải quyết một cách có hiệu quả công việc 

của mình. Đồng thời, chương trình hướng người sử dụng tiếp cận các sản phẩm tin học ứng 

dụng của thế giới. 

Với mục đích giới thiệu cách thức ứng dụng hệ thống phần mềm này trong công tác quản lý tại 

cửa hàng, tài liệu được trình bày với theo hướng mô tả cách thức áp dụng chương trình với 

những nghiệp vụ quản lý tại cửa hàng đã được quy chuẩn. Phần cuối của tài liệu đưa ra một ví 

dụ cụ thể về ứng dụng chương trình tại cửa hàng quản lý các nghiệp vụ quản lý hàng hóa, bán 

hàng, quản lý công nợ, tiền hàng. Những câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng chương 

trình. 

Các chức năng của hệ thống 

Quản lý hàng hóa (Dầu sáng, dầu mỡ nhờn, gas): 

- Lập các chứng từ nhập, xuất theo lệnh, xuất bán hàng hóa theo các phương thức. 

- Quản lý kho hàng hóa. 

- Quản lý lượng hàng giữ hộ. 
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Quản lý ca bán hàng 

- Mở ca, nhận bàn giao hàng hóa. 

- Thực hiện các nghiệp vụ trong ca: xuất hàng/xuất bán hàng theo qui định. 

- Chốt ca, đóng ca, thu nộp tiền hàng/tiền khách trả. 

Quản lý công nợ, tiền hàng 

- Phát hành, cập nhật chứng từ kế toán: phiếu thu, phiếu chi, đối chiếu công nợ khách 

hàng. 

- Quản lý công nợ đối với các hình thức xuất bán trả sau, báo có cho khách từ đơn vị chủ 

quản. 

- Quản lý dòng tiền hàng: thu của khách, thu của ca, tồn tại cửa hàng, chi nộp về đơn vị 

chủ quản. 

- Công nợ giữa cửa hàng và văn phòng đơn vị chủ quản. 
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2 THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ CA TRƯỞNG TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH 

2.1 Nhận ca 

Khi nhận một ca làm việc mới ca trưởng phải tiến hành mở ca và nhận hàng hóa vào ca. 

2.1.1 Mở ca bán hàng 

● Sử dụng khi: Bắt đầu một ca làm việc mới. 

● Người thực hiện: Ca trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Từ màn hình ca bán hàng ta kích chọn Mở ca 

mớivà kích chọn số ca (Ca 1, Ca 2, Ca 3), Ngày giờ mở ca,ngày giờ đóng ca dự kiến,Ca 

trưởng. Sau đó kích chọn Lưu hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl-S. 

Mã ca sẽ được trương trình tự động sinh ra theo nguyên tắc ghép 2 chữ số cuối của năm 

+ 2 chữ số của tháng + 2 chữ số của ngày +  2 chữ số thứ tự của ca. (Ví dụ: Ca số 1 ngày 

01/06/2012 thì sẽ có mã ca là:12060101). 

 

Chú ý: Thời gian mở và đóng ca: 

- Thời gian mở ca bán hàng không nằm trong khoảng thời gian đã được sử 

dụng để mở các ca bán hàng trước đó. 

- Khi sửa giờ đóng mở ca bán hàng không được sửa trùng với khoảng thời gian 

đã được sử dụng để mở các ca bán hàng trước đó. 

-  Thời gian đóng ca > Thời gian mở ca tối thiểu 1 phút 

2.1.2 Gán CBCNV vào ca 

● Sử dụng khi: Bắt đầu một ca làm việc mới. 

● Người thực hiện: Ca trưởng 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Sau khi mở ca mới sẽ hiện giao diện gán 

CBCNV vào ca hoặc tại giao diện ca bán hàng kích chọn  

- Kích nút để gán CBCNV vào ca. Sau đó chọn CBCNV của cửa hàng 
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- Danh sách CBCNV tại cửa hàng sẽ không hiển thị các CBCNV: 

▪ Trong thời gian mở ca bị điều chuyển sang cửa hàng khác 

▪ Trong thời gian mở ca hết hiệu lực làm việc tại cửa hàng 

▪ Trong thời gian mở ca đang ở trạng thái “đã nghỉ việc” 

- Tại màn hình Uhome nếu CBCNV đã gán vào ca và hiện với tên màu đỏ (ta có 

thể xóa CBCNV này khỏi ca) nếu: 

▪ Hiện tại đã bị điều chuyển sang cửa hàng khác 

▪ Hiện tại hết hiệu lực làm việc tại cửa hàng 

▪ Hiện tại có trạng thái “đã nghỉ việc” 

 

2.1.3 Nhận hàng hóa vào ca 

● Sử dụng khi: Bắt đầu một ca làm việc mới. 

● Người thực hiện: Ca trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Từ màn hình ca bán hàng ta kích chọn nhập 

hàng vào ca. Ở đây bạn cần nhận số đo vòi bơm (đối với xăng dầu sáng); hàng hóa tổng 

hợp; hóa đơn, ấn chỉ. Bạn có thể chọn nhận hàng từ ca trước hoặc nhận hàng từ cửa 

hàng. Sau đó kích chọn Lưu hoặc ấn tổ hợp phím Ctrt + S. 
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Chú ý: Với chứng từ nhận hóa đơn vào ca chỉ nhận được hóa đơn ấn chỉ khi được văn 

phòng giao xuống cho cửa hàng 

2.2 Bán hàng thu tiền viết hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng mua hàng yêu cầu viết hóa đơn ngay. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn 

401. Xuất hoá đơn thu tiền mặt. Sau đó cập nhật hàng hóa, số lượng ở Tab Tiền hàng 

bán lẻ và cập nhật thông tin hóa đơn (Số sê ri, số hóa đơn, mã số thuế, khách hàng, mã 

số thuế), rồi kích chọn Lưu và kích vào Print để in ra hóa đơn. 

 
Trên giao diện ca bán hàng cho phép xuất bán thu tiền viết hóa đơn ngay thực hiện 

nhanh trên giao diện ca bán hàng. 

 
Trong ô cho phép bạn chọn nhanh mặt hàng cần xuất, xuất theo lượng hay tiền, Kích 

chọn Enter, sau đó cập nhật thông tin khách và lưu và in như xuất hóa đơn thu tiền mặt. 

● Hóa đơn in trên phôi: Theo mẫu của Tập đoàn đã quy định, phần hình thức thanh toán 

ghi “Tiền mặt”. 

2.3 Bán gas, vỏ bình 

2.3.1 Bán lẻ gas đổi vỏ bình. 

● Sử dụng khi xuất bán khí gas đổi vỏ bình ( lưu ý: xuất bán lẻ gas đổi vỏ bình chỉ xuất 

khí gas không có bước xuất vỏ và nhập vỏ). 

● Sử dụng: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

Bán lẻ gas đổi vỏ bình (GA2). Sau đó cập nhật hàng hóa gas, số lượng ở Tab Tiền hàng 
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bán lẻ và cập nhật thông tin hóa đơn (Số sê ri, số hóa đơn, mã số thuế, khách hàng, mã 

số thuế). Rồi bạn kích chọn Lưuvà kích vào Print để in ra hóa đơn 

2.3.2 Bán lẻ gas kí quỹ vỏ bình. 

● Sử dụng khi xuất bán khí gas kí quỹ vỏ. ( Lưu ý: Chỉ nhập khí gas vào ca, vỏ bình không 

nhập vào ca, nhưng khi xuất vẫn chọn vỏ bình, trong báo cáo nhập xuất tồn lượng vỏ 

bình tự giảm). 

● Sử dụng: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

Bán lẻ gas đổi kí quỹ bình (GA1). Sau đó cập nhật hàng hóa gas, số lượng ở Tab Tiền 

hàng bán lẻ và cập nhật thông tin hóa đơn (Số sê ri, số hóa đơn, mã số thuế, khách hàng, 

mã số thuế). Trong tab kĩ quỹ vỏ bình, chọn vỏ bình tương ứng loại gas bạn xuất, tự 

hiện tiền kí quỹ hoặc đánh tiền kí quỹ vỏ bình. 

● . Rồi bạn kích chọn Lưuvà kích vào Print để in ra hóa đơn. 

2.3.3 Nhập vỏ bình trả khách tiền kí quỹ. 

● Sử dụng khi nhập lại vỏ bình trả khách tiền kí cược vỏ. 

● Sử dụng: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

Nhập vỏ bình trả khách tiền kí quỹ (GA3).  Trong tab Trả tiền kí quỹ, Nhập mã vỏ bình 

nhập lại, tiền kí quỹ. (Lưu ý: Phần hàng còn lại trong vỏ coi như bằng không, không 

chấp nhận lượng hàng còn lại). Kích Nút Lưu 

2.3.4 Bán gas công nợ 

Sử dụng chung với các loại hình xuất bán công nợ hóa đơn sau (412) và hóa đơn ngay 

(411).  

Khi xuất bán gas cho khách hàng công nợ không thực hiện ký quỹ vỏ bình. 

2.4 Bán hàng thanh toán thẻ. 

2.4.1 Bán hàng thanh toán thẻ viết hóa ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng mua hàng thanh toán bằng thẻ yêu cầu viết hóa đơn ngay. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng chọn: 406. 

Xuất h.đơn thanh toán bằng thẻ. Sau đó cập nhật các thông tin: Loại thẻ, Hàng hóa, 

Số lượng (nếu bán theo lượng) hoặc Tổng cộng (nếu bán theo tiền) tại Tab “Tiền hàng 

bán lẻ - thẻ thanh toán” và thông tin hóa đơn: Số sê ri, số hóa đơn, mã số thuế, khách 

hàng, mã số thuế tại Tab “Hóa đơn VAT”. Kích chọn nút Lưu và kích vào Print để in 

ra hóa đơn.  
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● Hóa đơn in trên phôi: Theo mẫu của Tập đoàn đã quy định, phần hình thức thanh toán 

ghi “TT thẻ” 

Chú ý:  

- Với thông tin “Loại thẻ” tại Tab “Tiền hàng bán lẻ - thanh toán thẻ”: 

o Ngân hàng có chính sách giá riêng: Người dùng buộc phải chọn “Loại 

thẻ” tương ứng. 

o Các ngân hàng còn lại: Người dùng chọn “Loại thẻ” là ngân hàng tương 

ứng hoặc chọn “9704-NAPAS” nếu không cần theo dõi riêng từng loại 

thẻ (Chương trình để mặc định “Loại thẻ” là “9704-NAPAS”). 

- Trên Egas, hiện nay thẻ HD Bank không thuộc nhóm NAPAS.  Do đó, để đổi chiếu 

thanh toán thẻ với PG Bank các giao dịch thanh toán bằng thẻ này, phải khai báo 

khi thực hiện xuất hóa đơn thanh toán bằng thẻ, chọn Loại thẻ là NAPAS như dưới 

dây: 

 

2.4.2 Bán hàng thanh toán thẻ chưa hóa đơn 

● Sử dụng khi: Khách hàng ký hợp đồng mua hàng thanh toán thẻ lấy hóa đơn sau. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng chọn: 

407.Bán qua thẻ chưa hóa đơn. Sau đó cập nhật các thông tin về: Loại thẻ, Hàng hóa, 

Số lượng (Nếu bán theo lượng) hoặc Tổng cộng (nếu bán theo tiền), khách hàng. Sau 

đó, kích chọn nút Lưu để lưu lại chứng từ. 
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Chú ý: Với thông tin “Loại thẻ” tại Tab “Tiền hàng bán lẻ - thanh toán thẻ”: 

o Ngân hàng có chính sách giá riêng: Người dùng buộc phải chọn “Loại 

thẻ” tương ứng. 

o Các ngân hàng còn lại: Người dùng chọn “Loại thẻ” là ngân hàng tương 

ứng hoặc chọn “9704-NAPAS” nếu không cần theo dõi riêng từng loại 

thẻ (Chương trình để mặc định “Loại thẻ” là “9704-NAPAS”). 

2.4.3 Xuất hóa đơn sau- thẻ 

● Sử dụng khi: Xuất trả hóa đơn cho khách hàng đã mua hàng qua phương thức 407-xuất 

bán qua thẻ chưa hóa đơn. 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, Ca trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại Tại giao diện màn hình ca bán hàng chọn: 

IV3.Xuất HĐ sau – thẻ. Người dùng cập nhật các thông tin: Khách hàng, Đến ngày và 

tích chọn mặt hàng cần xuất hóa đơn. Sau đó, kích chọn nút Xuất hóa đơn để thực hiện 

xuất hóa đơn cho khách hàng 

 

Chương trình hiển thị màn hình xuất hóa đơn, người dùng kiểm tra lại thông tin về tiền 

hàng, hóa đơn sau đó kích chọn nút Lưu và Print để in hóa đơn 

 

2.5 Xuất bán hàng công nợ 

2.5.1 Xuất bán hàng công nợ viết hóa đơn ngay. 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ lấy hàng yêu cầu viết hóa đơn ngay. Không áp dụng 

với khách bán hàng toàn quốc 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

Bán c.nợ trả chậm kiêm hóa đơn. Sau đó cập nhật khách hàng, hàng hóa, số lượng ở 

Tab Tiền hàng. 

● Tại tab Hóa đơn VAT nhập thông tin Hình thức thanh toán, Số sê ri, số hóa đơn và thông 

tin về khách viết hóa đơn: mặc định chương trình sẽ lấy thông tin MST, tên khách, địa 
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chỉ của khách trong Danh mục khách hàng – Công ty; nếu muốn viết hóa đơn cho khách 

có thông tin khác với mặc định, ta có thể nhập thông tin của khách muốn viết hóa đơn 

vào ô MST, với điều kiện thông tin về  khách hàng phải được khai báo trong “Danh 

sách KH viết hóa đơn”. 

● Tại tab Tiền hàng chiết khấu kích nút  để copy hàng hóa từ tab 

Tiền hàng. Cập nhật tiền chiếu khấu sau thuế. Phần diễn giải sẽ in ra hóa đơn tại thông 

tin tên hàng hóa/dịch vụ.  

 

● Kích sang Tab Hóa đơn VAT-411 nếu có cập nhật Tab Tiền hàng chiết khấu. Cập nhật 

căn cứ/ lý do chiết khấu tại tab để thể hiện nội dung lên hóa đơn 

 

● Rồi bạn nhấn nút Lưu: 

- Khi người dùng Lưu chứng từ, hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin theo 2 trường 

hợp gồm: 

▪ Tên khách, MST, Địa chỉ tại tab "Hóa đơn" đối chiếu với Tên khách, 

MST, Địa chỉ của khách hàng được chọn tại tab "Tiền hàng". 

▪ Tên khách, MST, Địa chỉ tại tab "Hóa đơn" đối chiếu với Tên khách, Mã 

QHNS, Địa chỉ của khách hàng được chọn tại tab "Tiền hàng". (Sau 

ND70 bổ sung phần mã QHNS) 

- Nếu thông tin khách hàng tại 2 tab không khớp nhau đồng thời không thuộc các 

trường hợp được liệt kê là hợp lệ tại hiện trạng nêu trên thì hệ thống chặn và 

hiển thị thông báo sau: 
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▪ Kích nút “Back” để kiểm tra lại thông tin khách tại 2 tab “ hàng hóa” và 

“hóa đơn”. 

- Nếu thông tin tại 2 tab khơp nhau hệ thống tạo chứng từ/hóa đơn thành công và 

sau đó nhấn nút Print để in ra hóa đơn: 

 

Chú ý:  

- Tại Tab Tiền hàng chiết khấu bắt buộc phải dùng nút  để lên 

được ngày due-date của tiền hàng chiết khấu 

- Trong tab “Hóa đơn VAT” có các Hình thức TT như sau: Tiền mặt, Ch. Khoản,TT 

Séc, TT thẻ, Phiếu TT, TM/CK. Nếu không chọn hình thức thanh toán thì sẽ in ra 

hóa đơn hình thức thanh toán mặc định là “chuyển khoản”  

- Có thể sửa lại giá bán trong khoảng Min – Max đối với các mặt hàng có khai báo 

khoảng giá Min –Max.  

- Khi xuất hóa đơn cho khách nội dụng trên chứng từ mức VAT = 0, khi in hóa đơn 

tại Einvoce mức VAT để trống. Xuất cho khách công nợ thì mức VAT = 0, in hóa 

đơn mức tại Einvoce Vat =0 
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- Căn cứ/ lý do chiết khấu thể hiện trên hóa đơn sẽ cập nhật tại ghi chú chung của 

chứng từ hoặc ghi chú tại tab Hóa đơn VAT-411, tab tiền hàng chiết khấu. Ưu tiên 

nội dung ghi chú tại Hóa đơn VAT-411 nếu cập nhật cả ba nơi 

- Với những khách được khai báo tại Hệ thống\ Sys params – Company\ 

LIST_CUST_ALLOW_EDIT_TAX (các mã khách được khai báo cách nhau dấu , 

và được Piacom khai báo khi đơn vị cung cấp thông tin )thì khi tìm kiếm theo MST 

tại tab “Hóa đơn VAT - 411” 

▪ Khi cập nhật thông tin tìm kiếm tại ô MST thì sẽ lấy thông tin khách tại 

“Danh sách KH lấy hóa đơn” được cán bộ văn phòng khai báo trên danh 

mục khách 

 

▪ Tại giao diện tìm kiếm nhấn nút  như hình dưới sẽ liệt kê các thông 

tin khách tương tự như chứng từ 401 (xem mục 2.22), tìm kiếm được 

theo cả MST và tên khách trong danh mục khách hàng vãng lai 
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- Không thực hiện chức năng “xuất bán hàng công nợ viết hóa đơn ngay” tại giao 

diện ca bán hàng với khách bán hàng toàn quốc 

✓ Nếu chọn nút “Tiếp tục” thì sẽ lưu chứng từ với khách tại tab “hàng hóa” 

khác khách in trên hóa đơn 

✓ Nếu chọn nút “Back” thì sẽ trở về giao diện chứng từ để người dùng 

kiểm tra và sửa lại thông tin khách sau đó mới thực hiện lưu chứng từ. 

2.5.2 Xuất bán hàng công nợ chưa xuất hóa đơn. 

● Điều kiện: Khách công nợ vẫn trong hạn mức lấy hàng tại cửa hàng. Không áp dụng 

cho khách BHTQ 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ yêu cầu lấy hàng. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình:  

- Khi xuất hàng: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn Bán c.nợ trả chậm 

chưa hóa đơn. Sau đó cập nhật khách hàng, hàng hóa, số lượng ở Tab Tiền hàng.  

- Nếu khách có nhiều phiếu hoặc nhiều xe cùng lấy hàng 1 lần, nhập số lượng của 

từng phiếu hoặc từng xe vào tab Bảng kê chi tiết. Sau đó nhấn nút Lưu để lưu chứng 

từ. 

Lưu ý:  

- Có thể sửa lại giá bán trong khoảng Min – Max đối với các mặt hàng có khai báo 

khoảng giá Min –Max 

- Không thực hiện chức năng “xuất bán hàng công nợ viết hóa đơn ngay” tại giao 

diện ca bán hàng với khách bán hàng toàn quốc 

2.5.3 Xuất hóa đơn sau cho khách công nợ : 

● Sử dụng khi: Khách công nợ đến lấy hóa đơn 

● Người thực hiện: Ca trưởng, Cửa hàng trưởng hoặc kế toán cửa hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: 

- Khi viết hóa đơn: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn Xuất hóa đơn sau. 

Chọn khách, loại chứng từ, phiếu xuất kho đến ngày, kíchXuất hóa đơn 

 

✓ Tab Xuất kho còn nợ hóa đơn: Cập nhật thông tin hóa đơn cho khách 

hàng (khách hàng, hàng hóa, lượng hàng đã lấy theo phiếu xuất kho) 

✓ Tab Hoá đơn phần thuế: Cập nhật thông tin Hình thức thanh toán, Số 

sê ri, số hóa đơn và thông tin về khách viết hóa đơn: mặc định chương 

trình sẽ lấy thông tin MST, tên khách, địa chỉ của khách trong Danh 
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mục khách hàng – Công ty; nếu muốn viết hóa đơn cho khách có thông 

tin khác với mặc định, ta có thể nhập thông tin của khách muốn viết hóa 

đơn vào ô MST, với điều kiện thông tin về  khách hàng phải được khai 

báo trong “Danh sách KH viết hóa đơn”.  

✓ Tại tab Tiền hàng chiết khấu chọn hàng hóa, tiền chiết khấu sau thuế. 

Cập nhật ngày Due-date bằng ngày – giờ chứng từ. Phần diễn giải sẽ in 

ra hóa đơn tại thông tin tên hàng hóa/dịch vụ. 

 

✓ Kích sang tab Hóa đơn phần thuế nếu có cập nhật tab Tiền hàng chiết 

khấu. Cập nhật căn cứ/ lý do vào ô ghi chú để thể hiện lên hóa đơn 

✓ Sau đó kích chọn Lưu, rồi Print để in hóa đơn cho khách hàng. 

Chú ý:  

- Trong tab “Hóa đơn VAT” có các Hình thức TT như sau: Tiền mặt, Ch. 

Khoản,TT Séc, TT thẻ, Phiếu TT, TM/CK. Nếu không chọn hình thức thanh 

toán thì sẽ in ra hóa đơn hình thức thanh toán mặc định là “chuyển khoản” 

- Với khách hưởng mức VAT =0 thì in hóa đơn tại Einvoce mức VAT = 0 

- Nội dung căn cứ/ lý do thể hiện trên hóa đơn cập tại ô ghi chú chung của chứng 

từ hoặ tab Hóa đơn phần thuế. Ưu tiên thể hiện nội dung ghi chú tại tab hóa đơn 

phần thuế nếu cập cả hai ô ghi chú 

2.6 Xuất bán theo phương thức “Bán theo lô” các mặt hàng DMN 

2.6.1 Xuất bán theo lô thu tiền mặt lấy hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng vãng lai mua hàng theo chính sách giá “Bán theo lô”. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền “Bán theo lô” 

Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn 404. Xuất 

hoá đơn thu tiền mặt theo lô. Sau đó cập nhật hàng hóa, số lượng ở Tab Tiền hàng bán lẻ và 

cập nhật thông tin hóa đơn (Số sê ri, số hóa đơn, mã số thuế, khách hàng, mã số thuế), rồi kích 

chọn Lưu và kích vào Print để in ra hóa đơn. 
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● Hóa đơn in trên phôi: Theo mẫu của Tập đoàn đã quy định, phần hình thức thanh toán 

ghi “Tiền mặt”. 

2.6.2 Xuất bán theo lô thanh toán thẻ lấy hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng mua hàng thanh toán bằng thẻ yêu cầu viết hóa đơn ngay và 

có chính sách giá “Bán theo lô”. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền “Bán theo lô” 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng chọn: 408. 

Xuất h.đơn thanh toán bằng thẻ theo lô. Sau đó cập nhật các thông tin: Loại thẻ, Hàng 

hóa, Số lượng (nếu bán theo lượng) hoặc Tổng cộng (nếu bán theo tiền) tại Tab “Tiền 

hàng bán lô - thẻ thanh toán” và thông tin hóa đơn: Số sê ri, số hóa đơn, mã số thuế, 

khách hàng, mã số thuế tại Tab “Hóa đơn VAT”. Kích chọn nút Lưu và kích vào Print 

để in ra hóa đơn.  

 

● Hóa đơn in trên phôi: Theo mẫu của Tập đoàn đã quy định, phần hình thức thanh toán 

ghi “TT thẻ” 

Chú ý:  

- Với thông tin “Loại thẻ” tại Tab “Tiền hàng bán lẻ - thanh toán thẻ”: 

o Ngân hàng có chính sách giá riêng: Người dùng buộc phải chọn “Loại 

thẻ” tương ứng. 

o Các ngân hàng còn lại: Người dùng chọn “Loại thẻ” là ngân hàng tương 

ứng hoặc chọn “9704-NAPAS” nếu không cần theo dõi riêng từng loại 

thẻ (Chương trình để mặc định “Loại thẻ” là “9704-NAPAS”). 

2.6.3 Xuất bán theo lô thanh toán bằng thẻ lấy hóa đơn sau. 

● Sử dụng khi: Khách hàng ký hợp đồng mua hàng thanh toán thẻ lấy hóa đơn sau được 

hưởng chính sách giá “Bán theo lô” khi mua các mặt hàng DMN. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền “Bán theo lô” 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng chọn: 

409.Bán qua thẻ chưa hóa đơn theo lô. Sau đó cập nhật các thông tin về: Loại thẻ, 

Hàng hóa, Số lượng (Nếu bán theo lượng) hoặc Tổng cộng (nếu bán theo tiền), khách 

hàng. Sau đó, kích chọn nút Lưu để lưu lại chứng từ. 
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2.6.4 Xuất hóa đơn sau thẻ - theo lô 

● Sử dụng khi: Xuất trả hóa đơn cho khách hàng đã mua hàng qua phương thức 409-xuất 

bán qua thẻ chưa hóa đơn theo lô. 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, Ca trưởng được phân quyền “Bán theo lô” 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại Tại giao diện màn hình ca bán hàng chọn: 

IV5.Xuất HĐ sau – thẻ theo lô. Người dùng cập nhật các thông tin: Khách hàng, Đến 

ngày và tích chọn mặt hàng cần xuất hóa đơn. Sau đó, kích chọn nút Xuất hóa đơn để 

thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng 

 

Chương trình hiển thị màn hình xuất hóa đơn, người dùng kiểm tra lại thông tin về tiền 

hàng, hóa đơn sau đó kích chọn nút Lưu và Print để in hóa đơn 

 

2.6.5 Xuất bán theo lô cho khách công nợ lấy hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ có chính sách giá “Bán theo lô” lấy hàng và yêu cầu 

viết hóa đơn ngay. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền “Bán theo lô” 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

415.Bán c.nợ trả chậm kiêm hóa đơn theo lô. Sau đó cập nhật khách hàng, hàng hóa, 

số lượng ở Tab Tiền hàng. 

● Tại tab Hóa đơn VAT nhập thông tin Hình thức thanh toán, Số sê ri, số hóa đơn và thông 

tin về khách viết hóa đơn: mặc định chương trình sẽ lấy thông tin MST, tên khách, địa 

chỉ của khách trong Danh mục khách hàng – Công ty; nếu muốn viết hóa đơn cho khách 

có thông tin khác với mặc định, ta có thể nhập thông tin của khách muốn viết hóa đơn 
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vào ô MST, với điều kiện thông tin về  khách hàng phải được khai báo trong “Danh 

sách KH viết hóa đơn”. 

●  Rồi bạn nhấn nút Lưu và sau đó nhấn nút Print để in ra hóa đơn. 

 
 

Chú ý:  

o Trong tab “Hóa đơn VAT” có các Hình thức TT như sau: Tiền mặt, Ch. 

Khoản,TT Séc, TT thẻ, Phiếu TT, TM/CK. Nếu không chọn hình thức thanh 

toán thì sẽ in ra hóa đơn hình thức thanh toán mặc định là “chuyển khoản”  

o Có thể sửa lại giá bán trong khoảng Min – Max đối với các mặt hàng có khai 

báo khoảng giá Min –Max 

2.6.6 Xuất bán theo lô cho khách công nợ lấy hóa đơn sau 

● Điều kiện: Khách công nợ được hưởng chính sách giá “Bán theo lô” vẫn trong hạn mức 

lấy hàng tại cửa hàng. 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ yêu cầu lấy hàng. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền “Bán theo lô” 

● Các bước thực hiện trong chương trình:  

- Khi xuất hàng: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn 414.Bán c.nợ trả chậm 

chưa hóa đơn theo lô. Sau đó cập nhật khách hàng, hàng hóa, số lượng ở Tab Tiền 

hàng.  

- Nếu khách có nhiều phiếu hoặc nhiều xe cùng lấy hàng một lần, nhập số lượng của 

từng phiếu hoặc từng xe vào tab Bảng kê chi tiết. Sau đó nhấn nút Lưu để lưu chứng 

từ. 

 

Lưu ý: có thể sửa lại giá bán trong khoảng Min – Max đối với các mặt hàng có khai báo khoảng 

giá Min –Max. 

2.6.7 Xuất hóa đơn sau cho khách công nợ - theo lô 

● Sử dụng khi: Khách công nợ mua hàng bằng phương thức “414.Bán c.nợ trả chậm 

chưa hóa đơn theo lô” đến lấy hóa đơn 

● Người thực hiện: Ca trưởng, Cửa hàng trưởng hoặc kế toán cửa hàng được phân quyền 

“Bán theo lô” 

● Các bước thực hiện trong chương trình: 
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- Khi viết hóa đơn: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn IV4.Xuất hóa đơn 

sau – công nợ theo lô”. Chọn khách, loại chứng từ, phiếu xuất kho đến ngày, 

kích Xuất hóa đơn 

 

✓ Tab Xuất kho còn nợ hóa đơn: Cập nhật thông tin hóa đơn cho khách 

hàng (khách hàng, hàng hóa, lượng hàng đã lấy theo phiếu xuất kho) 

✓ Tab Hoá đơn phần thuế: Cập nhật thông tin Hình thức thanh toán, Số 

sê ri, số hóa đơn và thông tin về khách viết hóa đơn: mặc định chương 

trình sẽ lấy thông tin MST, tên khách, địa chỉ của khách trong Danh 

mục khách hàng – Công ty; nếu muốn viết hóa đơn cho khách có thông 

tin khác với mặc định, ta có thể nhập thông tin của khách muốn viết hóa 

đơn vào ô MST, với điều kiện thông tin về  khách hàng phải được khai 

báo trong “Danh sách KH viết hóa đơn”.  

✓ Sau đó kích chọn Lưu, rồi Print để in hóa đơn cho khách hàng. 
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Chú ý: Trong tab “Hóa đơn VAT” có các Hình thức TT như sau: Tiền mặt, Ch. 

Khoản,TT Séc, TT thẻ, Phiếu TT, TM/CK. Nếu không chọn hình thức thanh toán thì sẽ 

in ra hóa đơn hình thức thanh toán mặc định là “chuyển khoản” 

2.7 Hóa đơn dịch vụ 

2.7.1 Xuất hóa đơn dịch vụ khách hàng vãng lai 

● Sử dụng khi: Khách hàng vãng lai sử dụng dịch vụ của cửa hàng và yêu cầu lấy hóa đơn. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn 

chức năng: Dịch vụ khác - D1. Sau đó cập nhật thông tin: 

- Ngày giờ chứng từ 

- Tại tab “Thu dịch vụ”, người dùng nhập các thông tin: Loại dịch vụ, Mức VAT, 

Tiền trước thuế và Tiền thanh toán. 

 

- Tại tab “Hoá đơn”, người dùng nhập các thông tin: Ngày hóa đơn, Tên khách 

hàng, MST, Địa chỉ, Người mua hàng, Email 

 

- Sau khi cập nhật thông tin, người dùng nhấn nút Lưu (Ctr S) hoặc tổ hợp phím 

Ctr S để lưu chứng từ và phát hành hóa đơn. 
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2.7.2 Xuất hóa đơn dịch vụ khách hàng công nợ 

● Sử dụng khi: Khách hàng vãng lai sử dụng dịch vụ của cửa hàng và yêu cầu lấy hóa đơn. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn 

chức năng: Xuất hóa đơn dịch vụ khách công nợ - D10. Sau đó cập nhật thông tin: 

- Ngày giờ chứng từ 

- Tại tab “Thu dịch vụ”, người dùng nhập các thông tin: Loại dịch vụ, Mức VAT, 

Tiền trước thuế và Tiền thanh toán. 

 

- Tại tab “Hoá đơn”, người dùng nhập các thông tin: Ngày hóa đơn, Tên khách 

hàng, MST, Địa chỉ, Người mua hàng, Email 
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- Sau khi cập nhật thông tin, người dùng nhấn nút Lưu (Ctr S) hoặc tổ hợp phím 

Ctr S để lưu chứng từ và phát hành hóa đơn. 

 

2.8 Xuất hộ Công ty 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ yêu cầu lấy hàng, và đã có lệnh xuất hành từ trên văn 

phòng. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 
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● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

E422. Xuất hộ Công ty. Sau đó cập nhật khách hàng và chương trình sẽ hiển thị những 

lượng hàng cần xuất theo lệnh từ văn phòng. Nếu xuất đúng lượng như trên phiếu đó thì 

ta chỉ việc cập nhật thông tin người nhận hàng rồi kích chọn Lưu. Còn trường hợp cửa 

hàng muốn xuất lượng hàng nhỏ hơn thì ta gõ lượng hàng nhỏ hơn theo phiếu rồi mới 

kích chọn Lưu. 

 

2.9 Xuất hàng khuyến mại 

● Sử dụng khi: Khách hàng đến Cửa hàng nhận sản phẩm khuyến mại theo quy định của 

Công ty. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại giao diện màn hình ca bán hàng ta chọn: 

Xuất hàng khuyến mại – Q101. Sau đó cập nhật thông tin hàng hóa, số lượng, mã 

chương trình khuyến mại. Sau đó nhấn nút Lưu để lưu chứng từ. 

● Sau khi lưu chứng từ, có thể in phiếu xuất hàng khuyến mại theo mẫu có sẵn ra giấy A4 

qua máy in Laser. 

 

2.10 Lập hóa đơn điều chỉnh 

● Sử dụng khi: Hóa đơn phát hành bị sai Mã số thuế người mua 

● Người thực hiện: Ca trưởng, CHT 

● Các bước thực hiện tại chương trình:  

- Tại giao diện ca bán hàng (ca xuất hóa đơn điều chỉnh phải có trạng thái đang 

mở) kích chọn “Xuất HĐ điều chỉnh” hiện giao diện: 
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- Cập nhật thông tin số hóa đơn cần điều chỉnh. Trong trường hợp hóa đơn đã điều 

chỉnh bị sai cần điều chỉnh lại thông tin sẽ thực hiện đúng qui trình nghiệp vụ 

hủy hóa đơn như sau: 

✓ Trong kỳ kê khai thuế: Hủy hóa đơn đã điều chỉnh đi thực hiện điều 

chỉnh trên hóa đơn gốc (nhập số hóa đơn gốc) 

✓ Sau kỳ kê khai thuế: Tạo hóa đơn điều chỉnh từ hóa đơn đã điều chỉnh 

sai(số hóa đơn cập số hóa đơn điều chỉnh sai lần 1) 

- Kích nút “Tạo hóa đơn điều chỉnh ” tại tab hàng hóa sẽ mặc đinh hàng hóa và 

ghi chú của hóa đơn 

 

- Tại tab “Hóa đơn VAT – không thuế” cập nhật mã số thuế mới cần điều chỉnh. 

 

-  Kích nút Lưu chương trình hiển thị: 
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- Sau khi tạo hóa đơn điều chỉnh, tại tab B.ke h.đơn thể hiện: 

 

2.11 Hủy hóa đơn 

● Sử dụng khi: Hóa đơn có sai sót về lượng hàng, thông tin hóa đơn ảnh hưởng đến số 

liệu ca, cửa hàng 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, kế toán thống kê cửa hàng, ca trưởng 

● Các bước thực hiện tại chương trình: Chọn đến hóa đơn cần hủy, kích nút “Xóa”: 

Cập nhật lý do hủy hóa đơn: 

- Sai thông tin người mua hàng 

- Sai tên hàng hóa, dịch vụ 

- Sai số lượng 

- Sai phương thức thanh toán 

- Khác (Khi chọn Khác, mở hộp cho phép nhập free text) 
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sau đó tiếp tục kích nút “Xóa” hiển thị thông báo 

 

- Kích nút “Tiếp theo” chương trình sẽ tự động thể hiện biên bản hủy hóa đơn: 

 

 

Đã bổ sung mục 4 để ghi nhận thông tin hóa đơn thay thế, trường này để 

trống(Cửa hàng tự điền tay) 

- Chọn  để in,  nếu không in 

2.12 Hóa đơn chiết khấu 

Phát hành hóa đơn Chiết khấu thương mại (CKTM) tại 3 chức năng: 

• Bán công nợ trả chậm kiêm hóa đơn: chi tiết tại 2.5.1 

• Xuất hóa đơn sau- công nợ: Chi tiết tại 2.5.3 
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• Xuất hóa đơn chiết khấu thương mại: Công ty cần thực hiện Gán seri và mẫu 

hóa đơn cho cửa hàng tại menu E-Invoice/Seri hóa đơn điện tử phương thức 

CK  

▪ Tại giao diện ca bán hàng kích chọn đến menu chức năng Xuất hóa đơn chiết 

khấu thương mại : 

 

▪ Tại tab Tiền hàng chiết khấu: Cập phần diễn giải để vào thông tin Tên hàng 

hóa, dịch vị khi in hóa đơn. Cập nhật tiên chiết khấu sau thuế, tiền chiết khấu 

sẽ được tính theo từng dòng 

 
▪ Tại tab Hóa đơn VAT – 411: cung cấp thông tin về khách hàng, tiền thuế, tông tiên. 

Cập nhật ghi chú tại tab Hóa đơn VAT – 411 về căn cứ/ lý do hưởng chiết khấu và 

được thể hiện trên hóa đơn 

 

▪ Sau đó kích chọn Lưu, rồi Print để in hóa đơn cho khách hàng. 
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Lưu ý: Cập nhật căn cứ/ lý do hưởng chiết khấu để thể hiện trên hóa đơn tại ghi chú chung của 

chứng từ hoặc ghi chú tại tab Hóa đơn VAT – 411. Sẽ ưu tiên lấy nội dung ghi chú tại tab Hóa 

đơn VAT – 411 nếu cập cả hai nơi 

2.13 Các lưu ý khi xuất hóa đơn trong ca bán hàng 

2.13.1 Sửa ngày hóa đơn = ngày chứng từ  

Từ ngày 6/11/2018, khi lưu chứng từ chương trình sẽ tự động cập nhật Ngày hóa đơn = Ngày 

chứng từ. 

2.13.2 Mở rộng trường tên khách lấy hóa đơn 

Các nghiệp vụ ảnh hưởng sau khi mở rộng trường tên khách lấy hóa đơn: 

• Nghiệp vụ 2003-Xuất chuyển loại 

• Nghiệp vụ 401-Xuất hóa đơn thu tiền mặt 

• Nghiệp vụ 411-Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn 

• Nghiệp vụ 406 - Xuất hóa đơn thanh toán bằng thẻ 

• Nghiệp vụ GA1-Bán lẻ gas ký quỹ vỏ bình 

• Nghiệp vụ GA2-Bán lẻ gas đổi vỏ bình 

• Nghiệp vụ IV1 

• Nghiệp vụ IV3 

• Nghiệp vụ D1 - Hóa đơn dịch vụ cửa hàng 

• Nghiệp vụ D10 - Hóa đơn dịch vụ khách công nợ 
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2.13.3 Ngừng phát hành HDTT 

Bắt đầu từ ngày 22/01/2020 ngừng phát hành HDTT tại Egas, bỏ lựa chọn chuyển sang phát 

hành HDTT khi tạo HDDT bị lỗi chỉ để lại lựa chọn “Gửi lại yêu cầu tạo lại hóa đơn’ 

 

2.13.4 Khi viết “hóa đơn” mà không gõ được Tiếng Việt? 

Bạn hãy khởi động chương trình Vietkey hoặc Unikey (Kích đúp vào biểu tượng ở nền 

màn hình. 

 

Hộp thoại hiện lên và kích chọn: nút Đóng 

 

Sao cho có biểu tượng  ở góc dưới bên phải màn hình 

Nếu biểu tượng là chư  thì ta kích chuột vào chữ E thì biểu tượng sẽ thành chữ . 

Nếu đã có biểu tượng chữ  mà ta vẫn không gõ được thì ta kích chuột phải vào biểu 

tượng chữ   và kích chọn Unicode. 

Trường hợp đã bật Unikey gõ Tiếng việt ( ) mà vẫn không gõ được Tiếng việt 

khi dùng IE với môi trường Windows 7. 

Cách khắc phục như sau: Từ menu Tool của trình duyệt IE ta kích chọn Internet 

Optionsrồi chọn tab Security và bỏ tích chọn ở Enable Protected Mode rồi kích chọn 

OK. 
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2.13.5 Xử lý lỗi tạo 22 không làm thay đổi mã tra cứu 

B1: Cập nhật chứng từ có Ngày chứng từ > Ngày ký số  khi lưu chứng từ sẽ bị lỗi tạo 22 

  

Có Mã tra cứu 
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B2: Mở lại chứng từ Lỗi tạo 22 sửa lại Ngày chứng từ cho đúng. Sau khi sửa xong chứng từ có 

Trạng thái hóa đơn sẽ chuyển →  Lỗi tạo 3 

 

B3: Hệ thống khắc phục sự cố → Tạo thành công Hóa đơn điện tử. Trạng thái HDDT với Mã 

tra cứu giữ nguyên không thay đổi. Mã tra cứu: ETK72EY6B 

 

2.13.6 Chỉnh sửa để EGAS không còn phát hành được HDTT 

Chương trình sẽ chặn không phát hành HDTT 
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2.13.7 Các nghiệp vụ chỉnh sửa lên 3 số thập phân 

 

2.14 Thu tiền trong ca 

2.14.1 Xuất hóa đơn và thu tiền dịch vụ trong ca 

● Sử dụng khi: Khách hàng sử dụng dịch vụ tại cửa hàng. 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, Kế toán thống kê cửa hàng, Ca trưởng, nhân viên ca 

bán hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại màn hình ca bán hàng ta chọn D1. Dịch vụ 

khác và cập nhật loại dịch vụ, mức VAT, số tiền trước thuế hoặc tiền sau thuế bên Tab 

Thu dịch vụ và thông tin về Số sê ri, số hóa đơn khách, mã số thuế, Địa chỉ bên Tab 

Hóa đơn VAT rồi kích chọn Lưu. 
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● Hóa đơn in trên phôi: Theo mẫu của Tập đoàn đã quy định, phần hình thức thanh toán 

ghi “Tiền mặt”. 

● Từ ngày 6/11/2018, chương trình bổ sung Hình thức thanh toán trên Hóa đơn dịch vụ 

cửa hàng như dưới đây: 

 

2.14.2 Thu tiền khác trong ca 

● Sử dụng khi: Khách hàng đến nạp tiền mặt vào thẻ, yêu cầu chuyển tiền nhanh, thu tiền 

bán ấn chỉ bảo hiểm qua POS và tiền mặt. 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, Kế toán thống kê cửa hàng, Ca trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại màn hình ca bán hàng ta chọn D2. Thu tiền 

khác trong ca và cập nhật loại hình dịch vụ, số tiền rồi kích chọn Lưu. 

Lưu ý:  

- Chứng từ D2 – thu tiền khách công nợ sẽ không thực hiện sửa xóa được nếu đã được 

gán thanh toán 

Tại phần Loại dịch vụ, loại bỏ điều kiện chọn: “131202 - Công nợ khách tại CH” 

- Sửa bổ sung cập nhật thu tiền bán ấn chỉ bảo hiểm khi thực hiện Qui trình Thanh 

toán độc lập của bán hàng KTM. 

• Chọn cập nhật tài khoản 11214 – Bán hàng thanhh toán thẻ HDB 

• Chọn cập nhật tài khoản 11213 -  Bán hàng thanh toán thẻ PGB 

• Chọn loại thẻ thanh toán khi khách hàng thanh toán bằng hình thức KTM 
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- Trong trường hợp thu các loại dịch vụ bằng tiền mặt 

• Chọn cập nhập tài khoản 131201 – Số dư quỹ cửa hàng.  

• Chọn cbcnv ca trưởng của ca hiện thời đang mở . 

 

2.14.3 Thu tiền khách công nợ_D4 

Menu: Dịch vụ khác\Thu tiền khách công nợ 

Tại giao diện  ca bán hàng bổ sung menu Thu tiền khách công nợ _D4 

 

Người thực hiện: CHT, ca trưởng, NV nghiệp vụ 
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2.15 Chi tiền trong ca 

2.15.1 Nộp tiền ca bán hàng tại cửa hàng 

● Sử dụng khi: Ca bán hàng nộp tiền cho cửa hàng. 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, Kế toán thống kê cửa hàng, Ca trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Từ menu Thu – Chi chương trình ta chọn Nộp 

tiền ca bán hàng tại CH, sau đó ta cập nhật: Thu từ, số lượng tiền theo từng mệnh 

giá(trường hợp mệnh giá nào không có thì ta phải nhập số “0”, không được để trống). 

Còn bên Tab Phiếu thu ta cập nhận người nhận tiền rồi kích vào Lưu. 

 

2.15.2 Chi nộp tiền về Công ty 

● Sử dụng khi: Ca hoặc cửa hàng nộp tiền về Văn phòng công ty. 

● Người thực hiện: Kế toán cửa hàng, ca trưởng hoặc cửa hàng trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Từ menu chương trình ta chọn Ca/CH nộp tiền 

lên Công ty trong menu Thu-Chi, sau đó ta cập nhật người nộp tiền, thủ quỹ và số tiền 

rồi kích chọn Lưu. 
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2.15.3 Chi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 

TH1: Ca hoặc Cửa hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng: 

● Sử dụng khi: Ca hoặc cửa hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng. 

● Người thực hiện: Kế toán cửa hàng, ca trưởng hoặc cửa hàng trưởng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Từ menu chương trình ta chọn Ca/CH nộp tiền 

vào TK ngân hàng trong menu Thu-Chi, sau đó ta cập nhật người nộp tiền, tài khoản 

ngân hàng, số Ref ngân hàng và số tiền rồi kích chọn Lưu 

 
TH2: CH cập nhật chứng từ nộp tiền kiểm kê quỹ vào TK ngân hàng (CH9) 

● Sử dụng khi: cuối tháng khi cửa hàng làm Kiểm kê quỹ GL8 thì số tiền kiểm kê này sẽ 

được làm vào nghiệp vụ mới Nộp tiền Kiểm kê quỹ vào TK ngân hàng –  CH9. Khi CH 

cập nhật chứng từ CH9 màn hình chương trình hiển thi các thông tin: 

• Cửa hàng xăng dầu: Mặc định cửa hàng  

• Loại chứng từ:  Mặc định chứng từ GL8 Kiểm kê quỹ  

• Đến ngày: Mặc định ngày hiện tại 

● Chương trình tự động hiển thị chứng từ GL8 cuối tháng gần nhất. Người dùng có thể 

chọn chứng từ hoặc nếu không chọn thì chương trình tự động lấy số tiền của chứng từ 

GL8 trường Tồn quỹ thực tế đẩy vào trường Số tiền của chứng từ CH9 
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2.15.4 Chi tiền rút thẻ, chi chuyển tiền nhanh 

● Sử dụng khi: Có khách hàng đến yêu cầu rút tiền mặt tại cửa hàng. 

● Người thực hiện: Cán bộ nhân viên cửa hàng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Tại màn hình ca bán hàng ta kích chọn D3. Chi 

tiền khác trong ca, sau đó ta cập nhật loại dịch vụ chi tiền và số tiền rồi kích chọn Lưu. 

 

2.16 Đóng ca 

● Sử dụng khi: Kết thúc một ca làm việc. (khi có thay đổi giá ta cũng cần phải đóng ca và 

mở ca làm việc mới). 

● Người thực hiện: Ca trưởng. 
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2.16.1 Quy trình thực hiện đóng ca: 

Đóng ca

C
a 

tr
ư

ở
n
g
/n

h
ân

 v
iê

n
 c

ử
a 

h
àn

g

Viết hết hóa đơn bán 

hàng qua thẻ

Viết hóa đơn chốt ca

Lập chứng từ chốt tạm 

công nợ chưa hóa đơn

Chốt cột bơm, bể cuối 

ca

Kết thúc

Bắt đầu

Chốt h.hóa tổng hợp 

cuối ca

 

● Các bước thực hiện trong chương trình: 

- Bước 1 - Cập nhật tổng tiền hàng công nợ chốt tạm: Từ màn hình ca bán hàng 

ta kích chọn Tổng công nợ chưa hóa đơn, sau đó cập nhật hàng hóa và số lượng 

từng mặt hàng. 

 

- Bước 2 - Chốt lượng hàng bán thanh toán thẻ và viết hóa đơn: Ta tiến hành kiểm 

tra lượng hàng bán lẻ qua thẻ chưa viết hóa đơn và viết hết hóa đơn cho lượng 

hàng đó hoặc viết chứng từ Bán qua thẻ chưa viết hóa đơn để trên văn phòng 

công ty theo dõi và viết hóa đơn  

- Bước 3 – Chốt cột bơm, bể cuối ca: Kích chọn chốt cột bơm, bể cuối ca rồi chọn 

vòi bơm cần chốt:  
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▪ Đối với cửa hàng không có hoặc không kết nối hệ thống tự động hóa: 

Người dùng kích vào dấu (X) cuối dòng đóng các thông tin (nhiệt độ, tỉ 

trọng, Hc, Hn, Vc, Vn) ở tab Chốt cụm bể và cập nhật Số cuối ca, lượng 

kiểm định, lượng thử máy, tự K.tra sai số ở tab Số đo vòi bơm chốt rồi 

kích chọn Lưu.  

▪ Đối với cửa hàng có hệ thống tự động hóa: Người dùng chỉ cần cập nhật 

số lượng kiểm định, lượng thử máy, tự K.tra sai số nếu có, sau đó kích 

chọn Lưu.  

Lưu ý: Khi chốt bể bằng TĐH thì sẽ thực hiện lưu ngầm số liệu Vtt của bể 

 

STT Trường thông tin Diễn giải Loại thông tin 

1 Vòi bơm Danh sách vòi bơm Tự động 

2 Số đầu Số nhận đầu ca (Lấy số nhận của chứng từ WS1) Tự động 

3 Lượng kiểm định Sô lượng kiểm định Tự nhập 

4 Số cuối Số công tơ lít vòi bơm tại thời điểm chốt  Tự động 

5 Có TĐH 1: Cột bơm có cấu hình TĐH 

0: Cột bơm không được cấu hình TĐH 

Tự động 

6 Time Agas Thời điểm Egas ghi nhận kết quả từ Agas (Thời gian 

của Egas client) 

Tự động 

7 Mã lỗi Mã lỗi chốt TĐH:  

-1   :Time out 

-2   :Không kết nối được với TĐH 

-9: Lỗi không đọc được dữ liệu TĐH 

312: Data khung truyền 

411 : Lỗi Cột bơm ngoài họng  

412 : Lỗi truyền thông cột bơm 

413 : Không chốt được số liệu 

414 : Cột bơm không điều khiển được   

415 : Lỗi số liệu 

Tự động 

8 Xuất khác Lượng xuất khác  Tự nhập 

9 Tự kiểm tra sai số Số lượng kiểm tra sai số Tự nhập 

9 Số TĐH Lưu ngầm định số TĐH tại thời điểm chốt.  

Người dùng tại CH không xem, sửa được số TĐH 

này, VP sẽ khai thác dữ liệu qua Báo cáo so sánh dữ 

liệu TĐH và giao ca và Báo cáo xuất bán qua cột 

bơm. 

Tự động 
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- Bước 4 – Cập nhật số lượng còn lại của những mặt hàng khác xăng dầu đã nhận 

vào ca: Từ màn hình ca bán hàng ta kích chọn  ở cạnh Chốt cột bơm, bể cuối 

ca và kích chọn Chốt h.hóa tổng hợp cuối ca. 

 

 

Sau đó ta cập nhật hàng hóa, lượng nhận, lượng chốt cho từng mặt hàng. (Ở đây ta 

nên chọn phương pháp là Copy lượng đầu ca, để chỉ phải cập nhật lại Lượng chốt 

cho đúng thực tế). 

 

 

- Bước 5 - Viết hóa đơn chốt ca: Từ màn hình ca bán hàng ta kích chọn hóa đơn 

chốt ca từng phần ( trên hóa đơn cho phép tối đa 4 mặt hàng nên nếu số mặt 

hàng còn phải chốt lớn hơn 4 mặt hàng ta phải tách hóa đơn bằng cách tích vào 

tối đa 4 mặt hàng trong phần chốt ca từng phần) . Sau đó cập nhật thông tin về 

hóa đơn ở tab Hóa đơn VAT và kích chọn Lưu, rồi Print để in hóa đơn. 
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Sau khi viết hết hóa đơn chốt ca từng phần kích vào Lập hóa đơn đóng ca, chương trình sẽ tự 

động đóng ca. 

Lưu ý: 

● Để kiểm soát thay đổi số điện tử sau khi chốt ca.  

▪ Hệ thống không hiển thị ra thông báo lỗi mà ghi trực tiếp vào giao dịch, tô màu đỏ 

với những giao dịch có mã lỗi <>0. 

▪ Hiển thị các thông tin liên quan đến TĐH để người dùng nhìn thấy và kiểm soát 

gồm:  

▪ Có TĐH: Có kết nối TĐH (1: Có/ 0: không) 

▪ Time Agas:Thời gian ghi nhận kết quả trả về từ Agas 

▪ Mã lỗi: Lỗi chốt ( 0: không lỗi/ Khác: Có lỗi) 

▪ Người dùng kiểm soát qua “Báo cáo kiểm chốt ca” tại menu Kế toán Vpcty -> B/c 

KD hàng hóa -> Báo cáo kiểm soát chốt ca 

● Khi chốt cột bơm có kết nối TĐH, nếu User không có quyền “CH8-Sửa dữ liệu chốt TĐH” 

thì không sửa được số chốt bể/vòi bơm cuối ca. Ngược lại, nếu có quyền CH8 thì User được 

sửa số chốt bể/vòi bơm cuối ca. 

● Khi viết hóa đơn chốt ca (490,491) nếu có một mặt hàng thuộc nhóm XDS có lượng nhỏ 

hơn 1 lít thì chương trình sẽ không cho lưu chứng từ 

2.16.2 Tràn số cột bơm 

Khi cột bơm bị tràn số, thì chứng từ chốt tại ca bị tràn sẽ có số cuối < số đầu: 

 

 Số lượng xuất bán trong ca = Chênh lệch = Số lớn nhất của cột bơm – Số đầu + Số 

cuối – lượng kiểm định – Lượng thử máy – Lượng xuất khác 

Lưu ý : 

● Tại ca bị tràn số sau khi đóng ca tại tab Tổng hợp lượng còn lại của cột bơm bị tràn sô thể 

hiện số âm: 
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● Ngoài ra sản lượng xuất bán của các cột bơm bị tràn số cũng thể hiện âm (tại các ca chốt 

tràn số) tại các báo cáo: 

▪ Bc so sánh số liệu TĐH 

▪ Bc xuất bán qua cột bơm 

▪ Báo cáo kiểm soát chốt ca 

▪ Tình hình sử dụng cột bơm 

2.17 Thay đổi vòi bơm trong ca bán hàng 

2.17.1 Bỏ vòi bơm không sử dụng. 

Tại Văn phòng: 

Chuyển trạng thái cột bơm muốn bỏ bớt về trạng thái Không sử dụng. 

 

Tại Cửa hàng: 

Khi nhận hàng vào ca (nhận XDS), chọn nhận từ ca trước (1), trong danh sách cột 

bơm đang có, chọn cột bơm cần bỏ và tích vào dấu (X) để        xóa (2) / Lưu lại. 
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2.17.2 Thêm mới hoặc chuyển đổi vòi bơm. 

Tại Văn phòng: 

Thực hiện thêm mới cột bơm trên Hệ thống Trung tâm, cần nhập đầy đủ thông 

tin cột bơm vào các ô có dấu  (*), tại ô trạng thái, chọn:        Đang sử dụng/ Lưu lại. 

 

 

       Tại Cửa hàng: 

Khi thực hiện nhận thêm cột bơm, cần thực hiện nhận hàng vào ca (XDS) hai 

lần: 

                           + Lần 1: nhận từ Ca trước- nhận các cột bơm đang có. 
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                         + Lần 2: nhận từ Cửa hàng - thêm cột bơm mới từ danh sách có sẵn. 

 

2.18 Ca cửa hàng. 

Sử dụng cho cửa hàng trưởng, kế toán cửa hàng phục vụ các công việc của cửa hàng trưởng 

như thu tiền của ca bán hàng hàng, nhập hàng, .. mà không ảnh hưởng đến ca bán hàng đang 

thực hiện. 

• Từ meu Ca->Ca cửa hàng.  

• Kích Thêm để mở ca cửa hàng.  

 

• Chọn ngày giờ mở ca, ca trưởng chọn tên cửa hàng trưởng. Kích Lưu để tạo ca cửa 

hàng mới. 

• Đăng nhập vào ca cửa hàng dùng quyền cửa hàng trưởng. 
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• Ca cửa hàng có thể kéo dài theo kỳ nửa tháng hoặc một tháng. Thời gian của ca phải  

• Cửa hàng trưởng chọn ca cửa hàng đã mở và thực hiện các công việc của hàng trưởng 

trong chương trình 

• Đóng ca cửa hàng như đóng ca bán hàng. 

Chú ý: 

•  Mã ca cửa hàng tự sinh và khác mã ca bán hàng. 

•  Thời gian mở và đóng ca: 

- Thời gian mở ca cửa hàng không nằm trong khoảng thời gian đã được sử 

dụng để mở các ca cửa hàng trước đó. 

- Khi sửa giờ đóng mở ca cửa hàng không được sửa trùng với khoảng thời 

gian đã được sử dụng để mở các ca cửa hàng trước đó. 

2.19 Mở lại ca 

● Khi đã đóng ca thì không thể sửa lại những hóa đơn hay chứng từ thuộc ca đã đóng. Mà cần 

phải mở lại ca đã đóng thì mới sửa, xóa được chứng từ, có những chứng từ liên quan đến 

ca sau thì không thể sửa, xóa được.  

● Sau khi nhấn nút “Mở lại ca” đã đóng, giá trị ngày giờ đóng ca vẫn giữ nguyên, không xóa 

trắng. 
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- Khi mở ca bán hàng mới, sau khi hoàn thiện dữ liệu và đóng ca. Ngày giờ chứng từ đóng 

ca sẽ là ngày giờ chứng từ cuối cùng trong ca. 

 

- Thêm, sửa, xóa CBCNV trong ca: chỉ thêm, sửa, xóa CBCNV trong ca có giờ mở nằm trong 

kỳ kế toán cửa hàng (Ví dụ kỳ kê toán mở đến 30/06/2020 thì các ca có giờ mở trước 

30/06/2020 23:59 sẽ được gán/sửa/xóa thêm CBCNV) 

- Để mở lại ca bán hàng thì User được gán CBCNV có chức năng : 

• 1- kế toán công ty 

• 2- kế toán CH 

• 3- trưởng ca 

• 5- CH trưởng 

• 20- kinh doanh 

• 21- văn phòng 

• 11- thủ quỹ 
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2.20 Admin ca 

• Cửa hàng trưởng có quyền Admin ca trong chương trình. Admin ca cho phép chỉnh 

sửa các thông tin ca đã mở, quản lý các trạng thái ca: Mở ca, đóng ca tạm thời, đóng 

vĩnh viễn hoặc xóa ca. 

• Từ menu Ca-> kích Admin ca. 

 
• Cập nhật các thay đổi của  ca và lưu lại  

• Thêm, sửa, xóa CBCNV trong ca nếu giờ mở nằm trong kỳ kế toán cửa hàng (Ví dụ 

kỳ kê toán mở đến 30/06/2020 thì các ca có giờ mở trước 30/06/2020 23:59 sẽ được 

gán/sửa/xóa thêm CBCNV) 

2.21 Chức năng tìm kiếm chứng từ 

Để tìm kiếm và sửa chữa lại chứng từ đã viết trong chương trình Egas ta thực hiện như sau:  

- Bước 1: Kích chọn  

 

- Bước 2: Xác định loại chứng từ cần tìm (ví dụ: 401. Xuất hóa đơn thu tiền mặt), sau 

đó kích chọn  
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- Bước 3: Lựa chọn các điều kiện thích hợp để tìm chứng từ (như: User cập nhật 

chứng từ tại, từ ngày, đến ngày, …), sau đó kích chọn . 
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- Bước 4: Kích chọn chứng từ cần xem, sửa (ví dụ kích chọn chứng từ số 401.3) 

 

- Bước 5: Sửa, xóa lại thông tin cần thiết, sau đó kích chọn Lưu. Sau đó nhập lý do 

cần sửa, xóa và kích chọn lưu. 

2.22 Nhân viên ca phát hành hóa đơn trong ca 

Để nhân viên phát hành được hóa đơn trong ca thì nhân viên cần được cấp User đầy đủ các 

điều kiện : 

- Chỉ được cấp quyền CH201: Văn phòng sẽ thực hiện cấp quyền cho User tại menu 

Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Users 

 

- CBCNV gán vào user có chức năng nhân viên ca: Văn phòng sẽ tạo thông tin nhân 

viên tại menu Hệ thống/ Dm công ty/Cán bộ CNV 
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- CBCNV gán vào user phải là nhân viên ca cần xuất hóa đơn: Ca trường thực hiện 

tại ca bán hàng: 

 

Nhân viên phát hành hóa đơn trong ca khi đăng nhập bằng User(đủ các điều kiện) sẽ thực 

hiện: 

-  Nhìn toàn bộ các ca  làm nhân viên ca nhưng Tại Uhome, Tab T.Hợp và tab Dòng 

tiền không hiển thị dữ liệu 

- Phát hành được hóa đơn, in hóa đơn tại ca đang mở (CBCNV gán vào user là nhân 

viên ca) 

- Xóa hóa đơn do mình tạo ra (nếu được gán thêm quyền CH10) 

- Không khai thác được các báo cáo ca:  

+ Sổ giao ca 
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+ Báo cáo đối soát hóa đơn e-invoice 

+ Bảng kê hóa đơn theo ca 

- Không thực hiện được: nhận được hàng vào ca, xóa hóa đơn do user khác tạo, chốt 

cuối ca, đóng ca 

Tab "B.kê h.đơn" tại giao diện ca bán hàng sẽ bổ sung thêm User phát hành: 

 

2.23 Tra cứu MST khi viết hóa đơn 

- Chức năng liên quan: Các chứng từ 401, 490, 491, 406.  

- Nội dung sửa:  

o Cách thức tra cứu thông tin khách vãng lai: Do hiện chỉ chuẩn hóa danh mục 

chung với khách hàng có MST, với khách không có MST sẽ vẫn tra cứu trong 

các chứng từ đã phát sinh. Vì vậy, khi tra cứu cần phân tách thành 02 trường 

hợp: Trong Danh mục chung (với khách có MST) và trong Chứng từ đã phát 

sinh (khách không có MST). Vì vậy sẽ căn cứ vào ký tự đầu tiên khi nhập thông 

tin tra cứu vào ô MST, nếu: 

▪ Dấu “*”: Tìm khách trong Chứng từ đã phát sinh (như cách thức hiện nay) 

▪ Khác dấu “*”: Tìm khách trong Danh mục chung, thứ tự ưu tiên sẽ tìm 

kiếm Danh mục chung tại Client, nếu không có kết quả sẽ tìm tại Center. 

o Sau khi tra cứu, các ô chứa thông tin Tên khách, Địa chỉ, MST, email sẽ không 

cho người dùng sửa thông tin bên trong. Muốn sửa đổi, người dùng phải nhấn 

nút “ ” (hình kèm theo). 
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o Lưu ý: để tìm kiếm KVL theo tên, địa chỉ (khách hàng không có MST), người 

dùng thực hiện gõ * trước khi tìm kiếm (VD: Tìm kiếm khách hàng có tên Bộ 

công an → *Bộ công an) 

2.24 Cập nhật số kiểm định vòi bơm 

Thực hiện cập nhật lượng kiểm định, lượng thử máy, lượng kiểm tra sai số sau khi đã thực hiện 

chốt ca 

Menu: CHXD\ Ca\ Hậu kiểm\ Cập nhật số kiểm định vòi bơm 

- Bổ sung thêm trường thử máy, Tự kiểm tra sai số để người dùng cập nhật. 

- Công thức tính lượng chênh lệch:  

Lượng chênh lệch = Số cuối ca - Số đầu ca - Lượng kiểm định – Lượng xuất khác - Tự kiểm tra 

sai số 

 

2.25 Bổ sung thông tin người nhận hàng 

Bổ sung tab Người nhận hàng tại các chứng từ (Tcode) sau: 401, GA1, GA2, 411, G101, 

Q101, 406, 407, 414, 404, 415, 408, 409. 

 
Các trường thông tin bổ sung: 

STT Tên trường  Ý nghĩa Cách nhập Bắt 

buộc 
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1 Số xe  Biển số xe Chọn từ danh 

mục 

 

2 Người lấy hàng  Tên người nhận hàng Tự nhập, kiểu 

chữ 

 

4 Lái xe (chính)  Tên lái xe (chính) Tham chiếu từ 

danh mục 

Phương tiện 

vận chuyển 

theo Số xe 

được chọn. 

Cho phép chỉnh 

sửa. 

 

5 Lái xe (phụ)  Tên lái xe (phụ) Tham chiếu từ 

danh mục 

Phương tiện 

vận chuyển 

theo Số xe 

được chọn. 

Cho phép chỉnh 

sửa. 

 

6 SĐT liên hệ  Số điện thoại liên hệ 

với chủ xe/lái xe 

Tham chiếu từ 

danh mục 

Phương tiện 

vận chuyển 

theo Số xe 

được chọn. 

Cho phép chỉnh 

sửa. 

 

8 Ghi chú  Ghi chú Tự nhập, kiểu 

chữ và số 

 

2.26 Quy trình xử lý chứng từ 406 lỗi sai tài khoản  

Menu: Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Xử lý 406 lỗi TK 

● Sử dụng khi: Cửa hàng cập nhật nhầm TK thẻ muốn sửa tài khoản đúng nghiệp vụ bán 

hàng thẻ HD Bank hoặc PG Bank khi viết chứng từ 406 – Xuất hóa đơn thanh toán bằng 

thẻ    

● Người thực hiện: Phân quyền thực hiện CHT/ Nhân viên nghiệp vụ cửa hàng 

● Tham số chạy báo cáo  

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

1. Từ đầu tháng 

2. Tháng này 

3. Tháng trước 

4. Từ đầu năm 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

5. Quý 1 

6. Quý 2 

7. Quý 3 

8. Quý 4 

9. Cả năm 

2.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu 

  X 

3.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu  

  X 

4.  
Tài khoản 

hiện tại 

Chọn tài khoản 

112713 hoặc 112714 

Chọn giá trị từ danh 

sách có sẵn 
 X 

5.  
Tài khoản 

cần update 

Chọn tài khoản 

112713 hoặc 112714 

Chọn giá trị từ danh 

sách có sẵn 
 X 

6.  Đầu ra  Chọn đầu ra    X 

● Các bước thực hiện xử lý lỗi 406: Tích chọn số chứng từ 406 cần xử lý, Kích Chuyển 

tài khoản 

 

2.27 Chỉnh sửa cơ chế tìm kiếm mới của ô “Search” ở màn hình Uhome 

Màn hình Uhome/ Ô tìm kiếm 

● Sử dụng khi: Người dùng muốn tìm thông tin theo điều kiện lọc trên Egas 

● Cách thức tra cứu thông tin: 

o Sử dụng ký tự “^”: Sẽ tìm kiếm các ký tự bắt đầu chuỗi. 

▪ Ví dụ nhập “^Tập” (không bao gồm ký tự “) sẽ tìm tất cả các dữ liệu bắt đầu bằng 
“Tập”. Kết quả tìm kiếm sẽ có dạng “Tập đoàn Xăng diầu Việt Nam”, … 
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o Sử dụng ký tự “$”: Sẽ tìm kiếm các ký tự kết thúc chuỗi 

▪ Ví dụ nhập “Nam$” (không bao gồm ký tự “) sẽ tìm tất cả các dữ liệu kết thúc 
bằng “Tập”. Kết quả tìm kiếm sẽ có dạng “ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”, …  

o Sử dụng ký tự “|”, kết hợp với ký tự đầu cuối “}” “{” để đóng chuỗi tìm kiếm: Sẽ tìm 

chuỗi ký tự có thể xuất hiện (toán tử “or”) 

▪ Ví dụ nhập “}Nam|Xăng{” (không bao gồm ký tự ”) sẽ tìm tất cả các dữ liệu ở 

trên. 

 

o Sử dụng ký tự “+”: Sẽ tìm chuỗi ký tự đồng thời xuất hiện (toán tử “and”) 

▪ Ví dụ nhập “}Nam+Xăng{” (không bao gồm ký tự “). Kết quả tìm kiếm sẽ có 
dạng “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”, … 
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o Sử dụng kết hợp ký tự "^","|","$" 

▪ Ví dụ nhập “Tập|Tùng$’’. Kết quả tìm kiếm sẽ có dạng: “Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam”, “Công ty TNHH Xây Dựng Minh Tùng”, … 

 

o Sử dụng kết hợp ký tự "^", "+" và "$" 

▪ Ví dụ nhập “^Tập+Nam$”. Kết quả tìm kiếm sẽ có dạng “Tập đoàn xăng dầu Việt 

Nam” 
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2.28 In biên lai bán hàng cho phép sửa được ô tên lái xe và số xe 

Menu: CHXD/ TĐH/ In biên lai bán hàng  

Nội dung sửa: Khi in biên lai bán hàng cho phép sửa được ô tên lái xe và số xe để nhân viên 

bán hàng có thể đánh máy được trước khi in 

 

2.29 Cập nhật số xe/ số phiếu chứng từ 412 phát sinh từ Pos 

Với những chứng từ 412 phát sinh từ Pos nghiệp vụ trả hàng qua Pos thì sẽ không sửa/xóa 

được chứng từ. Trường hợp cần cập nhật số phiếu/ số xe thực hiện tại menu : CHXD/ Ca/ Hậu 

kiểm/ Cập nhật số phiếu/ số xe – 412D: 
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- Chọn ca bán hàng cần cập nhật số xe, số phiếu  

- Cập nhật số chứng từ cần cập nhật số xe, số phiếu – Có thể cập hoặc để trống 

- Nhấn phím enter để hiển thị chứng từ 412 phát sinh từ Pos 

- Thực hiện cập nhật số phiếu/ số xe và lưu lại bằng cách nhấn nút Lưu 

2.30  Cập nhật mã khách cho chứng từ TT3 phát sinh từ Pos 

Với những chứng từ TT3 phát sinh từ Pos sẽ không sửa/xóa được chứng từ. Trường hợp 

cần cập nhật mã khách thực hiện tại menu : CHXD/ Ca/ Hậu kiểm/ Cập nhật khách hàng TT3-

TT3D : 

 

- Chọn ca có chứng từ TT3 cần cập nhật mã khách 

- Thực hiện cập nhật mã khách tại cột “Khách hàng ” cho từng chứng từ TT3 

2.31 Chặn min – max các chứng từ tại Egas 

Thực hiện chặn min – max các chứng từ tại Egas cụ thể: 

STT Chứng từ MIN (LTT) MAX (Tổng tiền) 

1 

Toàn bộ chứng từ: 

- Xuất kho: 407, 409, 412, E422, 414, 712, G101, Q101 

- Xuất hóa đơn: Danh sách ở dưới 

0.01 

(Từng line) 

Không chặn 

2 

- Hóa đơn chốt ca: 490, 491, 406, 416,701 

- Hóa đơn công nợ: 411, 415 

- Hóa đơn chiết khấu: CK1, tab Chiết khấu của 411, IV1 

- Hóa đơn dịch vụ: D1, D10 

1.00 

(Từng line) 

Không chặn 
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3 - Hóa đơn vãng lai: 401, 404, 408, GA1, GA2 

1.00 

(Từng line) 

20,000,000 

(Tổng các line) 

4 - Hóa đơn vãng lai: 406, 416, 701 

1.00 

(Từng line) 

Không chặn 

5 - Hóa đơn sau: IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV7, IVX 

1.00 

(Tổng các line 

theo mặt hàng) 

Không chặn 

Chặn min – max các chứng từ tại KTMS: 

STT Chứng từ MIN (LTT) MAX (Tổng tiền) 

1 

Toàn bộ chứng từ: 

- Xuất kho: 412, E422, 712 

- Xuất hóa đơn: Danh sách ở dưới 

0.01 

(Từng line) 

Không chặn 

2 - Hóa đơn vãng lai: 416, 701 

1.00 

(Từng line) 

Không chặn 

 

2.32  Đồng bộ thời gian máy tính CHXD 

Hiện tại thời gian của hóa đơn phải khớp đúng theo thời gian đã bán hàng thực tế, không căn 

cứ vào thời điểm lập hóa đơn, Ngày chứng từ mờ đi không cho người dùng tự nhập/ sửa. 

• Mục tiêu: Thời gian của các máy tính Egas Client, Máy tính nhúng, máy chủ 

Egas Center, máy chủ EINVOICE phải khớp nhau, lấy hệ thống trên Network 

Time Protocol (NTP) server làm chuẩn  

• Thực hiện:  

- Đối với MTN: Sẽ tự động cài đặt lại giờ nếu hệ thống Agas phát hiện giờ 

sai 

- Đối với Egas Client: Sẽ có thông báo trên màn hình U-Home nếu thời 

gian máy tính Client bị sai. 
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o NSD tại cửa hàng lấy File SyncTime_EGASClient.zip về máy tính và giải nén chạy File 

trong thư mục theo đường dẫn:  https://egas.petrolimex.com.vn/Downloads/TOOLS/ 
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3 THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CỬA HÀNG 

3.1 Cập nhật các số tồn đầu năm 

3.1.1 Cập nhật số tồn hàng hóa. 

• Sử dụng khi: Triển khai EGAS hoặc số lượng tồn đầu kỳ không kết chuyển được 

từ năm cũ sang năm mới. 

• Người thực hiện: Văn phòng công ty. 

• Các loại hàng hóa: Tất cả các loại mặt hàng còn tồn kho tại cửa hàng. 

• Các bước thực hiện: 

- Với xăng dầu sáng: Menu Nhậptồn đầu ->Nhập tồn đầu XDS 

- Với hàng hóa khác xăng dầu: Menu Nhập tồn đầu ->Nhập tồn đầu 

hàng hóa khác 

• Tải dữ liệu tồn đầu theo mẫu (template): Chỉ quản trị đơn vị thực hiện với sự 

hướng dẫn từ đội hỗ trợ kỹ thuật của PIACOM. 

3.1.2 Cập nhật số dư công nợ, tiền mặt đầu năm 

• Sử dụng khi: Triển khai Egas hoặc số dư nợ, dư có, tiền mặt của cửa hàng không 

kết chuyển được từ năm cũ sang năm mới. 

• Người thực hiện: Văn phòng công ty. 

• Cập nhật tồn đầu dư nợ, dư có của khách hàng, tiền của cửa hàng thực hiện các 

bước Menu Nhập tồn đầu ->Dư nợ công nợ khách/CHXD hoặc Dư có công 

nợ khách/CHXD, có 2 trường hợp: 

• Trường hợp cập nhật số dư công nợ khách hàng đầu năm: 

- Ghi có TK: Chọn tài khoản Phải thu khách hàng tại CHXD 

- Đối tượng: Cập nhật mã khách 

- Số tiền: Số dư nợ/có 

- CHXD: Cửa hàng quản lý khách đó 

• Trường hợp cập nhật số dư tiền mặt đầu năm (tồn quỹ đầu năm): 

- Ghi có TK: Chọn tài khoản Tiền mặt tại CHXD  

- Đối tượng: Cập nhật mã cửa hàng trưởng 

- Số tiền: Số tiền tồn quỹ 

- CHXD: Cửa hàng tồn quỹ 

• Tải dữ liệu tồn đầu dư nợ, dư có của khách, tiền mặt CH theo mẫu: Chỉ quản trị 

đơn vị thực hiện với sự hướng dẫn từ đội hỗ trợ kỹ thuật của PIACOM. 

3.2 Nhập hàng 

3.2.1 Lưu đồ 

• Sử dụng khi: Nhập di chuyển dầu sáng, nhập di chuyển hàng hóa khác xăng dầu, nhập từ 

nhà cung cấp. 
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• Người thực hiện: Cửa hàng trưởng/Nhân viên thống kê của cửa hàng/User được gán thêm 

quyền CH202. 

• Lưu đồ nhập hàng tại cửa hàng: 

Nhập hàng tại CH
C

ử
a 

h
àn

g
 t

rư
ở

n
g
/n

h
ân

 v
iê

n
 t

h
ố
n
g
 k

ê DCNB Dầu sáng

Kết 

thúc

Bắt 

đầu

Cập nhật thông tin: 

kho xuất, bể nhập

Cập nhật thông tin: Hàng hóa theo vận 

đơn; Phương tiện vận chuyển; Lượng 

hàng thực tế tại phương tiện trước 

nhập; Đo bể trước nhập, sau nhập; Hao 

hụt vận chuyển 

Cập nhật thông tin 

hàng hóa

DCNB Hàng hóa khác Nhập từ NCC

Cập nhật thông tin: 

hàng hóa, hóa đơn 

GTGT

 

3.2.2 Nhập xăng dầu sáng khi Bể - Vòi bơm sử dụng TĐH 

Các bước thực hiện khi nhập xăng dầu sáng khi Bể - Vòi bơm sử dụng tự động hóa trong chốt 

trước nhập và sau nhập như sau: 

- Bước 1: 

• Chốt bể vòi bơm trước nhập ( bể kết nối máy tính nhúng TĐH): Từ menu 

CHXD\Kho -> Kich chọn Nhập di chuyển XDS đến CHXD  Chọn bể hàng hóa 

cần nhập, chọn Kho xuất, đánh số phiếu và ngày phiếu của vận đơn, kích chốt TĐH 

trước nhập. (trước khi nhập hàng xuống bể). Kích Load TĐH động hóa hiển thị 

thông tin bể, vòi bơm trước nhập. Khi thực hiên cập nhật chứng từ SR1, với thông 

tin số phiếu nhập, ngày phiếu chương trình sẽ lấy các thông tin: nhiệt độ, Denns 15, 

VCF, Lít TT, L 15 từ chứng từ xuất hàng của hệ thống SAP. Cập nhật chính xác 

hàng hóa, số phiếu nhập(bỏ sô 0 đằng trước), ngày phiếu theo thông tin của chứng 

từ xuất hàng trên SAP 

• Ngày giờ làm SR1 phải lớn hơn Ngày giờ PXK + Thời gian đi đường 
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 Kích vào chứng từ giao nhận 

 

- Bước 2 – Cập nhật các thông tin giao nhận và chốt bể sau nhập: Sau khi nhập hàng 

xong vào lại menu CHXD\Kho\Nhập di chuyển XDS đến CHXD. Màn hình sẽ hiển 

thị lại trạng thái chọn bể có sẵn phiếu nhập. Nhấn nút Chứng từ giao nhận. 

a. Vận đơn:. 

 
- Kích nút   tại tab vận đơn để lấy thông tin từ hệ thống SAP về (để load đúng 

số liệu thì cần nhập chính xác số phiếu – bỏ số 0 đằng trước, ngày phiếu trên phiếu 

xuất): 

 

- Kiểm tra lại các thông tin lấy về: Có thể sửa lại các thông tin ngoại trừ Ngày giờ, số 

phiếu và những thông tin bị làm mờ 

 

b. Số đo phương tiện: Cập nhật nhiệt độ, litTT tại xe của từng mặt hàng 

 
c. Hạch toán XDS: cập nhật V.bể trong trường hợp không có số liệu tại phần đo 

bể.LitTT hạch toán, V.chênh lệch, V.giãn nở, V.thừa/thiếu,…. được tự động tính 

toán dựa trên số liệu cập nhật tại tab Vận đơn và số đo phương tiện: 

+ Lit TT hạch toán = LTT trên tab Vận đơn –DCNB trên tab Vận đơn 

+ Lit 15=(LTT trên tab Vận đơn –DCNB trên tab Vận đơn)*VCF 

+Kg = (LTT trên tab Vận đơn –DCNB trên tab Vận đơn)*WCF 
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+ V.chênh lệch = LTT trên tab Vận đơn –DCNB trên tab Vận đơn -  LTT trên 

tab Số đo phương tiện 

+ V.giãn nở = (LTT trên tab Vận đơn- DCNB trên tab Vận đơn -  LTT trên tab 

Số đo phương tiện)*(nhiệt độ vận đơn – nhiệt độ tại tab số đo phương tiện)*Hệ 

số giãn nở 

+ V. định mức = (LTT trên tab Vận đơn-DCNB) * Hệ số hao hụt trong Giao hao 

hụt định mức vận chuyển * Km từ kho đến CH.  

→Có thể gõ lại giá trị V.định mức 

+ V. thừa thiếu = V chênh lệch - V. giãn nở - V định mức. 

 
d. Phần đo bể: Kích load chốt tr. nhập, Load TĐH(sau nhập) để hiển thị thông tin 

bể trước nhập và sau nhập. Cụ thể các thông tin trong phần đo bể: 

+ Hc: Chiều cao chiếm chỗ trong bể. 

+ Hn: Chiều cao của lượng nước trong bể. 

+Vc: Thể tích chiếm chỗ trong bể (cả hàng hóa và nước) 

+ Vn: Thể tích lượng nước chiếm chỗ trong bể. 

+Vtt: Thể tích hàng hóa thực tế chiếm chỗ trong bể. 

+ V15: Thể tích hàng hóa quy đổi về nhiệt độ 15 độ  

 
e. Số đo vòi bơm chốt:  Kích Load TĐH(sau nhập) để hiển thị thông tin bể trước 

nhập và sau nhập. Cụ thể các thông tin trong phần số đo vòi bơm chốt: 

+ Số đầu: Số chốt cột bơm trước nhập 

+ Số cuối: Số chột cột bơm sau nhập 

+ Có TĐH: Có kết nối TĐH (1: Có/ 0: không) 

+ Time Agas:Thời gian ghi nhận kết quả trả về từ Agas 

+ Mã lỗi: Lỗi chốt ( 0: không lỗi/ Khác: Có lỗi) 

+ Chênh lệch: = Số cuối – Số đầu – Kiểm định 

 

f. Thông tin bổ sung: Các trường về chiều cao tấn mức cập nhật dạng số, các trường 

về tỷ trọng khi cập nhật thì nhân với 1000 
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g. Kết thúc, chọn Lưu để lưu lại thông tin hàng giao nhận hàng hóa, hệ thống tự động 

tạo phiếu nhập trên cơ sở các thông tin giao nhận. 

3.2.3 Nhập xăng dầu sáng khi Bể - Vòi bơm không có TĐH 

Các bước thực hiện khi nhập xăng dầu sáng khi bể - vòi bơm không sử dụng tự động hóa chốt 

trước nhập và sau nhập như sau: 

- Bước 1: 

• Cập nhật bể nhập hàng: Từ menu CHXD\Kho -> Kich chọn Nhập di chuyển XDS 

đến CHXD  Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng, chọn Kho xuất, nhập số phiếu và ngày 

phiếu của vận đơn.  

• Ngày giờ làm SR1 phải lớn hơn Ngày giờ PXK + Thời gian đi đường.   

Check vào ô “Không nhập số đo bể, vòi bơm”. Nhấn vào nút Chứng từ giao nhận. 

- Bước 2 – Cập nhật các thông tin giao nhận. 

a. Vận đơn: Cập nhật đúng các thông tin về số phiếu nhập, ngày phiếu để lấy thông 

tin từ SAP 

 

 
• Kích nút   tại tab vận đơn để lấy thông tin từ hệ thống SAP về: 

 

Kiểm tra lại các thông tin lấy về:  Có thể sửa lại các thông tin ngoại trừ Ngày giờ, Số 

phiếu và các thông tin bị làm mờ  

a. Số đo phương tiện: Cập nhật nhiệt độ, litTT tại xe của từng mặt hàng 
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b. Hạch toán XDS – cập nhật thông tin Vbể, V.địnhmức. Các trường khác chương 

trình tính toán theo cách tính giống như khi nhập có TĐH 

 
c. Phần đo bể: Bỏ qua phần đo bể. 

d. Số đo vòi bơm chốt:  Có thể bỏ qua 

e. Thông tin bổ sung: Các trường về chiều cao tấn mức cập nhật dạng số, các trường 

về tỷ trọng khi cập nhật thì nhân với 1000 

 
f. Kết thúc, chọn Lưu để lưu lại thông tin hàng giao nhận hàng hóa, hệ thống tự động 

tạo phiếu nhập trên cơ sở các thông tin giao nhận. 

Lưu ý:  

Tại tab Hạch toán XDS : 

- Khi thực hiện tính toán chương trình sẽ lưu 2 số sau thập phân 

- Người dùng được cập nhật lại và chương trình sẽ không tính toán lại các dữ liệu liên quan. 
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- Báo cáo nhập xuất tồn hiện đúng số hạch toán: 

3.2.4 Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ 

- Sử dụng tại các cửa hàng có ĐMTĐ hoặc các CHXD có khai báo nhiệt độ bình 

quân tại danh mục Nhiệt độ bình quân tại thời điểm kiểm kê (thay đổi giá bán, 

cuối tháng,..) 

- Thực hiện: cửa hàng thực hiện tại Menu CHXD/Kho/Nhập xuất chênh lệch nhiệt 

độ 
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- Chọn ngày nhập xuất (đến ngày). → Next → Chương trình sẽ tính ra lượng 

nhập, xuất cho các chứng từ nhập từ “ Ngày tính nhập xuất chênh lệch lần trước” 

đến “Ngày chọn”, theo nhiệt độ giao theo từng Kỳ khoán → Bấm “Lưu” để tạo 

chứng từ. 

Lưu ý: “Ngày tính nhập xuất chênh lệch lần trước”do chương trình tự động 

lấy từ chứng từ nhập xuất gần nhất. Do vậy khi muốn xóa chứng từ thì phải 

xóa lần lượt từ kỳ gần nhất trở lại.  

- Phương pháp tính: Theo từng bể, chứng từ nhập trong kỳ 

 

Vcl = Vtt * (VCFqd - VCF ) 

Trong đó:  

o Vcl là lượng hàng hóa phát sinh do chênh lệnh nhiệt độ thực tế hàng hóa 

tại vận đơn và nhiệt độ tại bể chứa CHXD 

o Vtt là lượng hàng hóa thực tế tại vận đơn 

o VCF là hệ số được xác định theo thông tin D15 và nhiệt độ thực tế hàng 

hóa tại vận đơn (tra bảng 54B) 
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o VCFqd là hệ số được xác định theo thông tin D15 hàng hóa tại vận đơn 

và nhiệt độ tại bể chứa tại CHXD (tra bảng 54B) 

- Tổng lượng Vcl (không bù trừ lượng tăng/giảm) làm cơ sở để tạo chứng từ “KS9 

chênh lệch nhiệt độ” theo nguyên tắc: 

o Vcl bể <= 0 → đưa vào phần Nhập 

o Vcl bể > 0 → đưa vào phần Xuất 

 

 (*) Nhiệt độ bể nhập được xác định theo nguyên tắc sau: 

o Bể có sử dụng ĐMTĐ: nhiệt độ được xác định theo thứ tự ưu tiên: 

1. Lấy nhiệt độ của log nhiệt độ gần nhất tại bể nhập tại thời điểm sau 

120 phút nhập hàng và không quá 150 phút sau thời gian kết thúc nhập 

hàng; hoặc lấy nhiệt độ của bể tại thời điểm làm chứng từ chênh lệch 

nhiệt độ 

2. Lấy nhiệt độ bình quân thực tế tính toán lấy theo các log nhiệt độ tại 

bể ghi nhận từ hệ thống TĐH trong 30 ngày trước đó tính từ thời điểm 

kết thúc nhập hàng 

Lưu ý: 

Hệ thống không xác định được nhiệt độ thì sẽ có cảnh báo về chứng từ SR1 

không xác định được nhiệt độ (các thông tin cảnh báo bao gồm: số chứng từ, 

bể chứa, ngày chứng từ, mặt hàng) và dừng không tạo chứng từ KS9. 

Các bước xử lý đối với bể có ĐMTĐ khi không xác định được nhiệt độ  

- B1: Vào danh mục “Cấu hình bể sử dụng ĐMTĐ, ”khai báo bể từ “Có sử 

dụng ĐMTĐ” về “Không sử dụng ĐMTĐ” 

- B2: Khai báo nhiệt độ bình quân cho mặt hàng của bể bị lỗi 

- B3: Tạo chứng từ KS9 tương ứng. 

Bể không sử dụng ĐMTĐ, nhiệt độ lấy nhiệt độ khai báo tại danh mục Nhiệt độ 

bình quân. 

3.2.5 Nhập hàng hóa khác từ nhà cung cấp ngoài - SR2 

- Sử dụng tại các cửa hàng nhập hàng hóa khác trực tiếp từ Nhà cung cấp ngoài. 

- Đường dẫn Menu: CHXD/Kho/ Nhập hàng hóa khác từ NCC ngoài - SR2 

- Người thực hiện: Kế toán nghiệp vụ hoặc Cửa hàng trưởng. 

- Trong tab Hàng hóa, nhập các thông tin sau: 

• Ngày giờ: thời gian nhập hàng 

• Nhà cung cấp: Chọn từ danh mục có sẵn, Nhà cung cấp thực hiện xuất hàng 

• Hàng hóa: Chọn từ danh mục có sẵn, theo hóa đơn của nhà cung cấp. 

• Giá hàng hóa (Giá trước thuế, VAT%, Thuế MT, Giá mua): nhập theo thông tin trên 
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hóa đơn, Giá hàng hóa do VP đã cập nhật trước. 

• Số lượng: Số lượng hàng hóa trên hóa đơn. 

 

- Trong tab Hóa đơn GTGT mua hàng nhập các thông tin sau: 

• Ngày hóa đơn: Nhập giá trị trên hóa đơn Nhà cung cấp. 

• Số xê ri: Số seri trên hóa đơn Nhà cung cấp. 

• Công ty xuất hóa đơn: Nhập giá trị trên hóa đơn. 

• MST: Mã số thuế của Nhà cung cấp 

• Địa chỉ: Địa chỉ của Nhà cung cấp 

• Tiền thuế: Chương trình đã tính tiền thuế căn cứ theo giá bán. Cửa hàng có thể sửa  

nếu Tiền thuế trên hóa đơn khác so với giá trị chương trình tính ra. 

 

3.2.6 Nhập di chuyển hàng hóa khác - SR3 

• Nhập di chuyển hàng hóa khác xăng dầu: Từ menu Kho->Kích chọn Nhập di chuyển 

hàng hóa khác đến CHXD.  Cập nhật Nơi xuất di chuyển, hàng hóa, số lượng, số 

phiếu nhập và Lưu lại. 



 

Egas – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại CHXD                                                  Trang 91/207 

 

3.3 Xuất hàng 

3.3.1 Xuất di chuyển XDS từ CHXD - SO1 

- Mục đích: Cửa hàng thực hiện xuất di chuyển xăng dầu sáng từ cửa hàng về Văn phòng 

Công ty trong trường hợp nạo vét bể hoặc sửa chữa cửa hàng. 

- Đường dẫn menu: CHXD\ Kho\ Xuất di chuyển nội bộ\ Xuất di chuyển XDS từ CHXD – 

SO1 

- Người thực hiện: Kế toán nghiệp vụ hoặc Cửa hàng trưởng 

Nhập các thông tin trong màn hình “Chọn bể xuất” như sau: 

• Chọn bể có lượng hàng cần xuất di chuyển 

• Chọn kho Xuất đến là Kho TT 

• Nhập Số lệnh xuất 

• Nhấn Next để tiếp tục 

 

Nhập các thông tin trong màn hình “Xuất di chuyển XDS từ CHXD” trong tab “Phần đo bể”  

và tab “Phần hàng hóa”. 
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Nhấn nút Lưu hoặc tổ hợp phím Ctrl S để lưu chứng từ. 

3.3.2 Xuất trả hàng nhà cung cấp - SO2 

3.3.3 Xuất di chuyển hàng hóa khác từ CHXD - SO3 

Thực hiện bằng phương thức xuất di chuyển nội bộ về đơn vị chủ quản (SO3), tương tự nhập 

di chuyển nội bộ SR3 

3.3.4 Xuất khác - SO4 

- Mục đích: Cửa hàng thực hiện chuyển đổi mặt hàng A sang mặt hàng B khi có thay đổi mặt 

hàng cùng tính chất hoặc hàng hóa bị thay đổi kém mất phẩm chất. 

- Đường dẫn menu: CHXD\ Kho\ Khác\ Xuất khác – SO4 

- Người thực hiện: Kế toán nghiệp vụ hoặc Cửa hàng trưởng. 

Trên màn hình cập nhật chứng từ nhập các thông tin sau: 

• Xuất đến: Chọn Kho TT nếu xuất về VPCTy hoặc cửa hàng nếu chuyển đến cửa hàng 

khác. 

• Hàng hóa: Chọn mã hàng hóa cần xuất 

• Số lượng: Nhập số lượng hàng hóa cần xuất 

• # Phiếu xuất: Số phiếu xuất (nếu có) 

Nhấn nút Lưu hoặc tổ hợp phím Ctrl S để lưu chứng từ. 

 

3.3.5 Xuất chuyển loại - 2003 

- Mục đích: Cửa hàng thực hiện chuyển đổi mặt hàng A sang mặt hàng B khi có thay đổi mặt 

hàng cùng tính chất hoặc hàng hóa bị thay đổi kém mất phẩm chất. 

- Đường dẫn menu: CHXD\ Kho\ Khác\ Xuất chuyển loại - 2003 

- Người thực hiện: Kế toán nghiệp vụ hoặc Cửa hàng trưởng 

Trong tab Xuất từ hàng hóa tại kho nhập các thông tin sau: 

• Hàng hóa: Chọn hàng hóa thực hiện xuất chuyển loại 
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• Số lượng: Nhập số lượng hàng hóa thực hiện xuất chuyển loại 

• Kho xuất: Chọn cửa hàng thực hiện xuất chuyển loại 

 

Trong tab Nhập thành hàng hóa tại kho nhập các thông tin sau: 

• Hàng hóa: Chọn hàng hóa được chuyển loại. 

• Số lượng: Nhập số lượng được chuyển loại 

• Kho nhập: Chọn cửa hàng được chuyển loại đến. 

 

3.4 Quản lý công nợ khách hàng 

Quản lý công nợ khách hàng có các nghiệp vụ sau: 

• Cập nhật/điều chỉnh số dư công nợ khách hàng đầu năm: Do văn phòng công ty 

thực hiện(đã giới thiệu ở 3.1.2 - Cập nhật số dư công nợ, tiền mặt đầu năm). 

• Cập nhật định mức công nợ khách hàng: Văn phòng công ty cập nhật/điều chỉnh, 

cửa hàng chỉ áp dụng. 

• Phát sinh công nợ của khách gồm lấy hàng, trả tiền đã được giới thiệu ở phần 

nghiệp vụ ca bán hàng. 

• Xem công nợ khách hàng: Chạy các báo cáo trong menu Sổ cái, ở đây ví dụ với 

Báo cáo công nợ tổng hợp/chi tiết: Vào menu Sổ cái, chọn Sổ cái tài khoản/đối 

tượng. Sau đó chọn các thông số để chạy: 
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✓ Từ ngày, đến ngày: Kỳ xem công nợ 

✓ Tài khoản: Phải thu của khách hàng (1311) 

✓ Đối tượng: Khách hàng công nợ 

✓ Chọn  để chạy xem công nợ, có thể chọn thêm các thông số khác để 

lọc theo ý muốn 

• Khi tham số Đến ngày vượt quá thời hạn của hợp đồng, nhưng khách hàng vẫn 

còn công nợ thì vẫn hiển thị "Số tiền định mức" theo Hợp đồng. Sửa đổi tại các 

báo cáo:  

✓ CHXD -> Sổ quỹ/Công nợ -> Bc tình hình công nợ KH (theo dư nợ BQ) 

✓ CHXD -> Sổ quỹ/Công nợ -> Bc công nợ KH (theo dư nợ cuối kỳ bc) 

• Xem và in biên bản đối chiếu công nợ: Chạy báo cáo Đối chiếu công nợ khách 

hàng trong menu Sổ quỹ-Cnợ. Sau chọn các thông tin để chạy báo cáo: 

 

✓ Từ ngày, đến ngày: Kỳ cần đối chiếu công nợ 

✓ Khách: Khách hàng cần đối chiếu công nợ 

✓ Kích chọn  để chạy biên bản đối chiếu công nợ khách hàng. 

✓ Kích chọn  để in ra biên bản đối chiếu công nợ khách hàng – M04: 
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• Xem, in biên bản thanh lý hợp đồng – M05 theo đường dẫn CHXD/ Sổ quỹ/cno/ 

Thanh lý hợp đồng. 
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• Tại Biên bản thanh lý hợp đồng mục "Đại diện bên bán" bổ sung lưu các 

thông tin Người đại diện, Chức vụ, Số giấy ủy quyền, Ngày ủy quyền . 

Thông tin lấy từ Danh mục Thông tin người đại diện Cty do nghiệp vụ 

văn phòng khai báo. 

- Bổ sung Menu: Hệ thống\Dm Công ty\Thông tin người đại diện 

công ty  

- Phân quyền: ADMCTY - Admin công ty: 

 
✓ CV: Chức vụ 

✓ NDD: Người đại diện 

✓ NUQ: Ngày ủy quyền 

✓ SGUQ: Số giấy ủy quyền 

3.5 Gán thanh toán với xuất bán công nợ 

Là gán các lần thanh toán của khách hàng với các chứng từ hàng hóa khách hàng đã lấy. 
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• Thực hiện tại cửa hàng. 

• Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, kế toán cửa hàng. 

• Cách thực hiện: Từ menu CHXD\ Sổ quỹ/Cnợ\ Gán thanh toán với xuất bán 

Cnợ 

 

Chọn khách hàng, loại chứng từ, đến ngày, tích vào các chứng từ cần gán thanh toán và 

kích gán thanh toán. 

 

Nếu tháng của chứng từ tiền khác tháng thực hiện clear -> chương trình đưa ra cảnh báo 

cho người dùng, buộc người dùng xác nhận mới clear 

 

Sau khi kiểm tra thông tin về tiền, hàng, và thời gian, kích Lưu để hoàn tất quá trình gán 

thanh toán cho khách công nợ. 
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Hoặc CHXD\ Sổ quỹ/Cnợ\ Danh sách khách hàng chưa Clear 

 

Kích chọn  để thực hiện clear công nợ cho khách. Nếu tháng của chứng từ tiền khác 

tháng thực hiện clear -> chương trình đưa ra cảnh báo cho người dùng, buộc người dùng xác 

nhận mới clear 

Lưu ý:  

• Khi số luọng chứng từ xuất hàng =<200 dòng: chương trình list hết các chứng từ, 

xử lí như trước đây 

• Khi số lượng chứng từ xuất hàng cần gán > 200 dòng, chương trình chỉ hiển thị 

200 chứng từ tương ứng với 200  dòng này. Lượng tiền được gán thanh toán = 

lượng tổng tiền của 200 chứng từ xuất được liệt kê. Số lượng các chứng từ vượt 

quá 200 dòng này người dùng phải thực hiện clear vào chứng từ tiếp theo. 

• Chứng từ chiết khấu CK1 sẽ thể hiện tại tab “Ctừ thu tiền khách” 

3.5.1 Gán thanh toán với xuất bán công nợ chứng từ GL1 – GL9 

Chức năng “Gán thanh toán với xuất bán công nợ” – CM1, cho phép Clear được công nợ 

của các khách hàng được điều chuyển công nợ sang cửa hàng khác.  

Hạch toán phát sính có của khách khi điều chuyển về VPCTY → Clear công nợ. 

Cửa hàng nhận dư có(hạch toán PS có)  → Clear công nợ. 

Cửa hàng chuyển dư có(hạch toán PS nợ)→ Clear công nợ. 

Clear được các phiếu kế toán: 

• GL9 khi điều chuyển công nợ khách về VPCTY  

TK Co:  131202 - CN khach tại cửa hàng A 

TK No:  33688 

• GL1 khi trên văn phòng chuyển công nợ từ cửa hàng A sang cửa hàng B.  

TK No/Co:  131202 - CN khach cho cửa hàng B 

TK Co/No:  33688 
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3.5.2 Gán thanh toán với xuất bán công nợ chứng từ D10 

Khi gán thanh toán với xuất bán công nợ trên chứng từ CM1, phần mềm hiển thị giá trị số tiền 

chứng từ D10 - Hóa đơn dịch vụ khách hàng công nợ tại tab “Các chứng từ xuất kho chưa thanh 

toán” như bên dưới: 

 

Lưu ý: Không hiển thị số tiền của chứng từ D10 cũ không có due-date 

3.6 Quản lý hàng chưa xuất trả khách theo lệnh 

Lệnh xuất là một yêu cầu cấp một mặt hàng với số lượng cụ thể cho một khách cụ thể từ văn 

phòng cong ty chuyển xuống cửa hàng. Cửa hàng chỉ thực hiện cấp hàng theo lệnh này, theo 

dõi về số lượng, không chịu trách nhiệm về công nợ. Vậy cần thống kê được tại mọi thời điểm 

các lệnh xuất chuyển từ văn phòng công ty xuống, lượng hàng đã xuất, còn tồn trên từng lệnh. 

• Văn phòng lập lệnh xuất hàng chuyển xuống cửa hàng, các bước thực hiện: Từ 

menu VPCTY ->Lệnh ->Lệnh xuất hàng, bắt buộc cập nhật đủ các thông tin: 

-  Khách hàng: Khách nhận hàng theo lệnh 

-  Mặt hàng: Mặt hàng xuất cho khách. 

-  Số lượng, giá bán, ngày hết hạn lấy hàng theo lệnh. 

-  Số lệnh. 

- Cửa hàng: Xuất từ kho cửa hàng nào. 

Lệnh xuất từ văn phòng công ty sẽ được chuyển đến cửa hàng nhận lệnh xuất hàng cho khách. 

Tại cửa hàng: khi khách đến lấy hàng trong ca bán hàng. 

• Thực hiện: Tại cửa hàng (trong ca bán hàng) 

• Các bước thực hiện trong chương trình: Chọn menuXuất hộ công ty ->Xuất 

theo lệnh. 

- Trong tab Hàng hóaChọn Khách hàng, thông tin về hàng hóa, lượng 

xuất, hạn ngày, giá bán sẽ tự động hiện theo lệnh chuyển về. 

- Trong tab:Người nhận hàng  ghi nhận số xe, người lấy hàng, số kiểm soát. 

- Trong tab:Trả kho TT VP  Thông tin tự động cập nhật. 

- Kích Lưuđể lưu thông tin. 

Lưu đồ quản lý hàng chưa xuất trả khách theo lệnh. 
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Quản lý hàng chưa xuất theo lệnh
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K/Tra, đối chiếu, theo dõi lượng 

hàng trên lệnh

Kết thúc

 

3.7 Quản lý hàng hóa 

Trong nghiệp vụ quản lý hàng hóa được thực hiện tại cửa hàng, một số nghiệp vụ liên quan đến 

lập chứng từ hàng hóa 

3.7.1 Hao hụt hàng hóa 

Văn phòng công ty thực hiện cập nhật các hệ số hao hụt định mức, hao hụt vận chuyển: 

• Giao các hệ số cho CH:  

- Cập nhật hệ số hao hụt định mức, tỷ trọng 15 mùa miền, nhiệt độ bình 

quân mùa miền, tỷ  vận chuyển: Vào menu Cấu hình CHXD -> Giao 

thông số hàng hóa cho CHXD 

 



 

Egas – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại CHXD                                                  Trang 101/207 

 

 
 

- Cập nhật hệ số hao hụt vận chuyển: Vào menu Cấu hình CHXD ->Gán 

định mức hao hụt vận chuyển đến CHXD 

 

3.7.2 Kiểm kê hàng hóa 

Thực hiện kiểm kê hàng hóa khi có thay đổi giá hoặc kiểm kê theo định kỳ, kiểm kê đột xuất. 

Các bước thực hiện: 

B1: Tại thời diểm Kiểm kê, ca bán hàng phải hoàn chỉnh dữ liệu và đóng ca bán hàng. Các 

chứng từ phải được cập nhật trước thời điểm kiểm kê. Sau đó mở ca làm việc mới. 

Ví dụ:  Thời điểm kiểm kê hàng hóa là 15h thì ca bán hàng phải hoàn thiện số liệu và đóng ca 

vào 14h59’. 

B2: CHT thực hiện làm chứng từ kiểm kê KS5 vào 15h sau thời điểm ca bán hàng đã đóng: 

• Kiểm kê hàng hóa nhóm dầu sáng: Hệ thống hỗ trợ tính toán lượng chênh lệch 

giữa lượng tồn kho thực tế và tồn kho sổ sách và tự động tạo chứng từ nhập 

thừa/xuất thiếu kiểm kê. Thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Từ menu Nhập - xuất, chọn chức năng Kiểm kê XDS, chọn các 

bể và vòi bơm cần kiểm kê 

 

- Bước 2:  

✓ Cập nhật các thông tin bể chứa (bể có sử dụng hệ thống TĐH đo 

bể); Kích Load TĐH để lấy thông tin về nhiệt độ, hc, hn, của bể. 
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Thực hiện cập nhật các thông tin Tỷ trọng TT, VCF. Tỷ trọng 15 

D15 sẽ được chương trình tự động tính sau khi người dùng cập 

tỷ trọng thực tế.Trường Vc,Vn,Vtt,Vtai L15 được tự đông tính và 

lấy số nguyên. CácThông tin kiểm kê và sổ sách được tự động 

cập nhật trong tab Thừa thiếu kiểm kê. Chọn Lưu để hoàn thành 

tạo chứng từ nhập thừa hoặc xuất thiếu kiểm kê (các thông tin tại 

tab Phần đo bể không để trống). 

✓ Cập nhật các thông tin bể chứa (nếu hệ thống TĐH đo bể không 

có hoặc lỗi): nhiệt độ, tỷ trọng được mặc định là số được khai báo 

tại Hệ thống/cấu hình CHXD/ Cập nhật nhiệt độ/ tỷ trọng bể chứa. 

Cập nhật nhiệt độ, tỷ trọng 15,Tỷ trọng TT, Hc, Hn Hn để chương 

trình tự động tính ra Vc,Vn, V tt, V tại L15 và lấy giá trị nguyên. 

Cập nhật tab Số đo vòi bơm; Phần Thừa thiếu kiểm kê thể hiện 

lượng hàng thừa/thiếu. Chọn Lưu để hoàn thành tạo chứng từ 

nhập thừa hoặc xuất thiếu kiểm kê (các thông tin tại tab Phần đo 

bể không để trống) 

 
 

 
 

 
 

Lưu ý:  

Tại tab “Chốt số đo vòi bơm” hệ thống ghi nhận các thông tin liên quan đến 

TĐH gồm:  

o Số chốt: Số chốt tại thời điểm kiểm kê. Nếu chốt bằng TĐH thì người 

dùng không sửa được số này. Ngược lại, người dùng được phép nhập 

số chốt thủ công. 

o Số TĐH: Số chốt ghi nhận được từ hệ thống TĐH 

o Có TĐH: Có kết nối TĐH (1: Có/ 0: không) 

o Time Agas:Thời gian ghi nhận kết quả trả về từ Agas 

o Mã lỗi: Lỗi chốt ( 0: không lỗi/ Khác: Có lỗi) 
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Với các cửa hàng không có TĐH bể thì thực hiện cập nhật thông tin tại tab Phần 

đo bể: nhiệt độ, tỷ trọng 15,Tỷ trọng TT, Hc, Hn Hn để chương trình tự động 

tính ra Vc,Vn, V tt, V tại L15 

Cập nhật giá trị D15 và DTT tại chương trình ta lấy D15 (DTT) * 1000 

Tỷ t rọng 15 sẽ được tự động tính lại khi cập tỷ trọng thực tế 

• Kiểm kê hàng hóa không thuộc nhóm dầu sáng:  

- Bước 1: Từ menu Kho, chọn chức năng Kiểm kê hàng hóa khác. Cập 

nhật ngày giờ kiểm kê, CHXD, Nhóm hàng hóa cần kiểm kê và kích 

chọn nút “Next”.  

 

- Bước 2: Hệ thống tự động hiển thị danh sách các mặt hàng theo nhóm 

hàng hóa đã chọn và tồn sổ sách các mặt hàng đến thời điểm kiểm kê. 

Cập nhật số lượng kiểm kê thực tế, hệ thống tự động tính số lượng chênh 

lệch. Kích chọn nút “Lưu” để hoàn thành tạo chứng từ nhập thừa xuất 

thiếu kiểm kê. 

 

- Chú ý: 

✓ Tại bước 1 nếu người dùng không chọn “Nhóm hàng hóa” thì hệ 

thống sẽ tự động hiển thị toàn bộ danh sách các mặt hàng còn tồn 

kho sổ sách tại thời điểm kiểm kê của cửa hàng. 

✓ Trong trường hợp cửa hàng có nhiều hơn 100 mặt hàng, khi làm 

chứng từ kiểm kê người dùng phải kiểm kê theo nhóm hàng hóa 

để số mặt hàng kiểm kê không vượt quá 100 mặt hàng. 

• Xóa/sửa chứng từ nhập thừa/xuất thiếu kiểm kê: 
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- Bước 1: Tìm chứng từ xuất hao hụt định mức (ví dụ tìm chứng từ xuất 

hao hụt định mức theo phương pháp 1): Chọn loại chứng từ ở , chọn 

để  tìm 

 

 

- Bước 2: Chọn, xóa chứng từ: Chọn từ ngày, đến ngày, chọn loại chứng 

từ ở , chọn để  tìm 

 

Chú ý: Để theo dõi lượng hao hụt thực tế tại cửa hàng so với định mức hao hụt tại cửa hàng ta 

có thể sử dụng báo cáo Hao hụt thực tế so với định mức xuất  hoặc Hao hụt thực tế so với 

định mức (Nhập+Xuất)/2 tùy theo quy định của từng đơn vị. 

 

• Biên bản kiểm kê 
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- Biên bản kiểm kê xăng dầu 

 

- Biên bản kiểm kê XDS – Thay đổi giá: Thêm cột tồn đường ống: 

 

- Biên bản kiểm kê tồn kho XD – Cuối tháng: thêm cột tồn đường ống 
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3.7.3 Chặn không cho cửa hàng xuất hàng khi tồn kho hàng hóa âm 

Các nghiệp vụ ảnh hưởng khi chặn không cho xuất âm kho: 

- Xuất hóa đơn thu tiền mặt – 401. 

- Bán  lẻ Gas ký quỹ vỏ bình – GA1. 

- Bán lẻ Gas đổi vỏ bình – GA2. 

- Xuất hóa đơn thanh toán bằng thẻ - 406. 

- Bán công nợ trả chậm chưa hóa đơn – 412. 

- Bán công nợ trả chậm kiêm hóa đơn – 411. 

- Bán qua thẻ chưa hóa đơn – 407. 

- Xuất hộ công ty – E422. 

- Xuất hàng khuyến mại – Q101. 

- Xuất hàng cấp lẻ - G101. 

- Hóa đơn chốt ca từng phần – 490. 

- Xuất di chuyển XDS từ CHXD – SO1. 

- Xuất di chuyển hàng hóa khác từ CHXD – SO3. 

- Xuất chuyển loại - 2003 

- Xuất trả hàng NCC – SO2. 

- Xuất khác – SO4. 

3.8 Quản lý tiền tại cửa hàng 

Quản lý tiền tại cửa hàng: là quản lý các hoạt động thu, chi tại cửa hàng để kiểm soát được 

lượng tồn quỹ tiền mặt tại cửa hàng với mọi thời điểm. 

• Sử dụng khi: Phát sinh các các nghiệp vụ thu chi tại cửa hàng. 

• Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, kế toán cửa hàng, ca trưởng 

• Lưu đồ quản lý tiền hàng tại cửa hàng: 
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Quản lý tiền tại cửa hàng

C
H

X
D

Cập nhật tồn quỹ tiền mặt

Bắt đầu

Thu tiền cửa khách công nợ

Thu tiền bán hàng của ca

Thu tiền dịch vụ

Thu tiền khác trong ca (bán 

bảo hiển, nạp thẻ ...)

Chi nộp tiền về VP công ty

Chi tiền khác trong ca (rút tiền 

thẻ, chuyển tiền nhanh …)

Chi nộp tiền vào TK ngân 

hàng

Báo cáo sổ quỹ tiền mặt tại 

cửa hàng

Kết thúc

 

• Các bước thực hiện trong chương trình: 

a. Cập nhật tồn quỹ tiền mặt: Chi tiết tại 3.1.2 - Cập nhật số dư công nợ, tiền mặt 

đầu năm.  

b. Thu tiền bán hàng của ca:Chi tiết tại2.15.1 - Nộp tiền ca bán hàng tại cửa hàng. 

c. Thu tiền của khách công nợ: Chi tiết tại2.14.2 - Thu tiền . 

✓ Thu tiền khách công nợ (TT2) các User cửa hàng được thêm mới chứng 

từ, để xóa sửa được chứng từ thì  User cần được VP gán quyền CH9  

d. Thu tiền dịch vụ:Chi tiết tại 2.14.1 - Xuất hóa đơn và thu tiền dịch vụ. 
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e. Thu tiền khác trong ca: Chi tiết tại 2.14.2 - Thu tiền . 

f. Chi nộp tiền về văn phòng công ty: Chi tiết tại 2.15.2 - Chi nộp tiền về Công ty 

g. Chi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng: Chi tiết tại 2.15.3 - Chi nộp tiền vào tài 

khoản ngân hàng 

h. Chi tiền khác trong ca: Chi tiết tại 2.15.4 - Chi tiền rút thẻ, chi chuyển tiền nhanh. 

i. Kiểm kê quỹ tại cửa hàng 

a. Thực hiện tại menu: CHXD/ Thu – chi / Kiểm kê quỹ 

b. Mục đích: Thực hiện kiểm kê quỹ tại các thời điểm kiểm kê 

Lưu ý: Khi thực hiện kiểm kê quỹ sẽ lấy cả những chứng từ phát sinh vào thời điểm 

kiểm kê quỹ 

j. Xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt tại cửa hàng: Từ menu Sổ quỹ - Cnợt a kích chọn 

Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ, sau đó chọn các lựa chọn thích hợp với báo cáo (thời 

gian, Cbcnv, loại chứng từ thu, chi, chọn đầu ra, … ), rồi kích chọn  để xem 

báo cáo. 

 

3.9 Quản lý bán ấn chỉ bảo hiểm tại cửa hàng 

• Sử dụng khi: Cửa hàng có bán Ấn chỉ bảo hiểm. 

• Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên cửa hàng. 

• Lưu đồ quản lý ấn chỉ bảo hiểm: 
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Quản lý ấn chỉ bảo hiểm
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Bắt đầu

Giao ấn chỉ xuống cửa hàng

Bán ấn chỉ trong ca, thu tiền bán 

BH trong ca

Quản lý  lượng tồn, lượng nhập, 

xuất bán ấn chỉ, BC nhập xuất tồn 

ấn chỉ

Nhận ấn chỉ BH vào ca

Kết thúc

 

Các bước thực hiện trong chương trình: 

Văn phòng công ty sẽ thực hiện giao ấn chỉ bảo hiểm xuống cửa hàng: Từ menu 

Chứng từ ta kích chọn Giao h.đơn, ấn chỉ xuống CH. Sau đó cập nhật thông tin về ấn 

chỉ ở tab Kho xuất (Sê ri, Từ số, Đến số, Ghi chú) và cửa hàng ở tab Kho nhập, rồi kích 

chọn Lưu.  
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Tại cửa hàng thực hiện các bước nghiệp vụ như sau: 

- Bước 1: Nhận ấn chỉ bảo hiểm vào ca:  

- Bước 2: Bán ấn chỉ bảo hiểm, thu tiền bán bảo hiểm trong ca: Từ màn hình ca bán hàng 

ta kích chọn Thu tiền khác trong ca và cập nhật loại dịch vụ là tiền bán ấn chỉ bảo hiểm 

và số tiền rồi kích chọn Lưu. 

 

- Bước 3: Chốt số ấn chỉ cuối ca: Từ màn hình ca bán hàng ta kích chọn Chốt hóa đơn 

ấn chỉ và cập nhật các thông tin về ấn chỉ (Sê ri, từ số, đến số, nội dung), sau đó kích 

chọn Lưu 

Xem báo cáo nhập xuất tồn ấn chỉ: Từ menu Báo cáo ta kích chọn N-X-T ấn chỉ và kích chọn 

 (hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl+Enter) 
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3.10 Thay đổi giá 

Khi có sự thay đổi giá quản trị công ty sẽ thực hiện cập nhật hồ sơ giá cũng như phê duyệt hồ 

sơ giá trên văn phòng và giá mới sẽ được tự động cập nhật xuống cửa hàng khi máy tính dưới 

cửa hàng được kết nối mạng internet; giá mới đã được phê duyệt sẽ tự động áp sang agas/ cột 

bơm khi egas client và agas có kết nối. 

Khi có thông báo thay đổi giá từ đơn vị cửa hàng phải thực hiện các công việc sau trên egas: 

1. Đối với ca trưởng: tiến hành đóng ca và mở ca mới theo thời gian quy định. 

2. Đối với cửa hàng trưởng:  

+ Kiểm tra hồ sơ giá (đối với cửa hàng có tự động hóa). 

+ Tiến hành các thủ tục kiểm kê sau thời gian thay đổi giá theo quy định của đơn vị. 

Riêng đối với những cửa hàng áp dụng tự động hóa thì kiểm tra hồ sơ giá mới đã được áp tại 

cột bơm chưa :  

• Sử dụng khi: Có thay đổi giá 

• Người thực hiện: Cửa hàng trưởng/ ca trưởng. 

• Phạm vi áp dụng: Đối với những cửa hàng có áp dụng tự động hóa 

• Đường dẫn: Từ giao diện Uhome của ca bán hàng ta kích chọn tab “Áp giá ra vòi bơm”. 

Cô

 

+  Cột mặt hàng: Mã hàng hóa + Tên hàng hóa / Mã vòi+ Tên vòi 

+  Ngày giờ hiệu lực (Egas):  

✓ Với dòng dữ liệu Vòi bơm: Thời gian hiệu lực tại chứng từ PC1 có thời 

gian hiệu lực lớn nhất < Thời gian chạy báo cáo 

✓ Với các dòng dữ liệu trống thông tin vòi bơm: Thời gian hiệu lực tại tất 

cả các chứng từ PC1 có thời gian hiệu lực > Thời gian chạy báo cáo 
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+ Giá bán (Egas): Giá bán lẻ (Nhóm giá = Default) ghi nhận tại Egas 

+ Ngày giờ hiệu lực (Agas): 

✓ Với dòng dữ liệu Vòi bơm: Thời gian hiệu lực tại chứng từ PC1 có thời 

gian hiệu lực lớn nhất < Thời gian chạy báo cáo 

✓ Với các dòng dữ liệu trống thông tin vòi bơm: Thời gian hiệu lực tại tất 

cả các chứng từ PC1 có thời gian hiệu lực > Thời gian chạy báo cáo 

+ Giá bán (Agas) : Giá bán lẻ (Nhóm giá = Default) ghi nhận tại Agas  

+ Dòng dữ liệu màu xanh các dòng giá tương lai nhưng đến thời điểm thay đổi giá Cột 

bơm không thay đổi giá mới, các dòng này sắp xếp theo "Ngày h hiệu lực" tăng dần. 

NSD sẽ thực hiện vào Áp giá cột bơm tại đường dẫn Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ Áp 

giá bán cho vòi bơm. Nguyên nhân do hệ thống AGAS của hàng chưa được update lên 

bản mới. 

+Dòng màu đỏ và hiện thị nút tích với các dòng nếu một trong các trường dữ 

liệu sau khác nhau: (ngày giờ hiệu lực Egas)<> (Ngày giờ hiệu lực Agas);(Giá bán 

Egas)<> (Giá bán Agas). Lúc này cần thực hiện áp giá bán ra cột bơm (đảm bảo dữ 

liệu giá tại Egas đúng) bằng cách: 

✓ B1: Chọn vòi bơm đang có giá/ngày hiệu lực tại Egas và Agas 

khác nhau 

✓ B2: Kích nút áp giá cho vòi bơm để thông tin giá/ ngày hiệu lực 

được áp sang agas 

 
Lưu ý: Chỉ lấy dữ liệu tại EGAS các PC1 có Nhóm giá = Default và Hàng hóa 

bán qua cột bơm 

3.11  Quản lý chi phí 

Hiện tại việc cập nhật, quản lý chi phí thực hiện tại Egas trung tâm khi cửa hàng đang làm 

việc tại Egas client nếu thực hiện cập nhật các chức năng chi phí chương trình sẽ tạo thêm 

tab mới truy cập egas trung tâm để thực hiện 
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Trường "Diễn giải" tại các chứng từ khai báo chi phí (BK3, BK5, BK9, BK10) chuyển 

thành bắt buộc nhập (hiện tại có thể để trống) 

3.12 Sửa các mẫu in phiếu xuất Kho – nhập kho 

Sửa các mẫu in phiếu xuất Kho – nhập kho ( SO1, SO3, SO4, SR1, SR2, SR3)  

- Thêm vào mẫu in cột <Mã hàng> trước <Tên hàng> 

- Thêm thông tin: Nơi nhận hàng (dưới địa chỉ) (để dạng box để CH điền bằng tay tại 

bản in) 

- Tại phiếu xuất kho SO3: Thêm chữ ký "Người vận chuyển (để cuối)" 
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4  CÁC BÁO CÁO TRÊN EGAS 

4.1 Định dạng số tại báo cáo 

Từ ngày 17/03/2019, chương trình thay đổi dấu ngăn cách trên báo cáo như sau: 

• Dấu ngăn cách hàng nghìn chuyển thành dấu “.”. 

• Dấu ngăn cách hàng thập phân chuyển thành dấu “,”. 

4.2 Kết xuất dữ liệu báo cáo ra Excel 

Từ ngày 31/03/2025 chương trình bổ sung thêm 02 lựa chọn kết xuất dữ liệu báo cáo ra Excel 

Chương trình có 04 lựa chọn kết xuất dữ liệu ra Excel: 

-  Excel full(.xls): Kết xuất dữ liệu fiel có đuôi .xls có cả phần tiều đề và phần dữ liệu của 

báo cáo theo định dạng như khi xem báo cáo trên Web 

- Excel less Form(.xls): Kết xuất dữ liệu file có đuôi .xls của phần dữ liệu của báo cáo 

theo định dạng như khi xem báo cáo trên Web 

-  Excel full (.xlsx): Kết xuất dữ liệu có cả phần tiều đề và phần dữ liệu của báo cáo theo 

định dạng chuẩn file có đuôi .xlsx 

- Excel less Form (.xlsx): Kết xuất dữ liệu của phần dữ liệu của báo cáo theo định dạng 

chuẩn file có duôi .xlsx 

Định dạng chuẩn dữ liệu số và ngày tháng: 

- Dữ liệu số: Theo định dạng theo thiết lập sẵn của máy tính. Các trường dữ liệu số khi 

kết xuất ra được định dạng theo kiểu giá trị số trong excel 

- Dữ liệu ngày tháng: Theo định dạng ngày tháng được thiết lập sẵn của máy tính 
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Lưu ý: Định dạng của máy tính thì excel phải chọn vào mục sử dụng theo định dạng hệ thống 

bằng cách 

- B1: Mở excel 

- B2: Chon File/ Chọn Options/ Chọn Advanced 

- B3: Tích chọn “Use Seperator System”  

- B4: Bấm OK 
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4.3 Sổ giao ca – M08 

4.3.1 Hình thức báo cáo 

 

 

4.3.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

1.  Từ ca 

Mã ca bắt 

đầu lấy dữ 

liệu 

 

Mã ca 

đang 

thao tác 

X  
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

2.  Đến ca 

Mã ca kết 

thúc lấy dữ 

liệu 

 

Mã ca 

đang 

thao tác 

X  

3.  
Đầu ra báo 

cáo  

Định dạng 

file kết xuất 

báo cáo 

Chọn 1 định 

dạng từ danh 

sách có sẵn 

HTML   

Chú ý:  

- Tại tình hình giao ca lượng xuất khác được tính bằng tổng của xuất kiểm định, xuất 

thử máy, xuất khác của chứng từ chốt ca 

- Chỉnh sửa bổ sung ghi nhận tiền chiết khấu thương mại vào ca bán hàng 

- Chỉnh sửa bổ sung TK 13613(Giao dịch bán hàng toàn quốc) vào báo cáo sổ giao ca 

bán hàng. 

4.4 Chi tiết công nợ phải thu tại CH 

4.4.1 Hình thức báo cáo: Mẫu báo cáo  

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam        
Công ty xăng dầu ….        

Chi tiết công nợ phải thu tại cửa hàng 

  

Từ ngày: 1/5/2017  Đến ngày: 1/6/2017 

23:59     

          

          

  Khách 

TỒN ÐẦU PHÁT SINH TỒN CUỐI 

Nợ Có Ngày-giờ 
Số 

lượng 
Nợ Có Nợ Có 

1 MaKH1-TenKH1                 

1 Xăng RON95-III                 

2 DO 0.05S                 

 ….         

2 MaKH2-TenKH2                 

1 
Thu tiền khách công nợ tại 

CHXD 
                

3 …..                 

                    

  TỔNG CỘNG                 

          

 Ngày giờ in: 1/6/2017 08:34    CỬA HÀNG TRƯỞNG   

 LẬP BIỂU         
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4.4.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

4.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt 

đầu khoảng 

thời gian lấy 

dữ liệu báo 

cáo 

 

Ngày 

giờ hiện 

tại -  30 

ngày 

X  

5.  Đến ngày 

Ngày giờ kết 

thúc khoảng 

thời gian lấy 

dữ liệu báo 

cáo 

 

23h59 

ngày 

hiện tại 

X  

6.  Kho 

Các Cửa 

hàng lấy dữ 

liệu báo cáo 

Chọn 1 hoặc 

nhiều giá trị 

từ danh sách 

có sẵn 

Toàn bộ 

CHXD 

trong 

Công ty 

  

7.  Đối tượng 

Khách hàng 

cần lấy dữ 

liệu báo cáo 

Tìm kiếm 

khách cần 

lấy dữ liệu  

Toàn bộ 

khách  
  

8.  
Loại chứng 

từ  

Loại chứng 

từ cần lấy dữ 

liệu báo cáo  

Chọn 1 hoặc 

nhiều loại 

chứng từ từ 

danh sách có 

sẵn 

Toàn bộ 

loại 

chứng từ 

có phát 

sinh dl 

  

9.  
Nhóm hàng 

hóa  

Loại nhóm 

hàng hóa cần 

lấy dữ liệu bc  

Chọn nhóm 

hàng hóa cấp 

1 hoặc cấp 2 

Toàn bộ 

nhóm 

hàng 

hóa có 

phát 

sinh dữ 

liệu  

  

10.  
Mã hàng 

hóa  

Mã hàng hóa 

cần lấy dữ 

liệu báo cáo  

Tìm kiếm mã 

hàng hóa cần 

lấy dữ liệu 

Toàn bộ 

mã hàng 

hóa có 

phát 

sinh dữ 

liệu  

  

11.  
Đầu ra báo 

cáo  

Định dạng 

file kết xuất 

báo cáo 

Chọn 1 định 

dạng từ danh 

sách có sẵn 

HTML   

4.4.3 Mô tả tiêu chí sắp xếp  

 

STT Tên trường Độ ưu tiên Mô tả thêm 

1 Mã khách hàng 1 
 

2 Ngày chứng từ 2 
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4.5 Công nợ phải thu theo ngày due-date 

4.5.1 Hình thức báo cáo: Mẫu báo cáo 

Báo cáo công nợ phải thu theo ngày due-date       

                
Cần gán công nợ 

trước khi sử dụng               

Đến ngày: 1/6/2017  11:59:00 PM              

Khách               

Loại công nợ               

Chọn đầu ra               

  Khách Ngày-giờ 

Số 

phiếu Giá S.lượng 

Số 

tiền 

Đã 

TT 

Due-

date 

Nợ trong 

hạn 

Ngày 

q.hạn 

Số tiền quá hạn /ngày 

Còn 

nợ 1-30 

31-

60 

61-

90 

Trên 

90 

1 MaKH1-TenKH1                       

1 Mặt hàng A                             

2 Mặt hàng B                             

3 …                             

2 MaKH2-TenKH2                       

1 Mặt hàng A                             

2 Mặt hàng B                             

3 ….                             

3 ….                             

  TỔNG CỘNG                       
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4.5.2 Tham số chạy báo cáo 

Tương tự như báo cáo “Chi tiết công nợ phải thu tại CH” 

4.5.3 Mô tả tiêu chí sắp xếp 

Lưu ý: Chứng từ chiết khấu CK1 thể hiện tại báo cáo như chứng từ thanh toán – nếu gán 1 

phần thì sẽ thể hiện số tiền đã gán tại cột “Đã TT” 

4.6 Bảng kê nhập di chuyển xăng dầu sáng 

4.6.1 Hình thức báo cáo: Mẫu báo cáo 

STT Tên trường Độ ưu tiên Mô tả thêm 

1 Mã khách hàng 1 
 

2 Ngày chứng từ 2 
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4.6.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện 

lọc 

Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

   1 Từ ngày 

Ngày giờ bắt 

đầu khoảng 

thời gian lấy 

dữ liệu báo 

cáo 

 

Ngày 

giờ hiện 

tại -  30 

ngày 

X  

2 Đến ngày 

Ngày giờ kết 

thúc khoảng 

thời gian lấy 

dữ liệu báo 

cáo 

 

23h59 

ngày 

hiện tại 

X  

3 Ngành hàng      

4 Nhóm HH      

   5 Hàng hóa      

   6 
Kho xuất 

hàng 
     

 

4.6.3 Mô tả tiêu chí sắp xếp 

4.7 Báo cáo cân đối tiền hàng – công nợ 

4.7.1 Hình thức báo cáo 

BÁO CÁO CÂN ĐỐI TIỀN HÀNG - CÔNG NỢ 
Thời gian bán hàng từ ngày-giờ …...đến ngày-giờ …… 

    

I/ SỐ ĐẦU KỲ    

Diễn giải Số tiền Diễn giải Số tiền 

1. Khách dư nợ 0 1. Tiền mặt tồn cửa hàng 0 

2. Khách dư có 0 2. Tiền đang chuyển 0 

Số dư công nợ khách tại CH (1-2) 0 Số dư quỹ tại CH (1+2) 0 

    

STT Tên trường Độ ưu tiên Mô tả thêm 

1 Mã CH 1 
 

2 Mã hàng hóa 2 
 

2 Ngày chứng từ 3 
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II/ PHÁT SINH TIỀN HÀNG HÓA DỊCH VỤ PHẢI THU TRONG KỲ (PHÁT 

SINH NỢ)  

Diễn giải 

Tổng số tiền bán 

hàng phải thu 

trong kỳ 

Trong đó: 

Nhóm khách hàng ký 

hợp đồng 

Nhóm khách hàng 

vãng lai 

……       

……       

TỔNG CỘNG       

    
III/ PHÁT SINH ĐÃ NỘP TRONG KỲ (PHÁT SINH 

CÓ)   

Diễn giải Số tiền nộp/giảm trừ 

…..   

TỔNG CỘNG   

    
IV/ SỐ CUỐI KỲ    

Diễn giải Số tiền Diễn giải Số tiền 

1. Khách dư nợ 0 1. Tiền mặt tồn cửa hàng 0 

2. Khách dư có 0 2. Tiền đang chuyển 0 

Số dư công nợ khách tại CH (1-2) 0 Số dư quỹ tại CH (1+2) 0 

    
V/ BÁN THU TIỀN QUA THẺ    

Diễn giải Số tiền 

1. Bán qua thẻ xuất hóa đơn 0 

2. Bán qua thẻ nợ hóa đơn 0 

Tổng cộng 0 

    

Ngày giờ in: …    
LẬP BIỂU  CỬA HÀNG TRƯỞNG  

    

4.7.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

1. Từ đầu tháng 

2. Tháng này 

3. Tháng trước 

4. Từ đầu năm 

5. Quý 1 

6. Quý 2 

7. Quý 3 

8. Quý 4 

9. Cả năm 

  

2.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
Ngày giờ hiện 

tại 
X 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

3.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
23h59 ngày 

hiện tại 
X 

4.  
Đầu ra báo 

cáo 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn 1 định dạng từ 

danh sách có sẵn 
HTML  

Chú ý: 

- Chứng từ CH8 cửa hàng nộp tiền  và công ty đã “báo có”,  Khi chạy lại báo cáo 

Cân đối tiền hàng -  công nợ trước “ngày báo có” số tiền này vẫn thể hiện là “tiền 

đang chuyển”. 

4.8 Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ 

4.8.1 Hình thức báo cáo: Mẫu báo cáo 
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BẢNG KÊ XUẤT BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ 

        

 Chọn nhanh Từ ngày: Đến ngày:     

 Phương thức:        

 Nhóm hàng hóa:        

 Hàng hóa:        

 Chọn đầu ra:        

         

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT 
GIÁ 

BÁN 
SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THANH TOÁN 

Trong đó 

Tiền hàng Tiền thuế Phí MT 

1 Nhiên liệu xăng           

1 Xăng E5 RON 92-II Lít             

2 Xăng E5 RON 92-II Lít             

3 Xăng RON95-IV Lít             

4 Xăng RON95-IV Lít             

5 Xăng RON95-IV Lít             

2 Nhiên liệu Diezen           

1 DO 0.001S-V Lít             

2 DO 0.001S-V Lít             

3 DO 0.001S-V Lít             

4 DO 0.001S-V Lít             

5 DO 0.001S-V Lít             

  TỔNG CỘNG           

 Ngày giờ in:   Bao gồm… chứng từ (trong đó… hóa đơn điện tử, … hóa đơn truyền thống) 

         

 LẬP BIỂU    CỬA HÀNG TRƯỞNG    
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4.8.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

10. Từ đầu tháng 

11. Tháng này 

12. Tháng trước 

13. Từ đầu năm 

14. Quý 1 

15. Quý 2 

16. Quý 3 

17. Quý 4 

18. Cả năm 

  

2.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
Ngày giờ hiện 

tại 
X 

3.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 

23h59 ngày 

hiện tại + 1 

tháng 

X 

4.  Phương thức 
Các phương thức xuất 

bán 

Chọn 1 hoặc tất cả 

giá trị từ danh sách 

có sẵn 

Toàn bộ 

phướng thức 

xuất bán tại 

CH 

 

5.  
Nhóm hàng 

hóa 

Nhóm hàng hóa cần 

lọc dữ liệu  

Chọn một giá trị từ 

danh sách có sẵn 

Tất cả nhóm 

hàng hóa  
 

6.  Hàng hóa 
Mã hàng hóa cần lọc 

dữ liệu 

Chọn một giá trị từ 

danh sách có sẵn 

Toàn bộ mã 

hàng hóa 
 

7.  
Đầu ra báo 

cáo 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn một định dạng 

từ danh sách có sẵn 
HTML  

4.9 Các báo cáo bổ sung  phương thức “Bán theo lô” 

4.9.1 Báo cáo hàng hóa 

- Các báo cáo trong menu CHXD\ Hàng hóa cần bổ sung phương thức “Bán theo lô” gồm: 

STT Tên Báo Cáo Nội dung chỉnh sửa 

1  Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch 

vụ 

- Bổ sung phương thức bán theo lô vào điều 

kiện lọc dữ liệu “Phương thức”  

- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 

2  Bảng kê tổng hợp bán hàng - Bổ sung phương thức bán theo lô vào dữ 

liệu báo cáo 

3  Báo cáo cân đối NXT (1) - Bổ sung phương thức bán theo lô vào dữ 

liệu báo cáo 

4  Báo cáo cân đối NXT (2) - Bổ sung phương thức bán theo lô vào dữ 

liệu báo cáo 

5  Thẻ kho hàng hóa - Bổ sung phương thức bán theo lô vào điều 

kiện lọc dữ liệu “Phương thức”  

- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 
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STT Tên Báo Cáo Nội dung chỉnh sửa 

6  Thẻ kho hàng hóa TH - Bổ sung phương thức bán theo lô vào điều 

kiện lọc dữ liệu “Phương thức”  

- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 

7  Chi tiết xuất bán khách dịch vụ - Bổ sung các phương thức “Bán theo lô” cho 

khách công nợ vào dữ liệu báo cáo 

8  Tổng hợp tình hình xuất hóa đơn 

sau 

- Bổ sung phương thức bán theo lô xuất hóa 

đơn sau vào điều kiện lọc dữ liệu “Loại 

chứng từ”  

- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 

9  Tổng hợp tình hình xuất hóa đơn 

sau (1) 

- Bổ sung phương thức bán theo lô xuất hóa 

đơn sau vào điều kiện lọc dữ liệu “Loại 

chứng từ”  

- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 

4.9.2 Báo cáo sổ quỹ, công nợ 

Các báo cáo thuộc menu CHXD\ Sổ quỹ/ công nợ bổ sung phương thức “Bán theo lô” gồm: 

 

STT Báo Cáo Nội dung chỉnh sửa 

1  
Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ (1) 

- Bổ sung phương thức bán theo lô xuất hóa đơn 

sau vào điều kiện lọc dữ liệu “Phương thức”  

- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 

2  Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ (2) 
- Bổ sung phương thức “Bán theo lô” vào dữ 

liệu báo cáo. 

3  
Chi tiết công nợ phải thu tại cửa 

hàng 

- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

4  Sổ theo dõi công nợ khách 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

5  Báo cáo công nợ khách 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

6  Báo cáo tuổi nợ 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

7  Đối chiếu công nợ khách 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 
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STT Báo Cáo Nội dung chỉnh sửa 

8  Sổ theo dõi công nợ khách (TH) 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

9  
Công nợ phải thu theo ngày due 

date 

- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

10  Cân đối công nợ VPCTY – CHXD 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

11  Báo cáo công nợ khách hàng 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 

12  Báo cáo tình hình công nợ KH 
- Bổ sung phương thức bán công nợ theo lô vào 

dữ liệu báo cáo 
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4.10 Bảng kê hóa đơn theo ca 

4.10.1 Hình thức báo cáo: Mẫu báo cáo 

 

Bổ sung 2 cột tiền hàng và tiền thuế vào bảng kê hóa đơn theo ca 

4.10.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1 Ca bán hàng   
Măc định ca 

bán hàng 
X 

2 
Trạng thái  

hóa đơn 
  

Mặc định cả 

hai 
X 

4.11 Nhật ký chứng từ nhập xuất  

Bổ sung,cập nhật các thông tin: 



 

Egas – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại CHXD                                                  Trang 129/207 

- Điều kiện lọc: thêm Nhóm giá 

- Dữ liệu báo cáo: 

• Khách: Tên khách khách hàng/ nhà cung cấp (lấy trường Khách hàng tại tab Tiền hàng 

của chứng từ nhập xuất). Nếu Tab tiền hàng không khách hàng: lấy Tên khách hàng lấy 

từ trường Khách tại tab Hoá đơn VAT của chứng từ xuất) 

• Mã số thuế: Nếu khách hàng công nợ: lấy theo mã khách. Nếu khách vãng lai: Lấy theo 

trường MST trong tab Hoá đơn VAT của chứng từ xuất 

• Người mua hàng: Lấy theo trường Người mua hàng trong tab Hoá đơn VAT của chứng 

từ xuất 

• Ghi chú: Lấy theo trường Ghi chú trong tab Hoá đơn VAT của chứng từ xuất 

• Giá bán lẻ có thuế: Lấy theo hồ sơ giá của mặt hàng – giá bán lẻ công bố tại cửa hàng 

đó 

 

Thêm điều kiện lọc: 

+ Loại giao dịch: "Tự động có POS", "Thủ công", "Cả hai". 

 

- Bổ sung thêm cột "Chênh lệch Giá bán/Giá bán lẻ" (= "Đơn giá có thuế" - "Giá bán lẻ có thuế") 

ở sau cột "Giá bán lẻ có thuế" 
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- Bổ sung thêm điều kiện lọc "Chênh lệch", "Bằng nhau", "Cả hai" căn cứ vào cột "Chênh lệch 

Giá bán/Giá bán lẻ" 
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4.12 Bảng kê tổng hợp bán hàng – M09 

4.12.1 Hình thức báo cáo: Mẫu báo cáo 

 

4.12.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

7.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

19. Từ đầu tháng 

20. Tháng này 

21. Tháng trước 

22. Từ đầu năm 

23. Quý 1 

24. Quý 2 

25. Quý 3 

26. Quý 4 

27. Cả năm 

  

8.  Đơn vị Mã cửa hàng 
Chọn một hoặc nhiều 

mã cửa hàng 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

9.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
Ngày giờ 

hiện tại 
X 

10.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 

23h59 ngày 

hiện tại + 1 

tháng 

X 

11.  
Đầu ra báo 

cáo 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn một định dạng 

từ danh sách có sẵn 
HTML  

4.13 Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ (quy đổi kg) – M19 

Menu chạy báo cáo: CHXD\ Hàng hóa\ Xuất hàng\ Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ (quy 

đổi kg) 

4.13.1 Hình thức báo cáo: 

 

Đơn vị tính quy đổi được lấy từ danh mục hàng hóa của tập đoàn 

Mặt hàng không có Đơn vị tính quy đổi: để trống cột “số lượng theo Kg” trên Báo cáo 
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4.13.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

12.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

28. Từ đầu tháng 

29. Tháng này 

30. Tháng trước 

31. Từ đầu năm 

32. Quý 1 

33. Quý 2 

34. Quý 3 

35. Quý 4 

36. Cả năm 

  

13.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
Ngày giờ 

hiện tại 
X 

14.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 

23h59 ngày 

hiện tại + 1 

tháng 

X 

15.  Phương thức 
Các phương thức 

xuất bán 

Chọn 1 hoặc tất cả 

giá trị từ danh sách 

có sẵn 

Toàn bộ 

phướng thức 

xuất bán tại 

CH 

 

16.  
Nhóm hàng 

hóa 

Nhóm hàng hóa cần 

lọc dữ liệu  

Chọn một giá trị từ 

danh sách có sẵn 

Tất cả nhóm 

hàng hóa  
 

17.  Hàng hóa 
Mã hàng hóa cần lọc 

dữ liệu 

Chọn một giá trị từ 

danh sách có sẵn 

Toàn bộ mã 

hàng hóa 
 

18.  
Đầu ra báo 

cáo 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn một định dạng 

từ danh sách có sẵn 
HTML  

4.14 Bảng kê hiệu lực giá bán lẻ 

4.14.1 Hình thức báo cáo 
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4.14.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

1.  
Từ ngày 

Ngày chạy 

báo cáo 
  x  

2.  
Đến ngày 

Ngày chạy 

báo cáo 
  x  

3.  
Loại giá 

Lựa chọn từ 

danh mục 

Loại giá 

  x  

4.  Nhóm hàng 

hóa 

Lựa chọn từ 

danh mục 

nhóm hàng 

hóa 

    

5.  
Vùng giá 

Lựa chọn từ 

danh mục 

vùng giá 

    

6.  
Mã hàng hóa 

Lựa chọn từ 

danh mục Mã 

hàng hóa từ 

danh mục 

Nhóm hàng 

hóa 

 HTML   

7.  
Go-to 

Lựa chọn hình 

thức chạy báo 

cáo: 

- View giá 

hàng hóa 

- Bảng kê hồ 

sơ giá 

  x  

8.  
Format 

Lựa chọn định 

dạng xuất báo 

cáo: 

- HTML 

- Excel full 

- Excel less 

- PDFá 
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4.14.3 Mô tả chi tiết các trường thông tin trong báo cáo 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1.  
Số Kiểu số  Lấy từ số chứng từ 

2.  
Mã hàng hóa Kiểu số  Lấy từ danh mục mã hàng hóa 

3.  
Tên hàng hóa Kiểu chữ  Lấy từ danh mục mã hàng hóa 

4.  
Ngày giờ hiệu 

lực 

Kiểu ngày  Lấy từ chứng từ giá 

5.  
Ngày giờ hết 

hiệu lực 

Kiểu ngày  Lấy từ chứng từ giá 

6.  
Giá trước thuế Kiểu số  Lấy từ chứng từ giá 

7.  
%VAT Kiểu số  Lấy từ chứng từ giá 

8.  
Thuế MT Kiểu số  Lấy từ chứng từ giá 

9.  
Giá bán Kiểu số  Lấy từ chứng từ giá 

10.  
Giá Min Kiểu số  Lấy từ chứng từ giá 

11.  
Giá Max Kiểu số  Lấy từ chứng từ giá 

12.  
Vùng giá Kiểu chữ  Lấy từ chứng từ giá 

13.  
Nhóm giá Kiểu chữ  Lấy từ chứng từ giá 

4.15 Biên bản giao nhận xăng dầu - M07 

Hình thức báo cáo: theo mẫu quy chế quản lý CHXD 

- Chỉnh sửa mẫu biên bản, thêm các thông tin sau: 

o Số mẫu lưu gửi theo xe 

o Số hiệu niêm mẫu 

o Tỷ trọng D15 tại hóa đơn 

o Số mẫu lưu lấy tại xe trước khi nhập hàng 

o Số hiệu niêm mẫu 

o Tỷ trọng D15 tại phương tiện trước nhập 

o Số hiệu niêm tại Xitec 
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▪ Ngăn 1 

▪ Ngăn 2 

▪ Ngăn 3 

 

 

4.16 Sửa đổi báo cáo khi bổ sung nghiệp vụ chiết khấu tại cửa hàng: 

• Bổ sung thêm cột Giảm trừ và Tổng cộng: 

- Bảng kê bán hàng và giao ca tại màn hình Uhome – giao diện ca bán hàng 

- Bảng kê tổng hợp bán hàng tại menu CHXD – Hàng hóa. 

• Với loại chứng từ CK: Thể hiện giá trị âm (tiền chưa thuế, tiền thuế) trên bảng kê: 

- Bảng kê hóa đơn tại màn hình Uhome – giao diện ca bán hàng 

4.17 Bổ sung User phát hành tại bảng kê hóa đơn màn hình Uhome – giao diện 

ca bán hàng 

• Tại giao diện ca bán hàng bổ sung User phát hành tại tab B.ke hóa đơn. 

4.18 Sửa đổi bổ sung thêm điều kiện lọc nghành hàng với các báo cáo có lọc 

tham số “nhóm hàng hóa”: 

Bổ sung tại các báo cáo: 

• CHXD / Vpcty / Đơn đặt hàng về CHXD 

• CHXD / Giá / View giá hàng hóa 

• CHXD / Giá / View giảm giá trên giá bán 
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• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ 

• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ (Quy đổi Kg) 

• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê xuất khác hàng hóa 

• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê nhập mua hàng hóa 

• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê nhập khác hàng hóa 

• CHXD / Hàng hóa / BK nhập di chuyển XDS 

• CHXD / Hàng hóa / Báo cáo cân đối N-X-T (1) 

• CHXD / Hàng hóa / Báo cáo cân đối N-X-T (2) 

• CHXD / Hàng hóa / Tình hình phê duyệt đơn hàng 

• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê xuất hàng hóa theo hoá đơn viết sau 

4.19 Cho phép chọn nhiều nội dung cho một chỉ tiêu. Chuyển các điều kiện lọc 

"kho xuất", "Khách hàng" sang dạng Multicheck: 

Sửa các báo cáo: 

• CHXD / Thu - Chi / Bảng kê tổng hợp nộp séc 

• CHXD / Vpcty / Báo có CHXD nộp tiền mặt tại Cty 

• CHXD / Vpcty / Báo có tiền CHXD chuyển khoản 

• CHXD / Vpcty / Bảng kê bán qua thẻ chưa hóa đơn 

• CHXD / Hàng hóa / Bảng kê nhập mua hàng hóa 

• CHXD / Hàng hóa / BK nhập di chuyển XDS 

• CHXD / Hàng hóa / Chi tiết xuất bán khách dịch vụ 

• CHXD / Hàng hóa / Tổng hợp tình hình xuất hóa đơn sau 

• CHXD / Hàng hóa / Tổng hợp tình hình xuất hóa đơn sau(1) 

• CHXD / Hàng hóa / Tổng hợp tình hình lệnh xuất công ty 

• CHXD / Hàng hóa / Tổng hợp tình hình lệnh xuất công ty(1) 

• CHXD / Hàng hóa / Chi tiết tình hình lệnh xuất công ty 

• CHXD / Sổ quỹ /Cnợ / Công nợ phải thu theo ngày due-date 

4.20 Bổ sung tên người lập biểu – chữ ký báo cáo tại các báo cáo: 

Bổ sung tại các báo cáo: 

• CHXD / Thu - Chi / Công ty đã báo có khách trả tiền: Lập biểu, Thủ trưởng đơn vị 

• CHXD / Vpcty / Báo có CHXD nộp tiền mặt tại Cty: Lập biểu, Thủ trưởng đơn vị 

• CHXD / Sổ quỹ /Cnợ / Công nợ phải thu theo ngày due-date: Lập biểu, Thủ trưởng 

đơn vị 

4.21 Các điều kiện lọc báo cáo có dạng Multicheck không tìm kiếm được 

Khi thực hiện tìm kiếm tại điều kiện lọc báo cáo dạng Multicheck, một số máy tính khi nhập kí tự 

để tìm kiếm sẽ không tìm được (nhập ký tự ->nhấn enter để tìm kiếm -> nhưng ô tìm kiếm không 

tìm ra kết quả). Lý do là do trình duyệt lưu lại định dạng tìm kiếm cũ (tại phần cache). Em gửi chị 

hướng dẫn xóa phần cache này tại trình duyệt Chrome: 

- Bước 1: Tại Chrome, nhấn tổ hợp phím Ctrl+H để mở lịch sử duyệt web 

- Bước 2: Tại màn hình History, chọn Clear browsing data (Xóa dữ liệu duyệt Web) 
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- Bước 3: Tại giao diện xóa dữ liệu, chỉ click chọn mục Cached images and files (Tệp và 

hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm), sau đó ấn Clear data (Xóa dữ liệu) để xóa cache. 

 

Việc xóa cache này chỉ là xóa các thông tin cấu hình chạy chứ không ảnh hưởng gì tới dữ liệu cá 

nhân tại trình duyệt. 

4.22 Bảng kê thống kê giao dịch in biên lai bán hàng 

Thống kê các giao dịch in biên lai bán hàng, số lần in biên lại. Menu chạy báo cáo: CHXD/ TĐH/ 

Bảng kê thống kê giao dịch in biên lai bán hàng 
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4.22.1 Hình thức báo cáo 

 

4.22.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

1.  
Từ ngày 

Ngày chạy báo 

cáo 
  x  

2.  
Đến ngày 

Ngày chạy báo 

cáo 
  x  

3.  
Vòi bơm 

Lựa chọn từ 

danh mục  
    

4.  
Số lượng từ 

Số lượng của 1 

giao dịch bán 

hàng nhỏ nhất 

để liệt kê 

    

5.  
Đến 

Số lượng của 1 

giao dịch bán 

hàng lớn nhất 

để liệt kê 

    

6.  
Số tiền từ 

Số tiền của 1 

giao dịch bán 

hàng nhỏ nhất 

để liệt kê 

    

7.  
Đến 

Số tiền của 1 

giao dịch bán 

hàng lớn nhất 

để liệt kê 

    

8.  
Xóa 

Chức năng xóa 

điều kiện lọc về 

số lượng hoặc 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

tiền của 1 giao 

dịch 

9.  
Trạng thái 

Trạng thái in 

của giao dịch 
    

4.22.3 Mô tả chi tiết các trường thông tin 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1.  
TDHID Kiểu số  Mã TĐH của vòi bơm 

2.  
Thời gian Ngày tháng  Thời gian đến giờ/phút thực hiện giao dịch 

3.  
Mặt hàng Kiểu chữ  Mã hàng hóa, tên hàng hóa 

4.  
ĐVT Kiểu ngày  Đơn vị tính hàng hóa 

5.  
Số lượng Kiểu số  Số lượng hàng hóa của giao dịch 

6.  
Đơn giá Kiểu số  Giá của hàng hóa 

7.  
Thành tiền Kiểu số  Số tiền thực hiện giao dịch 

8.  
Số lần đã in Kiểu số  Số lần in của giao dịch 

4.23 Bảng kê trạng thái ca 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD\ Ca\ Bảng kê trạng thái ca 
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4.23.1 Hình thức báo cáo 

 

4.23.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc Giá trị 

mặc 

định 

Bắt 

buộc 

Mô tả thêm 

 Từ ngày Ngày chạy báo cáo   x  

 Đến ngày Ngày chạy báo cáo   x  

 CHXD 

Lựa chọn một hoặc 

nhiều cửa hàng từ 

danh mục  

    

 Trạng thái 
Trạng thái ca bán 

hàng 
  x  

4.23.3 Mô tả chi tiết các trường thông tin 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1.  
CHXD/Mã ca Kiểu chữ  Mã – tên cửa hàng xăng dầu/ Mã ca 

2.  
Ngày mở ca Ngày tháng  Ngày giờ mở ca 
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STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

3.  
Ngày đóng ca Ngày tháng  Ngày giờ đóng ca 

4.  
Ca trưởng Kiểu chữ  Mã – tên CBCNV làm ca trưởng 

5.  
User mở ca Kiểu chữ  Mã User – Cửa hàng 

6.  
Trạng thái Kiểu chữ  Trạng thái ca bán hàng 

4.23.4 Mô tả tiêu chí sắp xếp 

4.24 Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD\Hàng hóa\Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ (Quy đổi theo 

đơn vị tính) 

STT Tên trường Độ ưu tiên Mô tả thêm 

1.  
Cửa hàng 1 Mã cửa hàng 

2.  
Ca bán hàng 2 Mã ca 
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4.24.1 Hình thức báo cáo 

 

4.24.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

1. Từ đầu tháng 

2. Tháng này 

3. Tháng trước 

4. Từ đầu năm 

5. Quý 1 

6. Quý 2 

7. Quý 3 

8. Quý 4 

9. Cả năm 

  

2.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
Ngày giờ hiện 

tại 
X 

3.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 

23h59 ngày 

hiện tại + 1 

tháng 

X 

4.  
Đơn vị tính 

quy đổi 

Đơn vị tính sẽ quy đổi 

khi chạy báo cáo 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

5.  Phương thức 
Các phương thức xuất 

bán 

Chọn 1 hoặc tất cả 

giá trị từ danh sách 

có sẵn 

Toàn bộ 

phướng thức 

xuất bán tại 

CH 

 

6.  Nghành hàng 
Chọn trong danh mục 

có sẵn 
   

7.  
Nhóm hàng 

hóa 

Nhóm hàng hóa cần 

lọc dữ liệu  

Chọn một giá trị từ 

danh sách có sẵn 

Tất cả nhóm 

hàng hóa  
 

8.  Hàng hóa 
Mã hàng hóa cần lọc 

dữ liệu 

Chọn một giá trị từ 

danh sách có sẵn 

Toàn bộ mã 

hàng hóa 
 

9.  
Đầu ra báo 

cáo 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn một định dạng 

từ danh sách có sẵn 
HTML  

4.24.3 Mô tả chi tiết các trường thông tin 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1.  
Tên hàng hóa Kiểu chữ  Tên hàng hóa 

2.  
ĐVT Kiểu chữ  Đơn vị tính hạch toán tại Egas 

3.  
Giá bán Kiểu số  Giá bán hàng hóa 

4.  
Số lượng Kiểu số  Số lượng hàng hóa theo đơn vị tính hạch toán tại 

Egas 

5.  
Số lượng theo 

ĐVT quy đổi 

Kiểu chữ  Số lượng hàng hóa theo đơn vị tính quy đổi- 

chọn tại điều kiện lọc báo cáo 

6.  
Tổng tiền 

thanh toán 

Kiểu số  Tổng tiền hàng thanh toán 

7.  
Tiền hàng Kiểu số  Tiền hàng hóa 

8.  
Tiền thuế Kiểu số  Tiền thuế  

9.  
Phí MT Kiểu số   Phí môi trường 

4.24.4 Mô tả tiêu chí sắp xếp 

STT Tên trường Độ ưu tiên Mô tả thêm 

1.  
Hình thức bán hàng 1 Bán lẻ/ Dịch vụ khác  

2.  
Mã hàng hóa 2 Mã hàng hóa 
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4.25 Báo cáo thống kê nhiệt độ bình quân gia quyền 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD\ TĐH\ Báo cáo thống kê nhiệt độ bình quân gia quyền 

4.25.1 Hình thức báo cáo: 

 

4.25.2 Mô tả tham số chạy báo cáo: 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 

Bắt 

buộc 

1.  Chọn 

nhanh 

Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

1. Từ đầu tháng 

2. Tháng này 

3. Tháng trước 

4. Từ đầu năm 

5. Quý 1 

6. Quý 2 

7. Quý 3 

8. Quý 4 

9. Cả năm 

  

2.  
Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

  X 

3.  
Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu của báo cáo 

 
23h59 ngày 

hiện tại 
X 

4.  
Cửa hàng 

Tích chọn từ danh 

mục CHXD ((kiểu 

Multi check)) 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 

Bắt 

buộc 

5.  
Hàng hóa 

Tích chọn từ danh 

mục hàng hóa ((kiểu 

Multi check)) 

   

 

4.25.3 Mô tả chi tiết các trường dữ liệu báo cáo: 

STT Tên trường hệ 

thống 

Định 

dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1 Cửa hàng Kiểu chữ  Lấy theo mã cửa hàng – tên cửa hàng.  

Dữ liệu chi tiết lấy mã hàng hóa – tên hàng hóa 

2 Nhiệt độ bình 

quân bể chứa, 

oC 

Kiểu số  Lấy bình quân tại chứng từ WS3 theo công 

thức 

Nhiệt độ bình quân = ((Nhiệt độ 1 x số lượng 

1) + (Nhiệt độ 2 x số lượng 2) + ...)/ (số lượng 

1 + số lượng 2 +...)  

(nhiệt độ và số lượng lấy tại chứng từ WS3 

trong kỳ chạy báo cáo) 

3 Nhiệt độ bình 

quân hóa đơn, 

oC 

Kiểu số  Lấy bình quân tại chứng từ SR1 theo công 

thức 

Nhiệt độ bình quân = ((Nhiệt độ 1 x số lượng 

1) + (Nhiệt độ 2 x số lượng 2) + ...)/ (số lượng 

1 + số lượng 2 +...) 

(nhiệt độ và số lượng lấy tại chứng từ SR1 

trong kỳ chạy báo cáo) 

4.25.4 Mô tả tiêu chí sắp xếp 

STT Tên trường Độ ưu tiên Mô tả thêm 

1.  
Mã cửa hàng 1  

2.  
Mã hàng hóa 2  
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4.26 Đổi tên cột “xuất thử máy” thành “xuất khác” 

Cột “xuất thử máy” cũng được đổi tên thành “xuất khác” tại màn hình giao diện/ báo cáo” 

- Tab T.hợp  giao diện ca bán hàn (màn hình Uhome)  

 

- Báo cáo Uhome/ Sổ giao ca 

- Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\Báo cáo tình hình sử dụng cột bơm 

4.27 Báo cáo so sánh hao hụt thực tế so với định mức – chi tiết 

Thực hiện tại CHXD\ Hao hụt\ Báo cáo so sánh hao hụt thực tế so với định mức- GOTO: Chi tiết    

4.27.1 Hình thức báo cáo 
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4.27.2 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày 
Ngày bắt đầu lấy dữ liệu  

 X 

2 Đến ngày 
Ngày kết thúc lấy dữ liệu  

 X 

3 Cửa hàng 
Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 
 X 

4 Nhóm hàng hóa 
Chọn nhóm hàng hóa 

  

5 Hàng hóa 
Chọn hàng hóa 

  

6 Chọn đầu ra 
Đầu ra báo cáo 

 X 

 

4.27.3 Các trường chạy báo cáo 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1 
Ngày kiểm 

kê 

Ngày 

tháng 
 Ngày kiểm kê tại chứng từ KS5 

2 Tồn sổ sách Số  Lấy tại chứng từ KS5 

3 Tồn thực tế Số  Lấy tại chứng từ KS5 

4 
Lượng tính 

hao hụt 
Số  

= (Lượng Nhập + Xuất - Kiểm định - Xuất 

thử máy - Xuất khác)/2 

5 

Hao hụt từ 

đồng hồ đến 

phương tiện- 

lượng 

Số  

= Lượng vận đơn * Tỷ lệ hao hụt định mức 

từ đồng hồ đến phương tiện (Lấy dữ liệu từ 

danh mục Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ Tỷ lệ 

HHDM Đồng hồ - phương tiện) 
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STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

6 

Hao hụt từ 

đồng hồ đến 

phương tiện- 

tỷ lệ 

Số  = (6)/(5) *100 (%) 

7 

Hao hụt vận 

chuyển- 

lượng 

Số  

=Lượng vận đơn * Tỷ lệ hao hụt vận chuyển 

định mức trên 100km * Quãng đường vận 

chuyển (Từ kho đến CHXD))/100 

8 

Hao hụt vận 

chuyển- Tỷ 

lệ 

Số  = (8)/(5) *100 (%) 

9 
Hao hụt tổng 

hợp- lượng 
Số   = (5) * Tỷ lệ hao hụt định mức 

10 
Hao hụt tổng 

hợp- tỷ lệ 
Số  = (10)/(5) *100 (%) 

11 
Tổng cộng – 

lượng 
Số  = (6) + (8) + (10) 

12 
Tổng cộng- 

tỷ lệ 
Số  = (12)/(5) *100 (%) 

13 
Hao hụt thực 

tế- lượng 
Số  = (3) - (4) 

14 
Hao hụt thực 

tế- tỷ lệ 
Số  = (14)/(5) *100(%) 

15 

Chênh lệch 

giữa HH 

thực tế và 

định mức- 

lượng 

Số  = (14) – (12) 
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STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

16 

Chênh lệch 

giữa HH 

thực tế và 

định mức- tỷ 

lệ 

Số  = (16)/(5) *100 (%) 
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4.28 Báo cáo tuổi nợ 

Đường dẫn: CHXD\ Sổ quỹ/Cnợ\ Công nợ khách\ Báo cáo tuổi nợ 

4.28.1 Hình thức báo cáo 

 

4.28.2 Nội dung thay đổi 

STT Tên trường hệ 

thống 

Định dạng 

 

Quy tắc/hướng dẫn 

1 Dư nợ Bình quân Kiểu số [Tổng hợp tồn cuối ngày (dư nợ - dư có) theo từng 

ngày của từng Khách hàng]/ số ngày phát sinh Nợ 

2 Trên số ngày Kiểu số Số ngày phát sinh = Số ngày chạy báo cáo.  

3 Ngày nợ bình quân Kiểu số [Tổng hợp tồn cuối ngày (dư nợ - dư có) theo từng 

ngày của từng Khách hàng]/ Tổng phát sinh bên Nợ 

4 Hình thức đảm bảo Kiểu chữ Hình thức đảm bảo của khách hàng được khai báo 

trong tab Giao hạn mức công nợ/ CH của Danh mục 

khách hàng - Công ty. 
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4.28.3 BC nhanh công nợ đến hạn CH – Chọn tại GOTO 

 

- Chỉ lấy thông tin các KH bị đáo hạn > Hiện tại báo cáo đã mặc định chỉ lấy các khoản 

nợ đến ngày đáo hạn > Hiện tại báo cáo chỉ lấy phần nợ quá hạn -> Không cần chỉnh 

sửa 

- Cho chọn số ngày đáo hạn khi chạy báo cáo. Ví dụ chỉ lấy thông tin KH có ngày đáo 

hạn từ 1 - 10 ngày, từ 10 - 20 ngày, ... hoặc chọn KH có ngày đáo hạn dưới 10 ngày, 

trên 10 ngày. > Đã chỉnh sửa 

4.29 Báo cáo so sánh hao hụt thực tế so với định mức – tổng hợp 

Thực hiện tại CHXD\ Hao hụt\ Báo cáo so sánh hao hụt thực tế so với định mức- GOTO: 

tổng hợp 

Hình thức báo cáo 
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Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày 
Ngày bắt đầu lấy dữ liệu  

 X 

2 Đến ngày 
Ngày kết thúc lấy dữ liệu  

 X 

3 Cửa hàng 
Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 
 X 

4 Nhóm hàng hóa 
Chọn nhóm hàng hóa 

  

5 Hàng hóa 
Chọn hàng hóa 

  

6 Chọn đầu ra 
Đầu ra báo cáo 

 X 

Các trường chạy báo cáo 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1 Hàng hóa Ký tự  Mã hàng hóa – tên hàng hóa 
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STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

2 

Hao hụt định 

mức- lượng 

tính hao hụt 

Số  
= (Lượng Nhập + Xuất - Kiểm định - Xuất thử 

máy - Xuất khác)/2 

3 
Hao hụt định 

mức - Lượng 
Số  

= Lượng hao hụt từ đồng hồ đến phương tiện + 

Lượng hao hụt vận chuyển + Lượng hao hụt tổng 

hợp 

4 
Hao hụt định 

mức -Tỷ lệ 
Số  = (3)/(2) *100 (%) 

5 
Hao hụt thực 

tế - lượng 
Số  = Tồn kho sổ sách – Tồn kho thực tế 

6 
Hao hụt thực 

tế - tỷ lệ 
Số  = (5)/(2) *100(%) 

7 
Chênh lệch – 

lượng 
Số  = (5) – (3) 

8 
Chênh lệch- 

Tỷ lệ 
Số  = (7)/(2) *100 (%) 

4.30 Báo cáo xuất bán hàng hóa 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ báo cáo xuất bán hàng hóa 

Hình thức báo cáo 
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Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9 Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.31 Bảng kê xuất bán hàng hóa 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng kê xuất bán hàng hóa 

Hình thức báo cáo 

 

 

Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Sửa cột "Đơn giá" hiển thị giá trị có 2 số thập phân 

Tham số chạy báo cáo 
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STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9 Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.32 Bảng cáo xuất bán hàng hóa tại các kho 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng cáo xuất bán hàng hóa tại 

các kho 

Hình thức báo cáo 

 

Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 
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STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9 Mã hàng hóa Chọn mã hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.33 Bảng cáo xuất bán hàng hóa tại các kho giá 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng cáo xuất bán hàng hóa tại 

các kho - giá 

Hình thức báo cáo 

 

Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 
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STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9 Mã hàng hóa Chọn mã hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

 

4.34 Bảng cáo lượng xuất qua kho (lương) 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng cáo lượng xuất qua kho 

(lương) 

Hình thức báo cáo 

  

Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 
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STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9  Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.35 Bảng cáo lượng xuất qua kho (lương) Mới 

Đường dẫn thực hiện trong chương trình: Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng 

cáo lượng xuất qua kho (lượng) Mới 

Hình thức báo cáo 

 

Bổ sung thêm các cột về sản lượng bán KTM 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

1 Chọn nhanh 

1. Từ đầu tháng 

2. Tháng này 

3. Tháng trước 

4. Từ đầu năm 

5. Quý 1 

6. Quý 2 

7. Quý 3 

8. Quý 4 

      Cả năm 
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STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

2 Từ ngày  
Ngày giờ 

hiện tại 
X 

3 Đến ngày  
23h59 ngày 

hiện tại  
X 

4 Cùng kỳ năm trước Từ ngày…..Đến ngày   

5 Kho  Kho lấy số liệu    

6 Đối tượng  
Khách hàng của 1 kho 

hoặc nhiều kho  
  

7 Loại chứng từ  Loại chứng từ cần lọc   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9 Hàng hóa Hàng hàng cần lọc   

10 Đầu ra báo cáo 
Chọn một định dạng từ 

danh sách có sẵn 
HTML X 

4.36 Bảng cáo lượng xuất qua kho\ các kho 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng cáo lượng xuất qua kho\ 

các kho 

Hình thức báo cáo 

 

Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   
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STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9  Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.37 Bảng cáo lượng xuất qua kho\ Các kho mới 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng cáo lượng xuất qua kho\ 

các kho mới 

Hình thức báo cáo 

 

Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9  Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 
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4.38 Sản lượng bán lẻ hàng hóa theo kho 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Sản lượng bán lẻ hàng hóa theo kho 

Hình thức báo cáo 

 

 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9  Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.39 Bảng kê tổng hợp theo phương thức 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng kê tổng hợp theo phương 

thức 

Hình thức báo cáo 
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Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Kho Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Đối tượng Chọn khách hàng   

5 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

6 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

7 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9  Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.40 Bảng tổng hợp xuất bán 

Thực hiện tại Kế toán VPCty\ B/c Kinh doanh hàng hóa\ Bảng tổng hợp xuất bán 

Hình thức báo cáo 
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Bổ sung thêm điều kiện lọc báo cáo là có lựa chọn theo nhóm giá. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 
Cửa hàng Chọn mã cửa hàng cần lấy 

dữ liệu 

  

4 Ngành hàng Chọn ngành hàng hóa   

5 Khách hàng Chọn mã khách hàng   

6 Nhóm hàng hóa Chọn nhóm hàng hóa   

7 Loại Ctừ Chọn loại chứng từ   

8 Nhóm giá Chọn nhóm giá   

9  Hàng hóa Chọn hàng hóa   

10 Chọn báo cáo Chọn báo cáo  X 

11 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.41 Báo cáo nhiệt độ bình quân từng bể 

Thực hiện tại CHXD\ TĐH\ Báo cáo nhiệt độ bình quân từng bể 

Hình thức báo cáo 
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Nguyên tắc tính nhiệt độ bình quân 

• Loại bỏ các log có nhiệt độ = 0 

• Tính nhiệt độ trung bình, gọi là t 

• So sánh các log với t, loại các log có giá trị +-4 độ so với t 

• Tính lại nhiệt độ trung bình, đây là kết quả của báo cáo. 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị 

mặc định 

Bắt buộc 

1 Từ ngày – giờ  Ngày bắt đầu lấy dữ liệu   X 

2 Đến ngày – giờ Ngày kết thúc lấy dữ liệu   X 

3 Hàng hóa  Chọn hàng hóa   

4 
Bể chưa Chọn bể chứa mặt hàng 

xăng dầu 

  

5 Cửa hàng Chọn cửa hàng    

6 Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo  X 

4.42 Báo cáo đối soát lượng Nhập hàng-Sr1 

Thực hiện tại Kế toán VPCTY/  B/c KD hàng hoá/ Báo cáo đối soát lượng Nhập hàng-Sr1 

Hình thức báo cáo 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1  

Chọn 

nhanh (kỳ 

chạy báo 

cáo) 

Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo 

Từ đầu tháng 

         Tháng này 

         Tháng trước 

         Từ đầu năm 

         Quý 1 

         Quý 2 

    Quý 3 

    Quý 4 

    Cả năm 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

2  

Từ ngày 

(Kỳ chạy 

báo cáo) 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

  X 

3  

Đến ngày 

(kỳ chạy 

báo cáo) 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu của báo cáo 

 
23h59 ngày 

hiện tại 
X 

4  Kho 

Tích chọn từ danh 

mục CHXD (kiểu 

Multi check) 

Có thể chọn nhiều 

cửa hàng trong một 

lần chạy báo cáo.  

  

5  
Nhóm 

hàng hoá 

Chọn từ danh sách 

cho sẵn  
   

6  Hàng hoá 
Chọn từ danh sách 

cho sẵn   
   

7  
Chọn đầu 

ra 

Đầu ra báo cáo   
X 

4.43 Báo cáo sản lượng bán lẻ theo ngày 

Menu chạy báo cáo: Data warehouse\ Hàng hóa\ Sản lượng bán lẻ theo ngày 

Hình thức báo cáo 

Thống kê sản lượng bán lẻ theo ngày 

 

Thống kê sản lượng bán lẻ theo ngày (Tổng hợp) 
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Thống kê sản lượng bán lẻ theo ngày Thống kê sản lượng bán lẻ theo ngày 

 

4.44 Báo cáo hao hụt xuất  

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Hao hụt/Báo cáo hao hụt xuất  

Hình thức báo cáo 
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Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

1  Từ ca Từ ca cần báo cáo  x 

2  Đến ca Đến ca cần báo cáo  x 

3  Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo HTML x 

4.45 Bảng kê chi tiết bể 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/ TĐH/ Bảng kê chi tiết bể 

Hình thức báo cáo 

 

Bổ sung điều kiện lọc "Thời gian lấy log": 5 phút. 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút. 

4.46 Tổng hợp sức chứa tại cửa hàng 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/ TĐH/ Tổng hợp sức chứa tại cửa hàng 
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Hình thức báo cáo 

 

 Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  
Cửa hàng 

Tích chọn từ danh 

mục CHXD (kiểu 

Multi check) 

Có thể chọn nhiều 

cửa hàng trong một 

lần chạy báo cáo.  

  

2.  
Hàng hoá Mã, tên hàng hóa  

Chọn từ danh sách 

cho sẵn  
  

3.  Chọn đầu 

ra 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn một định dạng 

từ danh sách có sẵn 
HTML  

Mô tả các trường chạy báo cáo  

STT Tên trường hệ 

thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1 Mã bể Kiểu chữ  Lấy theo mã bể trong danh mục bể 

2 Tên bể Kiểu chữ  Lấy theo tên bể trong danh mục bể chứa 

3 Tên hàng hóa Kiểu chữ   Mã –tên hàng hóa gắn với bể 

4 Có TDH Kiểu số  Có TDH bể 

5 Mã TDH Kiểu số  Giá trị cột TĐH tại danh mục bể chứa 
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STT Tên trường hệ 

thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

6 Chiều cao chứa 

tối đa 

Kiểu số  Lấy từ phần khai báo tại danh mục bể chứa(MAX 

HEIGHT) 

7 Thể tích chứa 

tối đa 

Kiểu số  Lấy từ phần khai báo danh mục bể chứa ( 

MAX VOLUME) 

4.47 Báo cáo cảnh báo khi hàng tràn bể  

Server: Đường dẫn chạy báo cáo: Hệ thống\ XS Console\ View report\ 7. EXPORT DỮ LIỆU 

Client: Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD\ TĐH\ Eventlog 

Bổ sung điều kiện lọc : 

5000: Cảnh báo mức hàng quá cao 

4.48 Bảng kê chi tiết log bán 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/TDH/Bảng kê chi tiết log bán (Tại đây sẽ gộp 03 báo cáo là: 

Bảng kê xuất bán theo giờ, Báo cáo thống kê tổng sản lượng xuất bán qua vòi, Bảng kê xuất 

bán qua bể) 

Nội dung: Thêm điều kiện lọc dung tích "<",">","=","<=", ">=" 

Hình thức báo cáo – Bảng kê xuất bán theo giờ 
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Hình thức báo cáo – Báo cáo thống kê tổng sản lượng xuất bán qua vòi 

 

Hình thức báo cáo – Bảng kê xuất bán qua bể 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

1.  Từ ngày - giờ Từ ngày – giờ cần báo cáo  X 

2.  Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  x 

3.  Bể chứa Chọn bể từ danh mục có sẵn   

4.  
Vòi bơm Chọn vòi bơm từ danh mục có 

sẵn 

  

5.  
Dung tích Chọn các điều kiện về dung 

tích 

  

6.  Chọn cửa hàng Chọn cửa hàng cần báo cáo   

7.  Chọn đầu ra Đầu ra báo cáo HTML X 

8.  
Chọn báo cáo Chọn báo cáo trong danh mục 

có sẵn 

Bảng kê xuất bán 

theo giờ 
x 
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4.49 Chi tiết thông tin ID 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID /Bảng kê chi tiết thông tin 

ID  

Hình thức báo cáo – Bảng kê chị tiết thông tin ID 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

1.  Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

2.  Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

3.  Tìm theo All, PLXID, Province  X 

4.  Chạy dữ liệu     

5.   In báo cáo     

6.  Xuất excel    

4.50 Lịch sử giao dịch, tích điểm và sử dụng điểm của PLXID 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID/Lịch sử giao dịch, tích 

điểm và sử dụng điểm của PLXID  

Hình thức báo cáo – Lịch sử giao dịch, tích điểm và sử dụng điểm của PLXID 
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Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

5   
Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

6  
Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

7  
Tìm theo PLXID  X 

8  
PLXID Gõ thông tin PLXID   

9  
Chạy dữ liệu    

10  
 In báo cáo     

11  
Xuất excel    

4.50 Tổng hợp doanh thu, sản lượng mua hàng, tích điểm của khách hàng 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID/Tổng hợp doanh thu, sản 

lượng mua hàng, tích điểm của khách hàng 

Hình thức báo cáo – Tổng hợp doanh thu, sản lượng mua hàng, tích điểm của khách hàng 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

7.  Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

8.  Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 
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STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

9.  
Tìm theo All, Company code, 

Storecode, PLXID 

 X 

10.  
Company, store, 

PLXID 

Company, store, PLXID   

11.  Chạy dữ liệu    

12.   In báo cáo     

13.  Xuất excel    

4.51Báo cáo chi tiết tích điểm ID 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID/Báo cáo chi tiết tích điểm 

ID 

Hình thức báo cáo – Báo cáo chi tiết tích điểm ID 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

14.  Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

15.  Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

16.  
Tìm theo All, Company code, 

Storecode, PLXID 

 X 

17.  
Company, store, 

PLXID 

Company, store, PLXID   

18.  Chạy dữ liệu    

19.   In báo cáo     

20.  Xuất excel    
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4.52Báo cáo tích điểm theo CHXD, công ty xăng dầu  

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID/Báo cáo tích điểm theo 

CHXD, công ty xăng dầu  

Hình thức báo cáo – Báo cáo tích điểm theo CHXD, công ty xăng dầu  

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

21.  Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

22.  Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

23.  
Tìm theo All, Company code, 

Storecode, PLXID 

 X 

24.  
Company, store, 

PLXID 

Company, store, PLXID   

25.  Chạy dữ liệu    

26.   In báo cáo     

27.  Xuất excel    

4.53Bảng kê TOP cửa hàng có nhiều giao dịch nhất 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID /Bảng kê top cửa hàng có 

nhiều giao dịch nhất  

 Hình thức báo cáo- Bảng kê top cửa hàng có nhiều giao dịch nhất  
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Tham số chạy báo cáo  

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

1.  Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

2.  Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

3.  Tìm theo All, Company code, Storecode  X 

4.  
Top Nhập/ Chọn ra số lượng cửa 

hàng muốn hiển thị 

  

5.  Chạy dữ liệu    

6.   In báo cáo     

7.  Xuất excel    

4.54Bảng kê TOP cửa hàng có nhiều điểm tích lũy nhất 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID /Bảng kê Top cửa 

hàng có nhiều điểm tích lũy nhất  

Hình thức báo cáo- Bảng kê Top cửa hàng có nhiều điểm tích lũy nhất  



 

Egas – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại CHXD                                                  Trang 177/207 

 

Tham số chạy báo cáo  

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

     8 Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

     9 Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

    10 Tìm theo All, Company code, Storecode  X 

     11 
Top Nhập/ Chọn ra số lượng cửa 

hàng muốn hiển thị 

  

     12 Chạy dữ liệu    

     13  In báo cáo     

     14 Xuất excel    

4.55Bảng kê TOP  PLXID có nhiều giao dịch nhất 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID /Bảng kê Top PLXID có 

nhiều giao dịch nhất  

 Hình thức báo cáo- Bảng kê Top PLXID có nhiều giao dịch nhất  
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 Tham số chạy báo cáo  

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

     15 Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

     16 Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

    17 Tìm theo All, Company code, Storecode  X 

     18 
Top Nhập/ Chọn ra số lượng cửa 

hàng muốn hiển thị 

  

     19 Chạy dữ liệu    

     20  In báo cáo     

     21 Xuất excel    

4.56 Bảng kê TOP PLXID có nhiều điểm tích lũy nhất 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/Bán hàng KTM/Báo cáo PLXID /Bảng kê Top PLXID có 

nhiều điểm tích lũy nhất 

Hình thức báo cáo- Bảng kê Top PLXID có nhiều điểm tích lũy nhất 
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Tham số chạy báo cáo  

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

     22 Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

     23 Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

    24 Tìm theo All, Company code, Storecode  X 

     25 
Top Nhập/ Chọn ra số lượng cửa 

hàng muốn hiển thị 

  

     26 Chạy dữ liệu    

     27  In báo cáo     

     28 Xuất excel    

4.57 Báo cáo thống kê giảm giá của từng khách hàng 

Đường dẫn chạy báo cáo: 

Kế toán VpCty\B/c VPCT\ Khác\báo cáo giảm giá khách hàng 

 

Hình thức báo cáo 
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4.58 Báo cáo số liệu kiểm kê  

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/TDH/Bc kiểm kê XDS 

Hình thức báo cáo: 

 

  

4.59 Bổ sung lượng KTM (112714) vào phát sinh bên nợ, bên có tại báo cáo: 

• Đối chiếu công nợ VpCty-CH(2) 

4.60 Báo cáo Chi tiết lãi quá hạn khách hàng 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD\ Sổ Quỹ/Cnợ \ Chi tiết lãi quá hạn khách hàng 

Hình thức báo cáo: 

https://uat-egas.petrolimex.com.vn/RPT/RPT.aspx?id=ARDuedateInterest
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Tham số chạy báo cáo  

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

    1 Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

    2 Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

3 
CHXD Nhập/ Chọn ra cửa hàng muốn 

hiển thị 

  

     4 
Khách hàng Nhập/ Chọn khách hàng muốn 

hiển thị 

  

5 

Lãi xuất ngày % Người dùng cập nhật mức lãi 

xuất theo ngày 

0.0161, tương 

ứng với mức lãi 

xuất 5,8%/năm 

 

4.61 Báo cáo đối chiếu tồn quỹ 

Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD\ VPCTy\ Báo cáo đối chiếu tồn quỹ 

Hình thức báo cáo: 

 

Tham số chạy báo cáo 
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STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

    1 Từ ngày  Từ ngày cần báo cáo  X 

    2 Đến ngày - giờ Đến ngày – giờ cần báo cáo  X 

3 
Chọn cửa hàng Nhập/ Chọn ra cửa hàng muốn 

hiển thị 

  

Mô tả chi tiết các trường thông tin 

STT Tên trường 

hệ thống 

Định dạng 

Format 

Độ dài 

Length 

Quy tắc/hướng dẫn 

1.  
Mã CHXD Kiểu chữ  Mã – tên cửa hàng xăng dầu 

2.  
Tồn quỹ sổ 

sách 

Kiểu số  Lấy dữ liệu tại GL8 trường "Tồn quỹ sổ sách" 

3.  
Kiểm kê quỹ 

(GL8) 

Kiểu số  Lấy dữ liệu tại GL8 trường "Tồn quỹ thực tế" 

4.  
Nộp tiền tồn 

quỹ (CL9) 

Kiểu số  Lấy tổng số tiền của các CH9 báo có trong 

khoảng kỳ chạy báo cáo 

5.  
GL8 – sổ sách Kiểu số  GL8 -tồn quỹ sổ sách 

6.  
CH9 – sổ sách Kiểu số  CH9 -tồn quỹ sổ sách 
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5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CỬA HÀNG 

5.1  Cấu hình hệ thống tự động hóa 

Mỗi khi triển khai module tự động hóa trong chương trình Egas, đầu tiên ta cần thực hiện cấu 

hình cho từng cửa hành tại Egas Server. 

Khai báo tại Egas server theo các bước thứ tự như sau:  

● Cấu hình chung cửa hàng xăng dầu 

● Cấu hình bể 

● Nhập Barem bể 

● Áp tỷ trọng bể 

● Cấu hình cột bơm  

● Khai báo giá bán cột bơm 

Tại cửa hàng: Cập nhật thông số xuống máy tính nhúng 

• Cấu hình chung  

• Cấu hình bể  

• Barem  

• Tỷ trọng 15 

• Cấu hình cột bơm  

• Giá bán  

5.2  Cấu hình tại cửa hàng 

Sau khi khai báo cấu hình tự động hóa cửa hàng tại Egas Server trên văn phòng Công ty, toàn 

bộ thông tin cấu hình sẽ được tự động đẩy về chương trình Egas dưới cửa hàng khi máy tính 

cửa hàng được kết nối mạng. Tại cửa hàng cần thực hiện các thao tác nạp cấu hình xuống máy 

tính nhúng. 

5.2.1 Nạp cấu hình chung cửa hàng xuống máy tính nhúng. 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Vào menu Cấu hình CHXD chọn Cấu hình 

chung CHXD và kích chọn . 

 

5.2.2 Nạp cấu hình bể chứa, vòi bơm xuống máy tính nhúng 

● Các bước thực hiện trong chương trình: Vào menu Cấu hình CHXD chọn Cấu hình bể 

vòi bơm 
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- Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp xuống máy tính nhúng, và kích 

chọnUpdate Thông số. 

- Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp barem xuống máy tính nhúng, 

và kích chọnUpdate Barem. 

- Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp tỷ trọng 15 xuống máy tính 

nhúng, và kích chọnUpdate Tỷ trọng 15 (Only). 

- Kích chọn check box ( ) để chon vòi bơm để nạp xuống máy tính nhúng, và 

kích chọnUpdate Thông số. 

- Kích chọn check box ( ) để chon cột bơm, để nạp giá bán xuống máy tính 

nhúng, và kích chọnÁp giá bán. 

5.3 Sử dụng chương trình tự động hóa tại cửa hàng (Agas 18) 

5.3.1 Màn hình SCADA 

Từ menu chương trình ta chọn menuTĐH và kích chọn View bể, vòi bơm để xem các 

thông tin về bể và vòi bơm. 

  

● Thông báo các lỗi truyền thông của hệ thông TĐH: 

- Lỗi Time out: Được thông báo ngắn gọn và rõ ràng chi tiết lỗi 
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● Cập nhật tự động AGAS: Thông báo trên EGAS khi có phiên bản mới, Cho phép cập 

nhật phiên bản mới, theo dõi trạng thái cập nhật: tại màn hình SCADA, tại góc trên bên 

phải chương trình cập nhật các trạng thái khi có bản update mới. 

- Có bản update mới:  

- Xác nhận cập nhật:  

- Đang cập nhật:  

- Hoàn thành cập nhật:  

● Kiểm tra lỗi nhảy số tổng cột bơm: Nếu có lỗi nhảy số tổng cột bơm: thông báo lỗi lên 

màn hình scadar “Lỗi nhảy số tổng vòi bơm” 

 

● Hỗ trợ chống mất log bán: Hiển thị báo cáo Kiểm tra số cuối cột bơm tại EGAS về các 

thông tin: vòi, đơn giá, lít, tiền, thời điểm 

● Lỗi: tình trạng AGAS không đọc được số liệu bơm hàng. Phần mềm Agas tự động ra 

lệnh đọc số liệu bơm hàng tại cột bơm, trường hợp cột bơm không có dữ liệu bơm hàng, 

sẽ hiển thị cảnh báo Lỗi đến người dùng trên màn hình Scada egas: “Lỗi đọc số liệu 

bơm hàng” 

● Thay đổi giá tại chỗ: Bổ sung chức năng EGAS client áp giá thủ công (do sự cố không 

áp được giá từ Trung tâm); ghi lại log, history, gửi mail cho người liên quan và có trường 

phân biệt giá thủ công và giá từ server. Giá này không có chức năng viết hóa đơn, chứng 

từ.Khi Egas trung tâm cập nhật giá xuống Cửa hàng → Áp lại giá ra cột bơm thay thế 

cho áp giá tạm thời. 

- Bước 1: Khai báo giá: khai báo tại menu item Khai báo giá tại vòi bơm  theo 

đường dẫn: Hệ thống\Cấu hình CHXD\Khai báo giá tại vòi bơm 
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- Bước 2: Thực hiện áp giá tại mục Áp giá thủ công theo đường dẫn  Hệ 

thống\Cấu hình CHXD\Áp giá bán cho vòi bơm 

 

● Tổ chức thông tin phục vụ quản trị AGAS: EGAS hỏi và AGAS trả về các thông tin ghi 

lại các trạng thái của AGAS: Máy tính: ram x/y, CPU%, Service đang chạy, database, ... 

(thông tin là update cuối cùng) 

 

● Báo rò hàng: Dựa vào số liệu que đo bể, và trạng thái cột bơm (có bán hàng hay không 

bán hàng), phần mềm Agas sẽ xác định được trạng thái bể tĩnh. Khi bể tĩnh, Agas sẽ 

chốt số đo bể 

- Khi bể ở trạng thái động, phần mềm Agas sẽ kết thúc phiên kiểm tra, chốt số 

liệu bể và lưu kết quả lần kiểm tra này vào Database. 

- Khi phát hiện lượng rò lớn hơn 8 lít, phần mềm đưa ra cảnh báo trên màn hình 

scada, và cảnh báo bằng âm thanh 

● Chẩn đoán lỗi cảm biến nhiệt độ que đo MTS: Phần mềm Agas đồng thời lưu giá trị 

nhiệt độ trung bình và giá trị 5 điểm nhiệt độ que đo vào Database máy tính nhúng, và 

dữ liệu này được đồng bộ sang phần mềm Egas. 

5.3.2 Cấu hình chung CHXD 

Tại môi trường Egasclient thực hiện cấu hình chung cho CHXD theo đường dẫn Hệ thống\Cấu 

hình CHXD\ Cấu hình chung CHXD. User thực hiện cần được gán quyền TĐH – Cấu hình 

TĐH 

● Ngắt kết nối TĐH cột bơm bằng phần mềm: Cho phép kiểm tra trạng thái và thay đổi 

bật tắt kết nối AGAS với cột bơm (ngắt/ kết nối).  Áp dụng cho các cột bơm đã kết nối 

được với Agas: 
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- Bước 1: Kiểm tra tình trạng kết nối TĐH của cột bơm bằng cách kích nút 

 

- Bước 2:  Chọn trạng thái kết nối TĐH cột bơm rồi kích nút Cập nhật 

● Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm: cài đặt thay đổi các chế độ bán hàng tại cột bơm 

 

 

- Bước 1: Kích nút  để xem chế độ của các vòi bơm đang được thiết lập 

- Bước 2: Thực hiện cập nhật các chế độ vòi bơm  

▪ Để trống: 

▪ Normal: Chế độ bán bằng bàn phím cột bơm 

▪ Preset: Chế độ bơm hàng đặt trước lượng/tiền bơm 

▪ Preset can be change: Chế độ bơm hàng có đặt trước lượng/tiền bơm và 

có thể thay đổi  lượng/tiền đã đặt bằng bàn phím cột bơm 

▪ Can’t be change: Không cho thay đổi từ bàn phím cột bơm 

Chọn loại – hình thức ban hàng: 
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▪ Lít: theo số lượng lít thực tế 

▪ Tiền: theo số tiền 

Kích nút  để hoàn thành thiết lập chế độ bán hàng của cột bơm 

 

● Tự động gửi mail cho người liên quan (Cửa hàng trưởng, Quản trị trưởng,…) khi có sự 

cố: AGAS gửi mail dựa trên cấu hình thông số từ EGAS: 

- Bước 1: Khai báo mail: Căn cứ vào bảng mã lỗi và nội dung lỗi, xác định người 

nhận mail khi lỗi phát sinh.  

 

 Kích nút  để thực hiện khai báo 

 

- Bước 2: Nhấn Cập nhật để hệ thống chuyển thông tin email vừa khai báo xuống 

AGAS. 

 

Khi có lỗi phát sinh, AGAS sẽ tự động gửi mail thông báo. 

5.4 Chốt số cột bơm, bể đóng mở ca 

 Khi cửa hàng khai báo có sử dụng chương trình tự động hóa, chốt số cuối ca sẽ tiến 

hành lấy số điện tử cột bơm. 

● Sử dụng khi: Chốt số đo cột bơm, bể đóng mở ca. 

● Người thực hiện: Ca trưởng. 
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● Các bước thực hiện trong chương trình: Từ màn hình ca bán hàng ta kích chọn Chốt cột 

bơm, bể cuối ca,sau đó kích chọn các cột bơm, bể cần chốt và kích chọn Next để lấy số 

liệu tự động hóa cần chốt. 

 

 

 

 

 

5.5 Báo cáo TĐH 

Tại nhóm menu TĐH đơn vị khai thác dữ liệu về log bể, vòi bơm: 

- Báo cáo  tồn kho trống bể 

- Tồn kho trống bể toàn công ty 

- Bảng kê chi tiết bể 

- Bảng kê chi tiết số công tơ lít 

- Bảng kê xuất bán theo giờ 

- Bảng kê xuất bán qua bể/ vòi bơm 

- Diễn biến mức nước tại bể: 

▪ Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/ TĐH/ Báo cáo diễn biến mức nước tại 

bể ➔ Chọn Goto: Diễn biến mức nước tại bể (thời điểm) 

▪ Báo cáo chỉ liệt kê 01 log bể gần nhất với thời điểm “Đến ngày…” tại 

điều kiện lọc (không sử dụng điều kiện lọc “Từ ngày…”) 

▪ Chiều cao bể: lấy theo chiều cao max bể 

▪ Chiều cao hàng: lấy giá trị thực tế theo log bể 
- Tại Egas Server: Cho phép chạy báo cáo theo nhiều CHXD thuộc CompanyCode 

- Bảng kê nhập hàng 

▪ Báo cáo kiểm kê XDS 
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- Báo cáo thống kê TĐH Log 

▪ Tại phần dữ liệu tổng hợp, thêm số liệu so sánh số lượng log bể tại AGAS 

và log bể đã đồng bộ sang EGAS. 

 

- Báo cáo thống kê tổng lượng xuất bán qua vòi – tổng hợp  
▪ Đường dẫn chạy báo cáo: CHXD/ TĐH/ BK xuất bán qua bể/ vòi bơm 

➔ Chọn Báo cáo: Bảng kê xuất bán qua bể (tổng hợp) 

▪ Phạm vi sử dụng : Egas client và Egas Server 

▪ Nội dung sửa đổi: Bổ sung báo cáo mới Báo cáo thống kê tổng lượng 

xuất bán qua vòi  - Tổng hợp 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 
Ngày giờ 

hiện tại 
X 

2.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy 

dữ liệu báo cáo 

 

23h59 ngày 

hiện tại + 1 

tháng 

X 
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STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

3.  Bể chứa 

Mã bể + Tên bể + 

KSD (nếu bể ở trạng 

thái ngừng sử dụng). 

Ưu tiên bể đang sử 

dụng ở đầu danh sách 

   

4.  Vòi bơm 

Mã vòi + Tên vòi + 

KSD (nếu bể ở trạng 

thái ngừng sử dụng). 

Ưu tiên vòi đang sử 

dụng ở đầu danh sách 

   

5.  
Đầu ra báo 

cáo 

Định dạng file kết 

xuất báo cáo 

Chọn một định dạng 

từ danh sách có sẵn 
HTML  

5.5.1 Bảng kê nhập hàng 

- Đường dẫn: CHXD\ TĐH\ Bảng kê nhập hàng 

- Giao diện báo cáo: 

 

- Nội dung cập nhật: 

o Sửa điều kiện lọc dữ liệu “Chứng từ nhập”: sắp xếp theo trật tự giảm dần 

o Bổ sung điều kiện lọc dữ liệu “Trạng thái nhập hàng” với 3 giá trị: “Cả hai”, “Không 

TĐH”, “TĐH” để cửa hàng xem thông tin của các chứng từ nhập hàng không sử 

dụng TĐH; giá trị mặc định = “Cả hai” 

6. AGAS 18 

Các chức năng của AGAS18: 

- Nạp cấu hình Tự động hóa cho MTN 

- Nạp cấu hình bể chứa, vòi bơm cho MTN 
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- Màn hình SCADA 

- Tự động update AGAS khi có phiên bản mới 

- Kiểm tra lỗi nhảy số tổng cột bơm 

- Hỗ trợ chống mất log bán hàng 

- Báo rò hàng 

- Chuẩn đoán lỗi cảm biến nhiệt độ que đo MTS 

- Ngắt kết nối TĐH bằng EGAS 

- Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

- Tự dộng gửi email khi có sự cố 

Chi tiết các chức năng của AGAS18: 

6.1 Nạp cấu hình TĐH cho MTN 

- Các bước thực hiện trong chương trình: Vào menu Cấu hình CHXD\Cấu hình chung 

CHXD và kích chọn . 

6.2 Nạp cấu hình bể chứa, vòi bơm cho MTN 

- Các bước thực hiện trong chương trình: Vào menu Cấu hình CHXD\Cấu hình bể vòi 

bơm 

 

• Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp xuống máy tính nhúng, và kích 

chọnUpdate Thông số. 

• Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp barem xuống máy tính nhúng, và 

kích chọnUpdate Barem. 

• Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp tỷ trọng 15 xuống máy tính 

nhúng, và kích chọnUpdate Tỷ trọng 15 (Only). 
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• Kích chọn check box ( ) để chon vòi bơm để nạp xuống máy tính nhúng, và 

kích chọnUpdate Thông số. 

• Kích chọn check box ( ) để chon cột bơm, để nạp giá bán xuống máy tính 

nhúng, và kích chọnÁp giá bán. 

6.3 Màn hình SCADA 

Từ menu chương trình ta chọn menu TĐH và kích chọn View bể, vòi bơm để xem các 

thông tin về bể và vòi bơm. 

  

6.4 Tự động update AGAS khi có phiên bản mới  

Tại màn hình SCADA, chương trình sẽ hiển thị thông báo khi có phiên bản AGAS mới. 

Để thực hiện update, người dùng thao tác như sau: 

- Bước 1: Tại màn hình Scada, click chọn trạng thái Có bản cập nhật mới → nhấn 

Xác nhận.   

- Bước 2: Chờ để chương trình thực hiện update  

- Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo khi hoàn thành cập nhât: 

.  

- Bước 4: Để ẩn thông báo liên quan tới cập nhật, người dùng click chọn vào 

trạng thái “Đã cập nhật phiên bản mới nhất” → click chọn “Xác nhận” để ẩn 

thông báo. 

Lưu ý: 

- Thời gian cập nhật AGAS là từ 10 - 60 giây. 

- Trước khi xác nhận Cập nhật phiên bản AGAS mới (tại bước 1) cần dừng bán 

hàng, gác tất cả các vòi bơm vào hộc. 

- Sau khi cập nhật hoàn tất, AGAS sẽ được tự động khỏi động lại. Người dùng cần 

theo dõi tủ AGAS từ khi nhấn nút chức năng cập nhật cho tới lúc đèn trên tủ 

nháy mới thực hiện bán hàng lại. 

- Đối với trường hợp cột bơm bị treo, người dùng cần khởi động lại cột bơm. 
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6.5 Kiểm tra lỗi nhảy số tổng cột bơm 

Nếu có lỗi nhảy số tổng cột bơm, chương trình thông báo lỗi lên màn hình scadar: “Lỗi 

nhảy số tổng vòi bơm” 

6.6 Hỗ trợ chống mất log bán 

Chương trình hiển thị báo cáo Bảng kê chi tiết số Công tơ lít về các thông tin: vòi, đơn 

giá, lít, tiền, thời điểm. 

6.7 Báo rò hàng 

Dựa vào số liệu que đo bể, và trạng thái cột bơm (có bán hàng hay không bán hàng), phần 

mềm Agas sẽ xác định được trạng thái bể tĩnh. Khi bể tĩnh, Agas sẽ chốt số đo bể 

- Khi bể ở trạng thái động, phần mềm Agas sẽ kết thúc phiên kiểm tra, chốt số 

liệu bể và lưu kết quả lần kiểm tra này vào Database. 

- Khi phát hiện lượng rò lớn hơn 8 lít, phần mềm đưa ra cảnh báo trên màn hình 

scada (phần bể hiển thị thông báo Rò hàng). 

Trong quá trình hoạt động, khi bể tĩnh hệ thống sẽ ghi nhận kết quả kiểm tra vào eventlog 

hệ thống 

6.8 Chẩn đoán lỗi cảm biến nhiệt độ que đo 

Khi phát hiện bất thường về nhiệt độ que đo, hệ thống sẽ đưa cảnh báo lên màn hình scada 

Egas 

6.9 Ngắt kết nối TDH bằng EGAS 

Mục đích: Cho phép kiểm tra trạng thái và thay đổi bật tắt kết nối AGAS với cột bơm 

(ngắt/ kết nối).  Áp dụng cho các cột bơm đã kết nối được với Agas. 

Thực hiện: Tại màn hình Cấu hình chung CHXD, chọn trạng thái mong muốn (Kết nối/ 

Ngắt kết nôi) rồi nhấn nút chức năng Cập nhật 
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Lưu ý:  

- Khi ngắt kết nối bằng phần mềm, cột bơm sẽ treo.  

- Khi đã ngắt kết nối, để kết nối lại cần khởi động lại tất cả cột bơm 

- Tại lần chạy đầu tiên, CSDL của AGAS vẫn chưa có thông tin trả về từ vòi bơm 

→ phần Tắt/bật cột bơm sẽ không có dữ liệu. Khi người dùng thực hiện Cập 

nhật → những lần chạy sau chương trình sẽ hiển thị các thông số trên. 

6.10 Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

Mục đích: Cài đặt thay đổi chế độ bán hàng cột bơm trên giao diện EGAS 

Thực hiện: Tại màn hình Cấu hình chung CHXD: 

- Bước 1: Thực hiện cập nhật các chế độ vòi bơm cho các vòi, các chế độ vòi bao 

gồm: 

▪ Normal: Chế độ bán bằng bàn phím cột bơm 

▪ Preset: Chế độ bơm hàng đặt trước lượng/tiền bơm 

▪ Preset can be change: Chế độ bơm hàng có đặt trước lượng/tiền bơm và 

có thể thay đổi lượng/tiền đã đặt bằng phím cột bơm 

▪ Can’t be change: Không cho thay đổi từ phím cột bơm 

Chọn loại – hình thức bán hàng: 

▪ Lít: theo số lượng lít thực tế 

▪ Tiền: theo số tiền 

- Bước 2: Tích chọn vào các vòi bơm muốn thay đổi chế độ bán (Có thể tích nút 

trên cùng để chọn tất cả các vòi). 
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- Bước 3: Kích nút  để chương trình thiết lập chế độ bán hàng của cột 

bơm 

 

 

Lưu ý 

- Tại lần chạy đầu tiên, CSDL của AGAS vẫn chưa có thông tin trả về từ vòi 

bơm → phần chế độ bán hàng sẽ không có dữ liệu. Khi người dùng thực hiện 

Cập nhật Chế độ bán hàng → những lần chạy sau chương trình sẽ hiển thị các 

thông số trên. 

6.11 Tự động gửi mail khi có sự cố 

Mục đích: địa chỉ mail được khai báo ở đây nhận được mail thông báo khi có bất cứ sự 

cố AGAS (đã được khai báo) xảy ra tại CH. 

Người thực hiện: User có quyền ADMCTY tại EGAS Trung tâm. 

Đường dẫn: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Danh mục CHXD\ <lựa chọn CHXD muốn 

thêm> 

- Người dùng  khai báođịa chỉ email nhận tại trường Email: 
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▪ Nạp thông số cho máy tính nhúng: Do nhu cầu quản trị ở các đơn vị là 

khác nhau nên việc quy hoạch những lỗi nào được gửi mail thông báo sẽ 

do đơn vị tự thực hiện. Các bước thực hiện như sau: 

• B1: Người dùng Văn phòng khai báo: khi người dùng văn 

phòng khai báo các sự kiện gửi mail (xem tại phần Khai báo 

Email cho VP), các mã sự kiện sẽ được tự động thêm vào danh 

sách các sự kiện được gửi mail. 

• B2: Người dùng tại CH áp thông tin sự kiên cho MTN: người 

dùng kiểm trả các chức năng sẽ được gửi mail qua nút chứng 

năng “Bảng sự kiện”. Để áp các sự kiện gửi mail, người dùng 

nhấn nút chức năng “Cập nhật” tại đường dẫn Hệ thống\ Cấu 

hình CHXD\ Cấu hình chung CHXD. 

 

**Lưu ý: Nếu người dùng không thực hiện bất kì bước nào trong 

2 bước trên, hệ thống sẽ không có đủ căn cứ để gửi email. 

6.12 Cảnh báo bằng âm thanh 

Hệ thống đưa ra các cảnh báo bằng âm thanh khi khi mức trong bể rất thấp, thấp, cao, rất 

cao, rò hàng 

6.13 Thay đổi định dạng số tổng 

Số tổng khi chốt ca chuyển từ định dạng 3 số sau dấu phẩy về định dạng 2 số sau dấu 

phẩy. 

6.14 Cho phép lưu nhiều hồ sơ giá tại máy nhúng 

Agas cho phép lưu nhiều hồ sơ giá tại máy nhúng 
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6.15 Các báo cáo quản trị  

6.15.1 eventlog 

- Đường dẫn báo cáo: CHXD\ TDH 

- Nguồn dữ liệu báo cáo: lấy từ bảng Eventlog tại Máy tính nhúng 

- Hình thức báo cáo: 

 

6.15.2 BÁO CÁO QUẢN TRỊ THÔNG TIN MÁY TÍNH NHÚNG 

- Đường dẫn báo cáo: CHXD\ TDH 

- Nguồn dữ liệu báo cáo: lấy từ bảng Eventlog tại Máy tính nhúng 

- Hình thức báo cáo: 



 

Egas – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại CHXD                                                  Trang 199/207 

 

PHỤ LỤC 01: BẢNG MÃ EVENTLOG 

Mã EventLog Diễn giải 

Thông tin hoạt động Agas 

1000 Thời gian bật Agas 

1001 Thời gian đã chạy Agas 

1002 Kết nối cột bơm vào hệ thống 

1003 Kết nối que đo bể vào hệ thống 

1004  Ngắt kết nối cột bơm 

1005 Ngắt kết nối que đo bể 

Thông tin  số lượng 

2001 Tổng số vòi bơm tại cửa hàng 

2002 Số lượng vòi bơm lỗi truyền thông 

2003 Tổng số bể tại cửa hàng 

2004 Số lượng bể lỗi truyền thông 

2005 Số lượng cột bơm Tatsuno 

2006 Số lượng cột bơm PECO 

2007 Số lượng que đo MTS 

2008 Số lượng que đo VR 

Thông tin giá bán 

3000 Áp giá từ Egas (Giá từ Server) 

3001 Cột bơm bán giá mới (giá từ server) 

3002 Đơn giá hiện tại tại cột bơm 

3003 Áp giá từ Egas (Giá Manual) 

3004 Cột bơm bán giá mới (manual) 

Thông tin về phiên bản tại cửa hàng 
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4000 Thông tin về Agas size  

4001 Thông tin về Agas Date Modify 

4002 Có file cập nhật Agas mới 

4003 Egas cho phép cập nhật 

4004 Đã xong cập nhật 

4005 Lỗi cập nhật Agas 

Thông tin về cảnh báo 

5000 Cảnh báo mức hàng quá cao 

5001 Cảnh báo mức hàng quá thấp 

5002 Nhảy số tổng cột bơm 

5003 Rò hàng bể chứa 

5004 Lỗi đầy bộ nhớ ổ cứng 

5005 Lỗi kết nối đến CSDL 

Thông tin về tình trạng máy tính nhúng 

6001 Dung lượng ổ cứng máy nhúng 

6002 Dung lượng đĩa trống 

6003 Dung lượng Database Agas 

6004 Số lượng bản ghi log cột bơm 

6005 Số lượng bản ghi log đo bể 

6006 Dung lượng Database Config 

6007 Lượng CPU sử dụng (%) 

6008 Tổng lượng RAM máy tính 

6009 Lượng RAM sử dụng 

Thông tin nạp cấu hình 

7001 Nạp cấu hình chung cửa hàng  

7002 Nạp thông số cột bơm 

7003 Nạp thông số đo bể 

7004 Áp tỷ trọng bể 

7005 Áp barem bể 

7006 Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

7007 Thay đổi chế độ kết nối cột bơm (ngắt kết 

nối/kết nối) 

7008 Nạp thông tin gửi Email tự động 
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PHỤ LỤC 02: EVENTLOG CÁC LỖI GỬI MAIL 

STT Mã  Diễn giải 

I  Thông tin hoạt động Agas 

1 1004  Ngắt kết nối cột bơm 

2 1005 Ngắt kết nối que đo bể 

II  Thông tin  số lượng 

3 2004 Số lượng bể lỗi truyền thông 

III  Thông tin giá bán 

4 3000 Áp giá từ Egas (Giá từ Server) 

5 3001 Cột bơm bán giá mới (giá từ server) 

6 3003 Áp giá từ Egas (Giá Manual) 

7 3004 Cột bơm bán giá mới (manual) 

IV  Thông tin về phiên bản tại cửa hàng 

8 4004 Đã xong cập nhật 

9 4005 Lỗi cập nhật Agas 

V  Thông tin về cảnh báo 

10 5000 Cảnh báo mức hàng quá cao 

11 5001 Cảnh báo mức hàng quá thấp 

12 5002 Nhảy số tổng cột bơm 

13 5003 Rò hàng bể chứa 

14 5004 Lỗi đầy bộ nhớ ổ cứng 

15 5005 Lỗi kết nối đến CSDL 

VI  Thông tin nạp cấu hình 

16 7006 Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

17 7007 Thay đổi chế độ kết nối cột bơm (ngắt kết nối/kết 

nối) 
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PHỤ LỤC 03: TEMPLATE GỬI MAIL 

 

TEMPLATE 1: CHO CÁC SỰ KIỆN: 1004; 1005; 2004; 4004; 4005; 5000; 5001; 5002; 

5003; 5004 5005; 7007 

Kính gửi anh/chị <các địa chỉ email được khai báo>, 

Tại CHXD <CHXD xảy ra sự kiên>, vào hồi <thời gian xảy ra sự kiện> đã phát sinh <Mã sự 

kiện> <Nội dung sự kiện>. 

Các anh/chị vui lòng liên hệ với Cửa hàng để kiểm tra sự kiện trên. 

Chú ý: Đây là mail tự động từ hệ thống. Các anh/chị vui lòng không trả lời mail này. 

Trân trọng. 

**Lưu ý: Trong phần <Nội dung sự kiện>, thể hiện được các thông tin: 

STT Mã  Diễn giải Nội dung cần thể hiện 

1 1004  Ngắt kết nối cột bơm - Thời gian ngắt kết nối 

2 1005 Ngắt kết nối que đo bể - Thời gian ngắt kết nối 

3 2004 Số lượng bể lỗi truyền 

thông 

- Thời gian xảy ra sự kiện 

- Số lượng bể lỗi 

- Mã bể bị lỗi 

4 4004 Đã xong cập nhật Thời gian xảy ra sự kiện 

5 4005 Lỗi cập nhật Agas - Thời gian xảy ra sự kiện 

- Mã lỗi cập nhật 

- Nội dung lỗi cập nhật 

6 5000 Cảnh báo mức hàng quá 

cao 

- Mã bể xảy ra lỗi 

- Mức hàng hiện tại 

- Dung tích tối đa 

- Thời gian xảy ra lỗi 

7 5001 Cảnh báo mức hàng quá 

thấp 

- Mã bể xảy ra lỗi 

- Mức hàng 

- Dung tích tối thiểu 

- Thời gian xảy ra lỗi 

8 5002 Nhảy số tổng cột bơm - Mã vòi xảy ra lỗi 

- Số tổng hiện hành 

- Số tổng trước đó 

- Thời gian xảy ra lỗi 

9 5003 Rò hàng bể chứa - Mã bể xảy ra lỗi 

- Lượng hàng rò 

- Thời gian xảy ra lỗi 

10 5004 Lỗi đầy bộ nhớ ổ cứng - Thời gian phát sinh sự cố 

- 11Tổng dung lượng HDD 

- Dung lượng HDD còn trống 
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11 5005 Lỗi kết nối đến CSDL - Thời gian phát sinh sự cố 

12 7006 Thay đổi chế độ bán hàng 

cột bơm 

- ID vòi bơm thay đổi chế độ bán hàng 

- ID chế độ bán hàng trước thay đổi 

- ID chế độ bán hàng sau thay đổi 

- Thời gian thay đổi chế độ bán hàng 

13 7007 Thay đổi chế độ kết nối 

cột bơm (ngắt kết nối/kết 

nối) 

- Thời gian ngắt kết nối 

 

7. BÁO CÁO NÂNG CẤP,  BỔ SUNG 

7.1 Báo cáo hao hụt nhập  

Đường dẫn báo cáo: CHXD/Hao Hụt/báo cáo hao hụt nhập 

Nội dung: Bổ sung thêm cột: Kho xuất 

Hình thức báo cáo:  

 

7.2 Công nợ phải thu của khách tại các cửa hàng 

Đường dẫn báo cáo: Kế toán vp công ty/công nợ/ Công nợ phải thu của khách tại các CH. 

Nội dung: 

- Bỏ các cột: Số hợp đồng, Hình thức đảm bảo, Hạn mức công nợ check 

- Đổi tên các cột: 

 +Tồn đầu -> Số dư đầu kỳ 

 +Phát sinh -> Phát sinh trong kỳ 

  +Tồn cuối -> Số dư cuối kỳ 

Hình thức báo cáo: 
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7.3  Báo cáo công nợ khách hàng (theo dư nợ cuối kỳ báo cáo) 

Đường dẫn báo cáo: kế toán vp công ty/công nợ/công nợ khách/Báo cáo công nợ KH(CK) 

Nội dung: Bổ dung thêm cột: Hình thức đảm bảo 

Hình thức báo cáo:  

 

7.4  Báo cáo tình hình công nợ khách hàng (theo dư nợ BQ) 

Đường dẫn báo cáo: kế toán vp cty/công nợ/công nợ khách/Báo cáo tình hình công nợ KH(BQ) 

Nội dung: Bổ sung thêm cột: Hình thức đảm bảo nợ  

Hình thức báo cáo:  

 

7.5  Bảng kê chi tiết xuất bán khách dịch vụ  

Đường dẫn báo cáo: CHXD/Hàng hóa/chi tiết xuất bán khách dịch vụ 

Nội dung: Bổ sung điều kiện lọc loại giao dịch (Cả hai, Tự động có POS, Thủ công) 
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Hình thức báo cáo:  

 

 

7.6  Cân đối công nợ Vpcty – CHXD(1) 

Đường dẫn báo cáo: CHXD/Sổ quỹ/cno/Cân đối công nợ Vpcty – CHXD(1) 

Nội dung: Bổ sung mục 2.4 Các khoản khác – Phải thu của ca bán hàng là số tiền Qr 

code tĩnh bên phát sinh có trong kỳ trên báo cáo.  

Hình thức báo cáo:  

 

 

 

 

 



 

Egas – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại CHXD                                                  Trang 206/207 
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TEMPLATE 2: CHO CÁC SỰ KIỆN:  3000; 3001; 3003; 3004 

Kính gửi anh/chị <các địa chỉ email được khai báo>, 

Tại CHXD <CHXD xảy ra sự kiên>, vào hồi <thời gian xảy ra sự kiện> đã phát sinh: 

Thời gian Mã sự kiện Nội dung sự 

kiện 

ID vòi bơm Mặt hàng Giá 

      

      

      

      

Các anh/chị vui lòng liên hệ với Cửa hàng để kiểm tra sự kiện trên. 

Chú ý: Đây là mail tự động từ hệ thống. Các anh/chị vui lòng không trả lời mail này. 

Trân trọng. 

 

--------------------------------- 

 

 


